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Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp chậu âu

Phụ kiện đồ gỗ



STT TÊN ĐẦU MỤC TRANG

1 Tay nắm cửa tủ, ngăn kéo 1
2 Tay nắm cửa đi 3
3 Khóa tay nắm tròn 4
4 Khóa gạt cửa đi 5
5 Thân khoá cửa đi 10
6 Ruột khoá cửa đi 11
7 Khóa cửa tủ 13
8 Hệ thống khóa điện tử 13
9 Phụ kiện cửa 16

10 Bản lề cửa đi 18
11 Bản lề Hafele Metalla 19
12 Bản lề Blum Clip và Clip-top 21
13 Ray trượt hộc tủ (ray hộp, ray âm, ray bi) 23
14 Tay nâng cánh tủ (tay nâng, duo, piston) 28
15 Hệ thống giá kệ, đồ lắp trong tủ bếp 30
16 Hệ thống giá kệ, đồ lắp trong tủ áo 38
17 Phụ kiện liên kết, bas đỡ, chân tủ 40
18 Phụ kiện cửa kính 41
19 Phụ kiện cabin tắm 42
20 Bộ phụ kiện cho cửa tủ trượt 44
21 Bộ phụ kiện cho cửa đi trượt, trượt xếp 47
22 Tay đẩy thủy lực (thiết bị đóng cửa tự động) 48
23 Hệ thống Led Hafele - Loox 49

1 Thiết bị nhà bếp Bosch 54
2 Thiết bị nhà bếp Hafele 56
3 Chậu vòi bếp Blanco 61

MỤC LỤC

PHỤ KIỆN BLUM-HAFELE

THIẾT BỊ NHÀ BẾP BOSCH - HAFELE - BLANCO



STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ HÃNG
I

I-1
1 135.93.902 Quả nắm nhôm Hafele (15x22mm) Cái 66,000
2 135.93.903 Quả nắm nhôm Hafele (20x25mm) Cái 70,000
3 135.93.904 Quả nắm nhôm Hafele (25x30mm) Cái 114,000

4 110.35.271 Quả nắm Crom Hafele (31x20mm) Cái 50,000

5 110.35.371 Quả nắm Đen Hafele (31x20mm) Cái 47,300

6 136.94.600 Quả nắm Satin nickel Hafele (31x30mm) Cái 55,000

7 137.60.837 Quả nắm màu vàng bóng Hafele 137.60.837 (30x22mm) Cái 167,200

8 122.07.121 Tay nắm màu đồng cổ Hafele 122.07.121 (24x144mm) Cái 174,000

9 122.07.120 Quả nắm màu đồng cổ Hafele 122.07.120 (27x32mm) Cái 109,000

10 122.07.131 Tay nắm màu đồng cổ Hafele 122.07.131 (24x117mm) Cái 174,000

11 122.07.130 Quả nắm màu đồng cổ Hafele 122.07.130 (27x32mm) Cái 109,000

12 121.26.141 Tay nắm màu đồng cổ kèm hoạ tiết sứ Hafele 121.26.141 (127x30mm) Cái 77,000

13 121.26.140 Quả nắm màu đồng cổ kèm hoạ tiết sứ Hafele 121.26.140 (32x22mm) Cái 44,000

14 110.73.904 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC128mm) Cái 119,000

15 155.01.111 Tay nắm nhôm CC64mm Hafele 155.01.111 Cái 27,000

16 155.01.112 Tay nắm nhôm CC96mm Hafele 155.01.112 Cái 62,000

17 155.01.113 Tay nắm nhôm CC128mm Hafele 155.01.113 Cái 69,000

18 151.22.400 Tay nắm âm nhôm CC128mm Hafele màu bạc 151.22.400 Cái 520,300

19 151.22.600 Tay nắm âm nhôm CC128mm Hafele màu vàng nhạt 151.22.600 Cái 577,500

20 489.72.100 Tay nắm âm oval Hafele, inox 489.72.100 (120x40mm) Cái 165,000

21 489.72.101 Tay nắm âm oval Hafele, màu vàng bóng 489.72.101 (120x40mm) Cái 165,000

TAY NẮM CỬA TỦ, NGĂN KÉO

BẢNG GIÁ TỔNG HỢP SẢN PHẨM PHỤ KIỆN BLUM - HAFELE

TAY NẮM CỬA
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ HÃNG

22 151.09.600 Tay nắm âm Hafele, mạ nickel mờ 151.09.600 (86x37x11mm) Cái 111,000

23 489.72.135 Tay nắm âm Hafele, màu đen 489.72.135 (115x42mm) Cái 165,000

24 151.76.921 Tay nắm âm nhôm CC96mm Hafele 151.76.921 Cái 111,000
25 151.76.922 Tay nắm âm nhôm CC128mm Hafele 151.76.922 Cái 122,000
26 151.76.923 Tay nắm âm nhôm CC160mm Hafele 151.76.923 Cái 117,000
27 151.76.924 Tay nắm âm nhôm CC192mm Hafele 151.76.924 Cái 151,000
28 152.11.932 Tay nắm âm nhôm bản to Hafele (CC128mm) Cái 151,800
29 152.11.933 Tay nắm âm nhôm bản to Hafele (CC160mm) Cái 181,000
30 152.11.935 Tay nắm âm nhôm bản to Hafele (CC224mm) Cái 211,200
31 152.11.938 Tay nắm âm nhôm bản to Hafele (CC320mm) Cái 254,100
32 100.90.925 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC128mm) Cái 99,000
33 100.90.933 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC160mm) Cái 102,300
34 100.90.935 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC224mm) Cái 108,900
35 100.90.938 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC320mm) Cái 117,700
36 110.74.921 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC96mm) Cái 242,000
37 110.74.922 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC128mm) Cái 307,000
38 110.74.923 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC160mm) Cái 332,000
39 110.74.924 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC192mm) Cái 377,000
40 110.74.925 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC224mm) Cái 393,000
41 110.74.926 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC320mm) Cái 429,000
42 155.01.115 Tay nắm nhôm CC64mm Hafele 155.01.115 Cái 34,000
43 155.01.101 Tay nắm nhôm CC96mm Hafele 155.01.101 Cái 66,000
44 155.01.102 Tay nắm nhôm CC128mm Hafele 155.01.102 Cái 81,000
45 155.01.103 Tay nắm nhôm CC160mm Hafele 155.01.103 Cái 134,000
46 155.01.104 Tay nắm nhôm CC192mm Hafele 155.01.104 Cái 157,000
47 155.01.105 Tay nắm nhôm CC224mm Hafele 155.01.105 Cái 177,000
48 155.01.106 Tay nắm nhôm CC288mm Hafele 155.01.106 Cái 243,000
49 155.01.107 Tay nắm nhôm CC320mm Hafele 155.01.107 Cái 312,000
50 110.73.925 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC128mm) Cái 110,000
51 110.73.933 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC160mm) Cái 129,800
52 110.73.935 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC224mm) Cái 158,400
53 110.73.938 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC320mm) Cái 180,400
54 107.55.925 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC128xD167mm) Cái 152,900
55 107.55.933 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC160xD199mm) Cái 154,000
56 107.55.935 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC224xD263mm) Cái 192,500
57 107.55.938 Tay nắm nhôm Hafele màu bạc (CC224xD359mm) Cái 225,500
58 155.01.400 Tay nắm đũa Hafele inox F12 155.01.400 (CC96x136mm) Cái 99,000
59 155.01.401 Tay nắm đũa Hafele inox F12 155.01.401 (CC128x168mm) Cái 110,000
60 155.01.402 Tay nắm đũa Hafele inox F12 155.01.402 (CC160x200mm) Cái 124,000
61 155.01.403 Tay nắm đũa Hafele inox F12 155.01.403 (CC192x232mm) Cái 138,000
62 155.01.404 Tay nắm đũa Hafele inox F12 155.01.404 (CC256x296mm) Cái 160,000
63 155.01.405 Tay nắm đũa Hafele inox F12 155.01.405 (CC288x328mm) Cái 175,000
64 155.01.407 Tay nắm đũa Hafele inox F12 155.01.407 (CC352x392mm) Cái 194,700
65 155.01.231 Tay nắm inox Hafele F10 155.01.231 (CC96x106mm) Cái 76,000
66 155.01.232 Tay nắm inox Hafele F10 155.01.232 (CC128x138mm) Cái 89,000
67 155.01.233 Tay nắm inox Hafele F10 155.01.233 (CC160x170mm) 155.01.233 Cái 96,000
68 155.01.234 Tay nắm inox Hafele F10 155.01.234 (CC192x202mm) Cái 118,000
69 110.34.265 Tay nắm mạ crom bóng CC128mm Hafele 110.34.265 Cái 146,300
70 110.34.266 Tay nắm mạ crom bóng CC160mm Hafele 110.34.266 Cái 185,000
71 110.34.267 Tay nắm mạ crom bóng CC192mm Hafele 110.34.267 Cái 212,000
72 110.34.665 Tay nắm màu nickel CC128mm Hafele 110.34.665 Cái 154,000

0.804
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ HÃNG
73 110.34.666 Tay nắm màu nickel CC160mm Hafele 110.34.666 Cái 185,000
74 110.34.667 Tay nắm màu nickel CC192mm Hafele 110.34.667 Cái 212,000
75 110.34.236 Tay nắm Hafele mạ crom bóng (CC128/160mm) Cái 159,500
76 110.34.238 Tay nắm Hafele mạ crom bóng (CC192/224mm) Cái 199,000
77 110.34.636 Tay nắm Hafele màu nickel (CC128/160mm) Cái 159,500
78 110.34.638 Tay nắm Hafele màu nickel (CC192/224mm) Cái 189,200

79 106.69.257 Tay nắm màu crom trắng CC192mm Hafele 106.69.257 Cái 592,900

80 106.69.657 Tay nắm màu nickel trắng CC192mm Hafele 106.69.657 Cái 592,900

81 126.21.902 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele 2,5m 126.21.902, cao 21mm Thanh 297,000

82 126.20.905 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 2,5m, cao 11,5mm Thanh 534,000

83 126.21.902 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 2,5m, cao 21mm Thanh 469,000

84 126.27.906 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele 3m 126.27.906, cao 30mm Thanh 645,000

85 126.34.925 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 2,5m Thanh 1,053,000

86 126.35.925 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 2,5m Thanh 677,600

87 126.27.907 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 3m Thanh 1,106,000

88 126.27.904 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 2,5m Thanh 677,600

89 126.15.900 Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 2,5m Thanh 803,000

90 126.36.900
Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 2,5m
(Phụ kiện: Nắp chụp 126.37.996: 44k, Bas góc 126.37.990: 39k)

Thanh 838,000

91 126.37.911
Tay nắm hình bằng nhôm Hafele màu bạc dài 3m
(Phụ kiện: Nắp chụp phải 126.37.997: 47k, Nắp chụp trái 126.37.998: 47k, 
Bas góc 126.37.990: 39k)

Thanh 678,000

I-2
1 903.01.800 Tay nắm đẩy Hafele inox, F30x300mm, CC200mm Cặp 1,291,000
2 903.01.801 Tay nắm đẩy Hafele inox, F30x400mm, CC300mm Cặp 1,630,200
3 903.01.803 Tay nắm đẩy Hafele inox, F30x600mm, CC400mm Cặp 1,880,010
4 903.01.804 Tay nắm đẩy Hafele inox, F30x800mm, CC600mm Cặp 2,169,970
5 903.01.806 Tay nắm đẩy Hafele inox, F30x1200mm, CC1000mm Cặp 2,640,000

TAY NẮM CỬA ĐI
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ HÃNG
6 903.01.808 Tay nắm đẩy Hafele inox, F30x1600mm, CC1400mm Cặp 2,748,900
7 903.01.810 Tay nắm đẩy inox chữ H CC1800mm Hafele 903.01.810 Cặp 3,150,000

8 903.00.102 Tay nắm đẩy Hafele (chữ nhật), 15x30xCC450mm, Inox mờ 903.00.102 Cặp 1,712,000

9 903.11.560 Tay nắm đẩy Hafele (chữ nhật), 15x30xCC450mm, đen mờ 903.11.560 120 1,052,000

10 903.02.000 Tay nắm đẩy Hafele (vuông), 25x25x1100mm, inox mờ 903.02.000 Cặp 2,319,020

11 981.53.272 Quả nắm cho cửa kính Hafele, mạ crom bóng Bộ 770,000

12 902.00.390 Tay nắm âm tròn cho cửa lùa kính Hafele, inox 304 mờ Bộ       416,000 

13 902.00.592 Tay nắm âm tròn xoay gập inox 304 mờ Hafele 902.00.592 Cặp       330,000 

14 903.11.960 Tay nắm âm Hafele 903.11.960 Cái 258,000

15 903.11.950 Tay nắm âm Hafele 903.11.950 Cái 233,000

16 499.04.250
Tay nắm cho cửa cabin tắm Hafele, CC275x425mm, F25mm, inox 304 bóng 
499.68.040

Bộ       814,000 

17 903.02.250
Tay nắm cho cửa cabin tắm Hafele, CC200x450mm, vuông 2mm, inox 304 
bóng

Bộ   1,342,000 

18 902.20.194 Tay nắm đẩy Hafele, CC200mm, F20mm, inox 304 mờ 902.20.194 Bộ 214,500

II
II-1

1 489.93.130 Khoá quả nắm tròn Hafele BS60mm inox Bộ 305,000

2 489.93.135 Khoá quả nắm tròn Hafele BS60mm inox cho WC Bộ 280,000

3 911.78.925 Khoá quả nắm tròn Hafele BS60mm đen mờ Bộ 253,000

4 489.93.132 Khoá quả nắm tròn Hafele BS60mm màu màu vàng bóng Bộ 471,000

KHOÁ VÀ PHỤ KIỆN CỬA
KHOÁ QUẢ NẮM TRÒN, KHOÁ TAY NẮM GẠT LIỀN CHÌA, KHOÁ CÓC
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5 489.93.137 Khoá quả nắm tròn Hafele BS60mm màu màu vàng bóng cho WC Bộ 432,000

6 911.64.266 Khoá quả nắm tròn Hafele BS60mm inox, heavy duty Bộ 508,000

7 489.10.820 Khoá tay nắm gạt liền chìa cho cửa đi Hafele 489.10.820 Bộ 792,000

8 489.10.190 Khoá tay nắm gạt liền chìa cho cửa WC Hafele 489.10.190 Bộ 623,000

9 499.63.995 Khoá tay nắm gạt liền chìa cho cửa đi Hafele 499.63.995 Bộ 700,000

10 499.63.996 Khoá tay nắm gạt liền chìa cho cửa WC Hafele 499.63.996 Bộ 578,000

11 489.10.195 Khoá tay nắm gạt liền chìa cho cửa đi Hafele 489.10.195, màu vàng bóng Bộ 623,000

12 911.22.395 Khoá cóc Hafele 1 bên dùng chìa inox Bộ 280,000

13 911.64.229 Khoá cóc Hafele 2 bên dùng chìa inox Bộ 345,000

II-2

1 499.65.107 Bộ khoá cho cửa trượt Hafele, màu inox Bộ 573,000

2 499.65.106 Bộ khoá cho cửa WC trượt Hafele 499.65.106 Bộ 573,000

3 499.65.105 Bộ khoá cho cửa trượt Hafele 499.65.105 Bộ 573,000

4 499.65.108 Bộ khoá cho cửa WC trượt Hafele 499.65.108 Bộ 573,000

5  911.26.523 Bộ khoá cho cửa WC trượt Hafele 911.26.523 Bộ 968,000

6 499.62.501 Bộ khoá tay nắm gạt đế dài inox 304 Hafele 499.62.501 Bộ 1,449,000

7 499.62.503 Bộ khoá tay nắm gạt đế dài inox 304 Hafele 499.62.503 Bộ 1,449,000

8 499.63.801 Bộ khoá tay nắm gạt đế rời inox 304 Hafele 499.63.801 Bộ 1,068,000

BỘ KHOÁ, TAY KHOÁ GẠT CỬA ĐI
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9 499.63.802 Bộ khoá tay nắm gạt đế rời inox 304 Hafele 499.63.802 Bộ 1,145,000

10 499.62.504 Bộ khoá tay nắm gạt đế rời inox 304 Hafele 499.63.504 Bộ 915,000

11 499.62.505 Bộ khoá tay nắm gạt đế rời inox 304 Hafele 499.63.505 Bộ 915,000

12 903.92.556 Bộ tay khoá đế rời inox 304 Hafele 903.92.556 Bộ 429,000

13 903.92.559 Bộ tay khoá đế rời màu đen mờ Hafele 903.92.559 Bộ 880,000

14 903.99.368 Bộ tay khoá đế rời màu xám đen Hafele 903.99.368 Bộ 808,000

15 903.80.004 Bộ tay khoá đế rời inox 304 Hafele 903.92.652 Bộ 439,010

16 903.91.454 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 454, inox 304, F22mm Bộ 475,000

17 903.98.536 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 536, inox 316, F19mm Bộ 511,500

18 903.92.586 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 586, inox 304 Bộ 441,100

19 903.92.596 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 596, inox 304 Bộ 416,900

20 903.99.320 Bộ khoá tay nắm gạt đế dài inox 304 Hafele 903.99.320 1,062,000

21 903.92.408 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 408, inox 304 Bộ 440,990

22 499.62.216 Bộ tay khoá đế rời inox 304 Hafele 499.62.216 Bộ 598,000

23 903.99.303 Bộ tay khoá đế dài inox 304 Hafele 903.99.303 Bộ 849,000

24 903.99.032 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 032, inox 304 Bộ 1,138,000
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25 903.99.033 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 033, inox 304 Bộ 1,083,500

26 903.99.329 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 329, inox 304 Bộ 1,271,000

27 903.92.716 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 716, inox 304 Bộ 1,041,700

28 903.99.530 Bộ tay khoá đế rời màu nickel Sirius Hafele 903.99.530 Bộ 1,100,000

29 903.92.686 Bộ tay khoá đế rời inox 304 Hafele 903.92.686 Bộ 992,200

30 903.92.696 Bộ tay khoá đế rời inox 304 Hafele 903.92.696 Bộ 880,000

31 903.92.646 Bộ tay khoá đế rời inox 304 Hafele 903.92.646 Bộ 596,200

32 901.98.986 Khoá tay nắm gạt Enrico Cassina 986 Bộ 10,284,000

33 911.64.416 Bộ tay nắm gạt cửa đại sảnh Enrico Cassina 911.64.416 Bộ 25,696,000

34 911.64.631 Khoá tay nắm gạt cửa đại sảnh Enrico Cassina 631 Bộ 25,696,000

35 911.02.185
Thân khoá + ổ khoá cho khoá cửa đại sảnh Enrico Cassina 185, cửa dày 30-
40mm

Cái 12,430,000

36 903.98.464 Khoá tay nắm gạt đế dài Hafele 464, Inox 304 Bộ 1,729,000

37 903.98.462 Khoá tay nắm gạt đế dài Hafele 462, Inox 304 Bộ 1,810,050

38 903.99.572 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 572, inox 304 Bộ 986,040

39 903.99.573 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 573, inox 304, chốt WC xanh đỏ Bộ 1,189,000

40 903.98.463 Khoá tay nắm gạt vuông đế dài Hafele 463, Inox 304 Bộ 1,309,000
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41 903.99.427 Khoá tay nắm gạt vuông đế rời Hafele 427, inox 304 Bộ 1,309,000

42 903.99.965 Khoá tay nắm gạt vuông đế rời Hafele 965, inox 304, chốt WC xanh đỏ Bộ 1,502,000

43 901.79.714 Khoá tay nắm gạt vuông đế rời Hafele Techna 714, đen mờ Bộ 1,691,000

44 901.79.718 Khoá tay nắm gạt vuông đế rời Hafele Techna 718, đen mờ Bộ 1,780,000

45 903.98.465 Khoá tay nắm gạt vuông đế dài Hafele 465, Inox 304 Bộ 1,484,010

46 903.99.977 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 977, inox 304 Bộ 797,500

47 903.99.978 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 978, inox 304, chốt WC xanh đỏ Bộ 958,980

48 903.99.982 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 982, inox 304 màu crom bóng Bộ 803,000

49 903.99.983
Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 983, inox 304 màu crom bóng, chốt WC 
xanh đỏ

Bộ 870,000

50 903.98.467 Khoá tay nắm gạt đế dài Hafele 467, Inox 304 Bộ 1,646,040

51 903.92.656 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 656, inox 304 Bộ 821,700

52 903.99.986 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 986, inox 304, chốt WC xanh đỏ Bộ 1,055,000

53 903.98.469 Khoá tay nắm gạt đế dài Hafele 469, Inox 304 Bộ 1,481,040

54 903.99.991 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 991, inox 304 Bộ 988,020

55 903.99.992 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 992, inox 304, chốt WC xanh đỏ Bộ 1,152,000

56 903.98.135 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 135, inox 304 Bộ 1,038,000
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57 903.98.136 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 136, inox 304, chốt WC xanh đỏ Bộ 1,027,000

58 903.98.473 Khoá tay nắm gạt đế dài Hafele 473, Inox 304 Bộ 1,404,700

59 903.98.141 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 141, inox 304 Bộ 772,970

60 903.98.142 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 142, inox 304, chốt WC xanh đỏ Bộ 1,162,000

61 903.98.147 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele 903.98.147, màu vàng bóng Bộ 1,024,100

62 901.79.733 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele Wind 901.79.733, màu vàng bóng Bộ 4,871,000

63 901.79.734 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele Giava 901.79.734, màu vàng bóng Bộ 4,602,000

64 901.79.710 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele Giava 901.79.710, màu đen mờ Bộ 3,462,000

65 901.79.873 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele Blade 901.79.873, màu vàng bóng Bộ 5,294,000

66 901.79.871 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele Lemans 901.79.871, màu vàng bóng Bộ 6,237,000

67 901.79.869 Khoá tay nắm gạt đế rời Hafele Dune 901.79.869, màu vàng bóng Bộ 5,294,000

68 987.11.240 Bảng Pull có tay nắm Hafele 987.11.240, inox mờ Cái 480,000

69 987.11.340 Bảng Push Hafele 987.11.340, inox mờ Cái 351,000

70 987.21.300 Bảng Symbol Ladies 75mm inox Hafele 987.21.300 Cái 283,000

71 987.21.310 Bảng Symbol Gents 75mm inox Hafele 987.21.310 Cái 283,000

72 903.52.780 Nắp chụp ruột khoá inox Hafele 903.52.780 Bộ 77,000
73 900.52.775 Nắp chụp ruột khoá vàng bóng Hafele 900.52.775 Bộ 122,000
74 903.58.049 Nắp chụp ruột khoá đen mờ Hafele 903.58.049 Bộ 156,200

75 902.54.292 Chốt WC xanh đỏ ovan inox Hafele 902.54.292 Bộ 324,000
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76 902.54.290 Thân khóa và chốt WC xanh đỏ, inox 902.54.290 Bộ 462,000

77 988.98.140 Chốt gạt WC Hafele 988.98.140 Bộ 312,000

78 988.98.170 Chốt gạt WC xanh đỏ Hafele 988.98.170 Bộ 503,000

79 911.52.131 Thanh thoát hiểm Hafele 911.52.131 Thanh 2,966,700

80 911.56.035 Thanh thoát hiểm cho cửa đôi Hafele 911.56.052 Thanh 8,749,000

81  911.56.038 Bộ khoá tay nắm gạt liền chìa cho cửa thoát hiểm Hafele 911.56.038 Bộ 1,604,900

II-2

1 911.26.277 Thân khoá cửa trượt Hafele 277 BS40, SQ22, inox Cái 467,500

2 911.26.672 Thân khoá cửa trượt đố nhỏ Hafele BS30, inox mờ Cái 363,990

3 911.26.292 Thân khoá cửa trượt Hafele 292 BS55, inox Cái 358,000

4 911.23.370 Thân khoá lưỡi gà Hafele 370 BS55, inox Cái 405,020

5 911.22.490 Thân khoá chốt chết Hafele 490 BS55mm, inox Cái 300,300

6 911.02.153 Thân khoá Hafele 153 BS55/72mm, inox Cái 453,200

7 911.02.157 Thân khoá Hafele 157 cho cửa WC, BS55/72mm, inox Cái 502,700

8 911.02.165 Thân khoá Hafele 165 BS45/85mm, inox Cái 453,200

9 911.03.514 Thân khoá Hafele 514 BS40/72mm, inox Cái 450,000

THÂN KHOÁ CỬA ĐI
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10 911.02.154 Thân khoá Hafele 154 cho cửa, BS55/72mm, màu vàng bóng Cái 633,600

11 911.25.100 Thân khoá Hafele 083, BS55/72mm, màu đen mờ Cái 562,100

12 911.77.260 Thân khoá Hafele đố nhỏ 260, BS30/92 (+ Strike Plate 911.76.121) Cái 535,500

13 911.24.042 Chốt con lăn inox Hafele 911.24.042 Cái 164,000

14 911.24.032 Thân khoá con lăn inox BS55/72mm Hafele (mở 1 chiều) Cái 442,200

15 911.24.068 Thân khoá con lăn inox BS55/72mm Hafele (mở 2 chiều) Cái 598,400

16 911.39.825 Bas thân khoá inox BS55/72mm Hafele 911.39.825 Cái 155,100

II-4

1 916.00.057 Ruột khoá Hafele hai đầu chìa, 63mm, màu vàng bóng Cái 821,000

2 916.96.601 Ruột khoá Hafele 2 đầu chìa, 65mm, màu vàng bóng Cái 301,000

3 916.96.666 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 63mm, màu vàng bóng Cái 382,000

4 916.96.688 Ruột khoá WC Hafele đầu xoay, 65mm, màu vàng bóng Cái 370,000

5 916.00.007 Ruột khoá Hafele 2 đầu chìa, 63mm, màu nickel Cái 590,000

6 916.96.007 Ruột khoá Hafele 2 đầu chìa, 60mm, inox Cái 278,000

7 916.95.116 Ruột khoá Hafele 2 đầu chìa, 65mm, inox Cái 278,000

8 916.96.015 Ruột khoá Hafele 2 đầu chìa, 71mm, inox Cái 324,000

Ổ KHOÁ (RUỘT KHOÁ) CỬA ĐI
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9 916.96.040 Ruột khoá Hafele 2 đầu chìa, 80mm, inox Cái 335,000

10 916.96.041 Ruột khoá Hafele 2 đầu chìa, 90mm, inox Cái 359,000

11 916.96.042 Ruột khoá Hafele 2 đầu chìa, 100mm, inox Cái 393,000

12 916.96.307 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 60mm, inox Cái 359,000

13 916.96.311 Ruột khoá đầu chìa đầu xoay inox 65mm Hafele 916.96.311 Cái 370,000

14 916.96.317 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 71mm, inox Cái 382,000

15 916.96.540 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 80mm, inox Cái 418,000

16 916.96.541 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 90mm, inox Cái 462,000

17 916.96.542 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 100mm, inox Cái 486,000

18 916.96.407 Ruột khoá WC Hafele đầu xoay, 60mm, inox Cái 335,000

19 916.96.456 Ruột khoá WC Hafele đầu xoay, 65mm, inox Cái 335,000

20 916.63.321 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 60mm, màu đen mờ Cái 774,000

21 916.64.922 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 65mm, màu đen mờ Cái 827,000

22 916.63.325 Ruột khoá Hafele đầu chìa đầu xoay, 71mm, màu đen mờ Cái 799,000

23 916.64.292 Ruột khoá WC Hafele đầu xoay, 65mm, màu đen mờ Cái 750,000

24 916.96.017
Ruột khoá đầu chìa đầu bịt Hafele, 70mm, màu nickel
(cho cửa kho, ban công)

Cái 289,000
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25 916.96.117 Ruột khoá Hafele 1/2 đầu chìa, 35/45mm, inox Cái 231,000

26 916.96.207 Ruột khoá Hafele 1/2 đầu vặn, 30/40mm, inox Cái 312,000

27 916.96.530
Ruột khoá lệch 35-45mm đầu chìa đầu xoay Hafele, inox
(cho cửa nhôm hoặc cửa gỗ hèm lệch)

Cái 359,000

28 916.96.535
Ruột khoá lệch 45-35mm đầu chìa đầu xoay Hafele, inox
(cho cửa nhôm hoặc cửa gỗ hèm lệch)

Cái 359,000

29 916.89.120 Phôi chìa cho khoá Hafele 916.89.120 Cái 22,000

II-5

1 232.01.220 Khoá vuông chìa nhựa Hafele 21mm 232.01.220 Cái 35,000

2 232.01.230 Khoá vuông chìa nhựa 32mm Hafele 232.01.230 Cái 39,000

3 235.19.211 Khoá gạt cốp 22mm Hafele 235.19.211 Cái 43,000

4 232.26.621
Vỏ khoá vuông Symo Hafele, dài 22mm
(đặt kèm ruột khoá 210.40.600/613)

Cái 50,000

5 234.65.601
 Vỏ khóa nhấn Symo - Hafele 234.65.601
(đặt kèm ruột khoá 210.40.600/613)

Cái 54,000

6 235.88.621
Vỏ khoá gạt cốp Symo Hafele 22mm
(đặt kèm ruột khoá 210.40.600/613)

Cái 51,000

7 210.41.613 Ruột khoá Symo Hafele, KC1-1200, MK Cái 55,440

8 234.99.984
Bộ Khoá trung tâm Symo Hafele cho 3 ngăn kéo
(Thanh nhôm 234.99.980 + 234.98.611 + 210.40.600 + 234.99.981x3 + 
237.23.006x2 + 234.99.983x3 + 234.99.982x3)

Cái 151,910

9 234.99.240 Khoá trung tâm Hafele cho 3 ngăn kéo 234.99.240 Bộ 73,920

II-5

1 912.20.364 Khoá điện tử vân tay Hafele EL9000, màu đen/màu vàng đồng Bộ 12,067,000

2 912.20.367 Khoá điện tử vân tay Hafele EL9000, màu màu vàng đồng Bộ 12,567,000

HỆ THỐNG KHOÁ ĐIỆN TỬ

KHOÁ CỬA TỦ
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3 912.20.360
Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL8000, màu xám đen (Remote 
912.20.773: 1.468.000đ, Video 912.20.923: 1.768.000đ)

Bộ 7,632,000

4 912.20.562 Khóa điện tử vân tay - thẻ từ- số Hafele EL7800 912.05.763 Bộ 9,917,000

5 912.20.570 Khóa điện tử vân tay - thẻ từ- số-Zigbee Hafele EL-7800 Plus Bộ 10,049,000

6 912.20.560 Khoá điện tử vân tay Hafele EL7700, màu đen, thân khoá nhỏ Bộ 8,118,000

7 912.20.561 Khoá điện tử vân tay Hafele EL7700, màu đen, thân khoá to Bộ 9,118,000

8 912.20.556 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá nhỏ Gold Bộ 7,632,000
9 912.20.554 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá nhỏ Silver Bộ 7,632,000

10 912.20.550 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá nhỏ Grey Bộ 7,367,000
11 912.20.552 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá nhỏ Black Bộ 7,632,000
12 912.20.558 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá nhỏ Rose Bộ 7,632,000
13 912.20.557 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá to Gold Bộ 8,682,000
14 912.20.555 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá to Silver Bộ 8,682,000
15 912.20.551 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá to Grey Bộ 8,367,000
16 912.20.553 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá to Black Bộ 8,682,000
17 912.20.559 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7500 thân khoá to Rose Bộ 8,682,000

18 912.20.563
Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7200, màu đen, thân khoá nhỏ 
(Remote 912.05.771: 1.468.000đ, Video 912.20.389: 1.568.000đ)

Bộ 6,792,000

19 912.20.564
Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7200, màu đen, thân khoá to (Remote 
912.05.771: 1.468.000đ, Video 912.20.389: 1.568.000đ)

Bộ 7,567,000

20 912.05.495
Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7000, màu đen, thân khoá nhỏ 
(Remote 912.20.406: 1.468.000đ, Video 912.20.405: 1.568.000đ)

Bộ 5,964,000

21 912.05.496
Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele EL7000, màu đen, thân khoá to (Remote 
912.20.406: 1.468.000đ, Video 912.20.405: 1.568.000đ)

Bộ 7,014,000

22 912.20.145
Khóa điện tử vân tay - thẻ từ- số Hafele DL-6600 cho cửa mở quay
(912.20.142+912.20.143+pin)

Bộ 6,990,000

23
912.20.145.

1
Khóa điện tử vân tay - thẻ từ- số Hafele DL-6600 cho cửa trượt 
(912.20.142+912.20.125+pin)

Bộ 7,089,000

24 912.05.649
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900 thân khoá nhỏ 
Gold

Bộ 9,680,000

25 912.05.643
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900
thân khoá nhỏ Silver

Bộ 9,680,000

26 912.05.646
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900 thân khoá nhỏ 
Grey

Bộ 9,680,000

27 912.05.640
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900 thân khoá nhỏ 
Black

Bộ 9,680,000

28 912.05.652
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900 thân khoá nhỏ 
Rose

Bộ 9,522,000

29 912.05.650
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900 thân khoá to 
Gold

Bộ 10,467,000

30 912.05.644
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900
thân khoá to Silver

Bộ 9,680,000

31 912.05.647
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900 thân khoá to 
Grey

Bộ 9,680,000
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32 912.05.641
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900 thân khoá to 
Black

Bộ 9,680,000

33 912.05.653
Khoá điện tử thẻ từ - mã số - bluetooth - wifi Hafele DL7900
thân khoá to Rose

Bộ 10,467,000

34 912.20.230 Khoá điện tử vân tay- bluetooth Hafele DL7600, màu đen mờ Cái 12,309,000

35 912.20.238 Khoá điện tử vân tay- bluetooth Hafele DL7600, màu vàng bóng Cái 12,230,000

36 912.20.315 Khoá điện tử vân tay Hafele DL7100, màu đen mờ Bộ 7,780,000

37 912.20.314 Khoá điện tử thẻ từ - mã số Hafele DL7000, màu đen mờ Bộ 7,067,000

38 912.20.293 Khóa điện tử vân tay - thẻ từ - số - bluetooth Hafele PP9000, màu đen mờ Bộ 18,700,000

39 912.20.289
Khóa điện tử vân tay - thẻ từ - số - bluetooth Hafele PP9000, màu vàng 
bóng

Bộ 19,635,000

40 912.20.260
Khóa điện tử vân tay - thẻ từ- số - bluetooth Hafele PP8100 
(màu đen mờ/ vàng đồng)

Bộ 14,041,000

41 912.20.287
Khóa điện tử vân tay - thẻ từ- số - bluetooth Hafele PP8100 
(màu đen mờ/ vàng đồng)

Bộ 13,957,000

42 912.05.314 Khóa điện tử vân tay - thẻ từ- số kiểu cổ điển Hafele EL10K 912.05.314 Bộ 14,998,000

43 912.05.851

Tay nắm đẩy điện tử Hafele EH6000 vân tay - thẻ từ- số, màu đen (tay nắm 
phụ 912.05.852: 2.868.000đ, Remote 912.05.855 + 912.05.854: 
1.036.000đ, Chốt điện 912.05.101: 1.568.000đ, Chốt từ 912.05.104: 
1.868.000đ, Bộ lưu điện: 912.05.034: 3.135.000đ) 

Bộ 17,568,000

44 912.05.656
Khoá điện tử chốt chết thẻ từ - mã số - bluetooth Hafele ER5900, cho cửa 
gỗ, màu đen

Bộ 6,680,000

45 912.05.655
Khoá điện tử chốt chết thẻ từ - mã số - bluetooth Hafele ER5900, cho cửa 
kính, màu đen

Bộ 8,680,000

46 912.05.657
Khoá điện tử chốt chết thẻ từ - mã số - bluetooth Hafele ER5900, cho cửa 
sắt, màu đen

Bộ 6,680,000

47 912.20.224
Khoá điện tử chốt chết vân tay - bluetooth Hafele ER5100, màu đen (Tay 
nắm 912.05.724: 1.068.000đ)

Bộ 6,864,000

48 912.20.228
Khoá điện tử chốt chết thẻ từ - mã số Hafele ER4400, màu đen, dùng cho 
cửa kính, màu đen (Bas kính-kính 912.05.730: 768.000đ; Bas kính-tường 
912.05.634: 80.000đ)

Bộ 4,797,000

49 912.20.229
Khoá điện tử chốt chết thẻ từ - mã số Hafele ER4400, màu đen, dùng cho 
cửa kính + remote, màu đen (Bas kính-kính 912.05.730: 768.000đ; Bas kính-
tường 912.05.634: 80.000đ)

Bộ 5,847,000

50 225.12.650 Khoá điện tử mã số cho cửa tủ Hafele EL3300-TK 225.12.650 Cái 1,546,000

51 917.80.739 Thẻ từ Hafele loại lớn 917.80.739 Cái 69,000
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52 912.05.369 Thẻ từ Hafele loại nhỏ 912.05.369 Cái 93,000

53 836.29.500 Két sắt mã số mini Hafele SB-600 836.29.500 (phím cơ) Cái 3,520,000

54 836.28.380 Két sắt mã số mini Hafele SB-700 836.28.380 (cảm ứng) Cái 5,775,000

55 836.28.550 Két sắt mã số âm tủ mini Hafele SB-800 836.28.380 (cảm ứng) Cái 7,161,000

56 836.28.390 Két sắt vân tay mini Hafele SB900 836.28.390 Cái 5,468,000

II-6
1 489.71.450 Chốt âm cho cửa Hafele dài 200mm, inox Cái 198,000
2 489.71.451 Chốt âm cho cửa Hafele dài 200mm, màu vàng bóng Cái 331,000
3 911.81.341 Chốt âm cho cửa Hafele dài 200mm, màu đen mờ Cái 276,000
4 489.71.460 Chốt âm cho cửa Hafele dài 300mm, inox Cái 220,000
5 489.71.461 Chốt âm cho cửa Hafele dài 300mm, màu vàng bóng Cái 386,000
6 911.81.343 Chốt âm cho cửa Hafele dài 300mm, màu đen mờ Cái 320,000
7 911.62.184 Chốt âm cho cửa Hafele dài 450mm, inox Cái 345,400
8 911.62.685 Chốt âm cho cửa Hafele dài 450mm, màu vàng bóng Cái 462,000
9 911.81.345 Chốt âm cho cửa Hafele dài 450mm, màu đen mờ Cái 451,000

10 911.62.688 Chốt âm cho cửa Hafele dài 600mm, inox Cái 902,000
11 911.62.689 Chốt âm cho cửa Hafele dài 600mm, màu vàng bóng Cái 858,000
12 911.81.347 Chốt âm cho cửa Hafele dài 600mm, màu đen mờ Cái 613,000
13 911.81.165 Chốt âm cho cửa sắt 152mm inox Hafele 911.81.165 Cái 198,000
14 911.81.166 Chốt âm cho cửa sắt 203mm inox Hafele 911.81.166 Cái 209,000
15 911.81.167 Chốt âm cho cửa sắt 254mm inox Hafele 911.81.167 Cái 220,000
16 911.81.168 Chốt âm cho cửa sắt 304mm inox Hafele 911.81.168 Cái 231,000
17 489.71.400 Chốt âm 150mm inox Hafele 489.71.400 Cái 144,000
18 489.71.401 Chốt âm 150mm màu vàng bóng Hafele 489.71.401 Cái 242,000
19 489.71.410 Chốt âm 250mm inox Hafele 489.71.410 Cái 187,000
20 489.71.411 Chốt âm 250mm màu vàng bóng Hafele 489.71.411 Cái 308,000

21 489.71.324 Chốt dương inox 150mm Hafele 489.71.324 Cái 154,000

22 489.71.300 Chốt dương bầu inox 100mm Hafele 489.71.300 Cái 104,000
23 489.71.301 Chốt dương bầu vàng bóng 100mm Hafele 489.71.301 Cái 139,000
24 489.71.310 Chốt dương bầu inox 150mm Hafele 489.71.310 Cái 104,000
25 489.71.311 Chốt dương bầu vàng bóng 150mm Hafele 489.71.311 Cái 174,000

26 911.62.247 Nắp chốt âm Hafele, inox Cái 106,700

27 911.62.157 Nắp chốt âm Hafele, màu vàng bóng Cái 128,000

28 489.71.560 Chốt an toàn dạng xích inox Hafele 489.71.560 Cái 264,000

29 489.71.561 Chốt an toàn dạng xích vàng bóng Hafele 489.71.561 Cái 297,000

30 911.59.425 Chốt an toàn lắp âm inox Hafele 911.59.425 Cái 286,000

31 911.59.086 Chốt an toàn lắp âm vàng bóng Hafele 911.59.086 Cái 385,000

32 489.15.001 Chốt an toàn Hafele, màu inox mờ Cái 189,000

33 911.59.152 Chốt an toàn Hafele, mạ crom bóng Cái 209,000

34 911.59.158 Chốt an toàn Hafele, màu vàng bóng Cái 255,000

PHỤ KIỆN CỬA
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35 911.59.059 Chốt an toàn Hafele, màu đen mờ Cái 347,000

39 950.07.602 Đệm khí giảm ồn 12mm Hafele 950.07.602, màu nâu m 33,000

40 950.10.271 Đệm khí giảm ồn 10mm Hafele 950.10.271, màu nâu, dài 25m Cuộn 1,001,000
41 950.10.272 Đệm khí giảm ồn 10mm Hafele 950.10.272, màu nâu đen, dài 25m Cuộn 1,001,000
42 950.10.273 Đệm khí giảm ồn 10mm Hafele 950.10.273, màu đen, dài 25m Cuộn 1,032,000
43 950.10.274 Đệm khí giảm ồn 10mm Hafele 950.10.274, màu xám vàng, dài 25m Cuộn 1,001,000
44 950.10.277 Đệm khí giảm ồn 10mm Hafele 950.10.277, màu trắng, dài 25m Cuộn 1,001,000

45 937.55.100 Chặn cửa sàn hình trụ tròn (to) Hafele, inox Cái 190,000

46 489.70.260 Chặn cửa sàn hình trụ tròn vát (móng ngựa) Hafele Cái 107,000

47 937.55.140 Chặn cửa sàn Hafele hình bán nguyệt, màu inox Cái 106,700

48 937.41.108 Chặn cửa sàn Hafele hình bán nguyệt, màu vàng bóng Cái 159,500

49 937.56.413 Chặn cửa sàn Hafele hình bán nguyệt, màu đen mờ Cái 154,000

50 937.13.560 Chặn cửa trên khung Hafele, cửa mở phải Cái 264,000

51 937.13.570 Chặn cửa trên khung Hafele, cửa mở trái Cái 264,000

52 937.13.530 Chặn cửa sàn hình trụ tròn 8cm Hafele, inox Cái 135,000

53 937.13.540 Chặn cửa sàn hình trụ tròn 10cm Hafele, inox Cái 141,000

54 937.13.533 Chặn cửa sàn hình trụ tròn 10cm Hafele, màu đen mờ Cái 176,000

56 489.70.204 Chặn cửa tường màu inox mờ Hafele 489.70.204 Cái 102,000

57 489.70.220 Chặn cửa tường có móc Hafele, màu inox Cái 121,000

58 489.70.221 Chặn cửa tường có móc Hafele, màu vàng bóng Cái 141,000

59 938.10.400 Móc chặn cửa tường Hafele, inox Cái 108,000

60 938.30.030 Hít cửa nam châm Hafele, inox mờ Cái 272,000

61 938.23.024 Hít cửa nam châm Hafele, màu inox mờ Cái 277,000

62 938.23.028 Hít cửa nam châm Hafele, màu vàng bóng PVD Cái 277,000

63 938.30.013 Hít cửa nam châm Hafele, màu đen mờ Cái 221,000

64 938.23.004 Hít cửa nam châm Hafele, crom bóng Cái 301,000

65 959.03.052 Mắt thần cho cửa Hafele 200DEG, inox mạ crom 35-55mm Cái 222,200

66 959.03.062 Mắt thần cho cửa Hafele 200DEG, inox mạ crom 55-80mm Cái 263,000

67 959.00.150 Mắt thần cho cửa Hafele 200DEG, màu đen mờ 35-55mm Cái 201,000
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68 959.03.058 Mắt thần cho cửa Hafele 200DEG, màu vàng bóng 35-55mm Cái 202,400

69 959.23.097 Màn hình 7inch cho chuông hình Hafele SVM-770HD 1080P 959.23.097 Cái 6,712,000

70 959.23.096 Màn hình 7inch cho chuông hình Hafele SVM-770HD 1080P 959.23.097 Cái 2,594,000

71 950.45.015 Thanh chắn bụi dạng chốt 683-833mm Hafele 950.45.015 Thanh 750,200

72 950.45.016 Thanh chắn bụi dạng chốt 808-958mm Hafele 950.45.016 Thanh 798,600

73 950.45.017 Thanh chắn bụi dạng chốt 933-1083mm Hafele 950.45.017 Thanh 822,800

74 950.05.912 Thanh chắn bụi dạng chốt 705-830mm Hafele 950.05.912 Thanh 2,376,000

75 950.05.913 Thanh chắn bụi dạng chốt 805-930mm Hafele 950.05.913 Thanh 2,618,000

76 950.05.914 Thanh chắn bụi dạng chốt 905-1030mm Hafele 950.05.914 Thanh 2,618,000

77 489.97.120 Thanh chắn bụi dạng chổi 800mm Hafele, màu nâu Thanh 77,000

78 489.97.121 Thanh chắn bụi dạng chổi 900mm Hafele, màu nâu Thanh 88,000

79 489.97.122 Thanh chắn bụi dạng chổi 1000mm Hafele, màu nâu Thanh 99,000

80 937.55.150 Chặn cửa móng ngựa Hafele, inox Cái 246,000

III
III-1

1 921.17.142 Bản lề lá 2 bi 102x76x2,5mm, Inox 304, 55kg 921.17.142 Cái 98,000

2 926.98.020 Bản lề lá 2 bi 102x76x2,5mm, inox 304, 120kg 926.98.020 Cái 102,000

3 926.20.804 Bản lề lá 2 bi Hafele 102x76x3mm, Inox 304, 60kg 926.20.804 Cái 143,000

4 926.25.104 Bản lề lá 2 bi Hafele 127x89x3mm, Inox 304, 80kg 926.25.104 Cái 187,000

5 926.25.505 Bản lề lá 4 bi Hafele 127x89x3mm, Inox 304, 80kg 926.25.505 Cái 187,000

6 926.98.130 Bản lề lá 4 bi Hafele 127x89x3mm, Inox 304, 120kg Cái 197,000

7 489.05.027 Bộ 2 bản lề lá 4 bi Hafele 127x76x3mm, Inox 304, 70kg Bộ 324,000

8 926.20.053 Bản lề lá 4 bi Hafele 127x89x3mm, màu đen, 80kg Cái 266,000

9 926.98.133 Bản lề lá 2 bi Hafele 127x89x3mm, màu đen, 120kg Cái 278,000

10 926.20.063 Bản lề lá 2 bi Hafele 102x76x3mm, màu đen, 60kg Cái 198,000

11 926.98.043 Bản lề lá 2 bi Hafele 102x76x3,5mm, màu đen, 120kg Cái 226,000

12 926.20.881 Bản lề lá 2 bi Hafele 102x76x3mm, Inox 304 màu vàng bóng, 60kg Cái 278,000

13 926.41.288 Bản lề lá 2 bi Hafele 127x89x3mm, Inox 304 màu vàng bóng, 80kg Cái 335,000

BẢN LỀ CỬA ĐI
BẢN LỀ CỬA

Bảng giá phụ kiện Blum - Hafele: Page 18
Công ty TNHH thiết bị gia dụng Hưng Thành

Địa chỉ: 90 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 024.3274.76.76



STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ HÃNG

14 926.25.208 Bản lề lá 4 bi Hafele 127x89x3mm, Inox 304 màu vàng bóng, 80kg Cái 349,000

15 927.97.020 Bản lề 2 chiều Hafele, 22kg, inox304 927.97.020 Cái 330,000

16 927.97.030 Bản lề 2 chiều Hafele, 40kg, inox304 Cái 542,300

17 927.97.060 Bản lề 2 chiều inox 304 27kg Hafele 927.97.060 Cái 495,000

18 13 926.39.100 Bản lề tự đóng inox304 114x114x3,4mm Hafele Cái 528,000

19 926.39.000 Bản lề lá 2 bi Hafele (Canada) 926.39.000 114x102x3.5mm, Inox 304, 150kg Cái 770,000

20 926.22.903 Bản lề lá Hafele 60x44mm, inox304 926.22.903 Cái 46,000

21 926.96.100 Bản lề âm dương 2 bi Hafele Flush 102x71x2,5mm, 45kg, inox304 Cái 143,000

22 926.13.903 Bản lề cối Hafele inox304 127x89x3mm 80kg Hafele 926.13.903 Cái 214,500

23 926.60.900 Bản lề cối Hafele inox304 102x84x2.5mm 40kg Hafele 926.60.900 Cái 130,000

24 927.03.029
Bản lề âm điều chỉnh 3 chiều 80kg/2pc, cửa dày >=4cm Hafele 927.03.029, 
màu bạc

Cái 824,000

25 927.03.023
Bản lề âm điều chỉnh 3 chiều 80kg/2pc, cửa dày >=4cm Hafele 927.03.023, 
màu đen mờ

Cái 869,990

26 341.07.972 Bản lề âm 45kg/2pc, cửa dày 38-43cm Hafele 341.07.972 Cái 672,980

27 988.98.090 Bản lề tự đóng Hafele 52x90x2mm, inox 304 Cái 207,000

28 988.98.091 Bản lề không tự đóng Hafele 52x90x2mm, inox 304 Cái 245,000

III-2

1 315.06.750 Bản lề thẳng, giảm chấn Hafele inox SUS304 315.06.750 (kèm đế) Cái 67,940

2 315.06.751 Bản lề cong vừa, giảm chấn Hafele inox SUS304 315.06.751 (kèm đế) Cái 68,940

3 315.06.752 Bản lề cong nhiều, giảm chấn Hafele inox SUS304 315.06.752 (kèm đế) Cái 68,940

4 315.11.750
Bản lề thẳng, giảm chấn Hafele Metalla SM 315.11.750
(kèm đế 315.98.550)

Cái 52,380

5 315.11.751
Bản lề cong vừa, giảm chấn Hafele Metalla SM 315.11.751
(kèm đế 315.98.550)

Cái 53,380

BẢN LỀ HAFELE METALLA (CHO CỬA TỦ)
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6 315.11.752
Bản lề cong nhiều, giảm chấn Hafele Metalla SM 311.01.502
(kèm đế 315.98.550)

Cái 53,380

7 315.30.721 Bản lề thẳng, giảm chấn Hafele Metalla A 315.30.721 (kèm đế) Cái 30,400

8 315.30.722 Bản lề cong vừa, giảm chấn Hafele Metalla A 315.30.722 (kèm đế) Cái 32,400

9 315.30.723 Bản lề cong nhiều, giảm chấn Hafele Metalla A 315.30.723 (kèm đế) Cái 32,400

10 315.20.750 Bản lề thẳng, giảm chấn Hafele Metalla SM màu đen (kèm đế) Cái 60,000

11 315.20.751 Bản lề cong vừa, giảm chấn Hafele Metalla SM màu đen (kèm đế) Cái 60,500

12 315.20.752 Bản lề cong nhiều, g/chấn Hafele Metalla SM màu đen (kèm đế) Cái 60,500

13 311.01.073 Bản lề thẳng cho cửa kính Hafele Mini A (kèm đế + nắp crom) Cái 23,500

14 311.01.074 Bản lề cong nửa cho cửa kính Hafele Mini A (kèm đế + nắp crom) Cái 23,500

15 311.01.075 Bản lề cong nhiều cho cửa kính Hafele Mini A (kèm đế + nắp crom) Cái 23,500

16 315.26.700 Bản lề thẳng, giảm chấn Hafele SM khung nhôm (kèm đế) Cái 73,000

17 315.26.701 Bản lề cong vừa, giảm chấn Hafele SM khung nhôm (kèm đế) Cái 73,000

18 315.26.702 Bản lề cong nhiều, giảm chấn Hafele SM khung nhôm (kèm đế) Cái 73,000

19 315.26.710 Bản lề thẳng, giảm chấn Hafele SM khung nhôm, đen (kèm đế) Cái 78,000

20 315.26.711 Bản lề cong vừa, giảm chấn Hafele SM khung nhôm, đen (kèm đế) Cái 78,000

21 315.26.712 Bản lề cong nhiều, giảm chấn Hafele SM khung nhôm, đen (+đế) Cái 78,000

22 311.88.530 Bản lề thẳng không giảm chấn Hafele Metalla A (kèm đế) Cái 14,900

23 311.88.531 Bản lề cong nửa không giảm chấn Hafele Metalla A (kèm đế) Cái 15,900

24 311.88.532 Bản lề cong nhiều không giảm chấn Hafele Metalla A (kèm đế) Cái 15,900

25 311.04.440 Bản lề thẳng không giảm chấn Hafele Metalla SM mini (kèm đế) Cái 22,600

26 311.04.441 Bản lề cong nửa không giảm chấn Hafele Metalla SM mini (+đế) Cái 22,600

27 311.04.442 Bản lề cong nhiều không giảm chấn Hafele Metalla SM mini (+đế) Cái 22,600

28 311.81.500 Bản lề thẳng không g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele A (+đế) Cái 28,100

29 311.81.502 B/lề cong nửa không g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele A (+đế) Cái 28,100

30 311.81.503 Bản lề lọt không g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele A (+đế) Cái 30,600

31 315.08.850 Bản lề thẳng g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele SM (kèm đế) Cái 53,950

32 315.08.851 B/lề cong nửa g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele SM (kèm đế) Cái 54,540

33 315.08.852 Bản lề lọt g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele SM (kèm đế) Cái 54,540

34 334.05.001 Bản lề thẳng g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele inox304 (+đế) Cái 88,000

35 334.05.002 B/lề cong nửa g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele inox304 (+đế) Cái 88,000

36 334.05.003 Bản lề lọt g/chấn cho cửa gỗ dày 2,5-3cm Hafele inox304 (+đế) Cái 88,000

37 311.93.500 Bản lề thẳng không giảm chấn Hafele Metalla A 165 độ 311.93.500 Cái 41,300

38 311.93.502 Bản lề cong vừa không giảm chấn Hafele Metalla A 165 độ Cái 50,100

39 311.93.503 Bản lề cong nhiều không giảm chấn Hafele Metalla A 165 độ Cái 50,100

40 315.02.750 Bản lề thẳng, giảm chấn Hafele SM 165 độ (kèm đế) Cái 93,540
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41 315.02.751 Bản lề cong vừa, giảm chấn Hafele SM 165 độ (kèm đế) Cái 93,440

42 315.02.752 Bản lề cong nhiều, giảm chấn Hafele SM 165 độ (kèm đế) Cái 93,440

43 311.83.514 Bản lề Hafele Metalla A cho góc mù 90 độ (kèm đế) Cái 17,210

44 342.66.730 Bản lề âm Hafele nối cánh Cái 118,000

45 341.07.727 Bản lề âm Hafele cửa dày 19-24mm 341.07.727, màu crom mờ Cái 330,000

46 341.07.527 Bản lề âm Hafele cửa dày 19-24mm 341.07.527, màu vàng bóng Cái 330,000

47 311.83.536 Bản lề Hafele Metalla A nối góc 311.83.536 (kèm đế) Cái 33,636

48 356.12.513 Nêm nhấn mở ngắn, đầu cao su Hafele, màu xám nhạt Cái 104,000

49 356.12.313 Nêm nhấn mở ngắn, đầu cao su Hafele, màu đen Cái 104,000

50 356.12.713 Nêm nhấn mở ngắn, đầu cao su Hafele, màu trắng Cái 104,000

51 356.12.501 Nêm nhấn mở ngắn, đầu n/châm Hafele, màu xám nhạt (+bas hít) Cái 114,000

52 356.12.301 Nêm nhấn mở ngắn, đầu nam châm Hafele, màu đen (+bas hít) Cái 114,000

53 356.12.701 Nêm nhấn mở ngắn, đầu nam châm Hafele, màu trắng (+bas hít) Cái 114,000

54 356.12.526 Đế cho nêm nhấn mở loại ngắn Hafele, màu xám nhạt Cái 19,030

55 356.12.326 Đế cho nêm nhấn mở loại ngắn Hafele, màu đen Cái 19,030

56 356.12.726 Đế cho nêm nhấn mở loại ngắn Hafele, màu trắng Cái 19,030

57 356.12.517 Nêm nhấn mở dài, đầu cao su Hafele, màu xám nhạt Cái 129,800

58 356.12.317 Nêm nhấn mở dài, đầu cao su Hafele, màu đen Cái 129,800

59 356.12.717 Nêm nhấn mở dài, đầu cao su Hafele, màu trắng Cái 129,800

60 356.12.505 Nêm nhấn mở dài, đầu n/châm Hafele, màu xám nhạt (+bas hít) Cái 146,000

61 356.12.305 Nêm nhấn mở dài, đầu nam châm Hafele, màu đen (+bas hít) Cái 146,000

62 356.12.705 Nêm nhấn mở dài, đầu nam châm Hafele, màu trắng (+bas hít) Cái 146,000

63 356.12.527 Đế cho nêm nhấn mở loại dài Hafele, màu xám nhạt Cái 21,340

64 356.12.327 Đế cho nêm nhấn mở loại dài Hafele, màu đen Cái 21,340

65 356.12.727 Đế cho nêm nhấn mở loại dài Hafele, màu trắng Cái 21,340

III-3

1 4243508 Bản lề Blum Clip-top thẳng, giảm chấn 75B1550 (kèm đế) Bộ 110,550

2 3005399 Bản lề Blum Clip-top cong vừa, giảm chấn 75B1650 (kèm đế) Bộ 118,250

3 1509150 Bản lề Blum Clip-top cong nhiều, giảm chấn 75B1750 (kèm đế) Bộ 120,450

4 3281399 Bản lề Blum Clip thẳng 71M2550 (kèm đế) Bộ 40,150

5 7979793 Bản lề Blum Clip cong vừa 71M2650 (kèm đế) Bộ 46,750

BẢN LỀ BLUM CLIP VÀ CLIP-TOP (CHO CỬA TỦ)
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6 1984053 Bản lề Blum Clip cong nhiều 71M2750 (kèm đế) Bộ 46,750

7 7196933 Nêm giảm chấn cho bản lề Blum thẳng 973A0500 Cái 61,600

8 7087703 Nêm giảm chấn cho bản lề Blum cong vừa 973A0600 Cái 90,200

9 7087993 Nêm giảm chấn cho bản lề Blum cong nhiều 973A0700 Cái 95,700

10 4518926 Bản lề Blum Clip-top thẳng, g.chấn 75B1550-ONS, đen mờ (kèm đế) Bộ 137,500

11 6261334 Bản lề Blum Clip-top cong, g.chấn 75B1550-ONS, đen mờ (kèm đế) Bộ 145,200

12 2760874 Bản lề Blum Clip-top lọt, g.chấn 75B1550-ONS, đen mờ (kèm đế) Bộ 147,400

13 9349303 Bản lề Blum thẳng, giảm chấn gỗ dày 2,5-3cm 71B9550 (kèm đế) Bộ 143,550

14 9349923 Bản lề Blum cong vừa, giảm chấn gỗ dày 2,5-3cm 71B9650 (kèm đế) Bộ 154,550

15 9350293 Bản lề Blum cong nhiều, g.chấn gỗ dày 2,5-3cm 71B9750 (kèm đế) Bộ 156,750

16 7657333 Bản lề Blum Clip-top không bật 74T1550.TL thẳng (kèm đế) Bộ 50,050

17 6974603 Bản lề Blum Clip-top không bật 74T1650.TL cong nửa (kèm đế) Bộ 57,750

18 6510373 Bản lề Blum Clip-top không bật 74T1750.TL cong nhiều (kèm đế) Bộ 58,850

19 1488410 Bản lề Blum 95° thẳng khung nhôm 2cm 71T950A, màu đen (+đế) Bộ 143,000

20 5465325 Bản lề Blum 95° cong khung nhôm 2cm 71T960A, màu đen (+đế) Bộ 151,800

21 3262034 Bản lề Blum 95° lọt khung nhôm 2cm 71T960A, màu đen (+đế) Bộ 152,900

22 6458437 Bản lề cửa kính thẳng 3-8mm Blum Clip-top 75T4100 (kèm nắp+đế) Bộ 196,350

23 6458607 Bản lề cửa kính cong 3-8mm Blum Clip-top 75T4100 (kèm nắp+đế) Bộ 202,950

24 6458787 Bản lề cửa kính lọt 3-8mm Blum Clip-top 75T4100 (kèm nắp+đế) Bộ 204,050

25 7188096
Nêm nhấn mở Blum, bắt vào lỗ khoan F10, 18mm 9561002, màu xám (kèm 
bas hít 7855329)

Bộ 113,850

26 3728955
Nêm nhấn mở Blum, bắt vào lỗ khoan F10, 18mm 9561002, màu trắng 
(kèm bas hít 7855329)

Bộ 113,850

27 3465683
Nêm nhấn mở Blum, bắt vào lỗ khoan F10, 18mm 9561002, màu đen (kèm 
bas hít 7855329)

Bộ 113,850

28 1457287
Nêm nhấn mở Blum, bắt vào lỗ khoan F10, 38mm 956A1002, màu xám 
(kèm bas hít 7855329)

Bộ 152,350

29 2127740
Nêm nhấn mở Blum, bắt vào lỗ khoan F10, 38mm 956A1002, màu trắng 
(kèm bas hít 7855329)

Bộ 152,350

30 7779983
Nêm nhấn mở Blum, bắt vào lỗ khoan F10, 38mm 956A1002, màu đen 
(kèm bas hít 7855329)

Bộ 152,350

31 8090760
Nêm nhấn mở Blum, bắt vào lỗ khoan F10, 38mm 956A1006, màu xám, 
đầu cao su

Cái 148,500

32 3913370 Đế cho nêm nhấn mở 18mm Blum 9561201, màu xám Cái 33,000

33 2988448 Đế cho nêm nhấn mở 18mm Blum 9561201, màu trắng Cái 33,000

34 8711715 Đế cho nêm nhấn mở 18mm Blum 9561201, màu đen Cái 33,000

35 1743112 Đế cho nêm nhấn mở 18mm Blum 9561201, màu xám Cái 33,000

36 3880106 Đế cho nêm nhấn mở 18mm Blum 9561201, màu trắng Cái 33,000

37 7779983 Đế cho nêm nhấn mở 18mm Blum 9561201, màu đen Cái 33,000

38 6796673
Bản lề Blum Clip-top nối cánh cho cửa đôi nâng xếp 78Z5500T
(kèm đế)

Bộ 156,200

39 6466533 Bản lề Blum Clip-top nối góc 79T8500 (kèm đế) Bộ 161,150
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40 9350503 Bản lề Blum Clip-top cho góc mù 95 độ 79B9550 (kèm đế) Bộ 157,850

41 1181769 Bản lề g.chấn thẳng Blum Clip-top 155 độ 71B7550 (kèm đế) Bộ 256,850

42 1159619 Bản lề g.chấn cong nửa Blum Clip-top 155 độ 71B7650 (kèm đế) Bộ 312,950

43 8671120 Bản lề g.chấn thẳng Blum Clip-top 155 độ 71B7550-ONS, màu đen (kèm đế) Bộ 314,600

44 3703643 Bản lề thẳng Blum Clip-top góc mở 170 độ 71T6550 (kèm đế) Bộ 135,850

45 3703563 Bản lề cong nửa Blum Clip-top góc mở 170 độ 71T6650 (kèm đế) Bộ 186,450

46 8293246 Bản lề Blum Clip-top 155 độ 70T7550.TL, trùm ngoài, không bật Bộ 200,750

47 6843804 Bản lề Blum Clip-top 155 độ 70T7650.TL, trùm nửa, không bật Bộ 252,450

48 2650369
Bản lề Blum Clip-top giảm chấn cho cửa kính 3-8mm 71B4500C
(kèm đế 2794923+7480175)

Bộ 508,750

49 2822601
Bản lề Blum Clip-top giảm chấn cho cửa kính 3-8mm 71B4500C-ONS, màu 
đen (kèm đế 2794923+2509289)

Bộ 569,800

50 7021363
Bản lề Blum Clip-top giảm chấn 110 độ dành cho cánh mỏng 8-14mm 
71B453T (kèm đế)

Bộ 484,550

51 6823230 Nêm giảm chấn rời gắn phía bản lề Blum 970A1002 (kèm đế 3140813) Bộ 67,650

52 6285154 Chặn góc mở 86 độ cho bản lề 107 độ 74.1103 Cái 8,800

IV
IV-1

1
4279786
3211728
8919182

Ray hộp Blum tandembox X1, cao 98,5mm, dài 500mm, 30kg, màu 
trắng/đen/xám 378M5002SA SK-01 + 578.5001B R+L

Bộ 1,646,700

2
2011506
1506009
1634178

Ray hộp Blum tandembox X2, cao 196mm, dài 500mm, 30kg, màu 
trắng/đen/xám 378M5002SA FA-01 + 578.5001B R+L

Bộ 1,923,900

3
4981613
7837483
6891402

Ray hộp Blum tandembox X3, cao 228mm, dài 500mm, 30kg, màu 
trắng/đen/xám 378M5002SA FA-02 + 578.5001B R+L

Bộ 1,923,900

4
7825386
2230739
2997739

Ray hộp Blum tandembox X4, cao 196mm, dài 500mm, vách kính, 30kg, 
màu trắng/đen/xám 378M5002SA FA-03 + Z37R467C + 578.5001B R+L

Bộ 2,616,900

5
5172985
6798898
6144298

Ray hộp Blum tandembox X5, cao 228mm, dài 500mm, vách kính, 30kg, 
màu trắng/đen/xám 378M5002SA FA-04 + Z37R467D + 578.5001B R+L

Bộ 2,731,300

RAY HỘP BLUM TAMDEMBOX
HỆ THỐNG RAY TRƯỢT HỘC TỦ
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6
1187855
4418688
5904541

Ray hộp Blum tandembox X6, cao 228mm, dài 500mm, 30kg, màu 
trắng/đen/xám 378M5002SA FA-04 + 578.5001B R+L

Bộ 2,565,200

7
9263811
3396110
9039717

Ray hộp Blum tandembox Y1, cao 98,5mm, dài 500mm, 30kg, màu 
trắng/đen/xám 378M5002SA IA-01 + 578.5001B R+L + Z31L1036A - SW

Bộ 2,389,200

8
9132151
1505132
5019703

Ray hộp âm Blum tandembox Y2, cao 196mm, dài 500mm, 30kg, màu 
trắng/đen/xám 378M5002SA IA-02 + 578.5001B R+L + ZRG.1046Z + 
Z31L1036A - SW

Bộ 3,124,000

9
3154363
2127594
2641391

Ray hộp âm Blum tandembox Y3, cao 228mm, dài 500mm, 30kg, màu 
trắng/đen/xám 378M5002SA IA-03 + 578.5001B R+L + ZRG.1046Z + 
Z31L1036A - SW

Bộ 3,137,200

10
1538232
6752652
8830111

Ray hộp âm Blum tandembox Y4, cao 196mm, dài 500mm, vách kính, 30kg, 
màu trắng/đen/xám 378M5002SA IA-03 + Z37R467C + 578.5001B R+L

Bộ 3,873,100

11
1966192
8912416
6692850

Ray hộp âm Blum tandembox Y5, cao 228mm, dài 500mm, vách kính, 30kg, 
màu trắng/đen/xám 378M5002SA IA-05 + Z37R467D + 578.5001B R+L + 
ZRG.1046Z + Z31L1036A - SW

Bộ 3,994,100

12
7022423
5135404
1254164

Ray hộp âm Blum tandembox Y6, cao 228mm, dài 500mm, 30kg, màu 
trắng/đen/xám 378L5002SA IA-01 + 578.5001B R+L + ZRG.1046Z + 
Z31L1036A - SW

Bộ 4,222,900

13
4598906
3834919

Bộ ray hộp góc Blum TandemBox X1, dài 650mm, 50kg 378M6502SA màu 
trắng/xám

Bộ 2,702,700

14
8213569
8557208

Bộ ray hộp góc Blum TandemBox X6, dài 650mm, 50kg 378L6502SA màu 
trắng/xám

Bộ 4,111,800

15
3419572
7250307

Bộ ray hộp ngăn kéo dưới chậu rửa Blum Tandembox sink intivo D224mm 
màu trắng/xám

Bộ 3,432,000

16 Space twin
Bộ ray hộp gia vị Space Twin Blum Tandembox X1 và X5, 30kg màu 
trắng/xám 378M5002SA SK-01+FA-04

Bộ 3,333,000

17
3655444
6600253

Bộ tủ kho Space tower Blum TandemBox Y3 màu xám/trắng cho tủ rộng 
<600mm (1 bộ Y1, 4 bộ Y3, 2 thanh mặt nhỏ, 3 thanh mặt to, 4 bản lề 155 
độ)

Bộ 15,998,400

18
5194287
1347672

Bộ tủ kho Space tower Blum TandemBox Y6 màu xám/trắng cho tủ rộng 
<600mm (1 bộ Y1, 4 bộ Y6, 2 thanh mặt nhỏ, 3 thanh mặt to, 4 bản lề 155 
độ)

Bộ 20,328,000

19 7175318
Bộ nêm Blum Tip-on BLUMOTION Tandembox T60B3530
(Loại L3, 5-40kg, LR - kèm đầu nối và thanh đồng bộ)

Bộ 709,500

IV-2

1
6935125
9488227
6774116

Ray hộp Blum Merivobox R1, cao M 91mm, dài 500mm, 40kg, màu xám 
đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 1,766,600

2
4605814
8629443
2579506

Ray hộp Blum Merivobox R2, cao E 192mm, dài 500mm, 40kg, màu xám 
đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 2,082,300

RAY HỘP BLUM MERIVOBOX
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3
2541643
5181038
1641145

Ray hộp Blum Merivobox R3, cao E 192mm, dài 500mm, 40kg, màu xám 
đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 2,503,600

4
8681701
6874725
6234006

Ray hộp âm Blum Merivobox IR1, cao M 91mm, dài 500mm, 40kg, màu 
xám đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 2,585,000

5
6847435
7031353
9920351

Ray hộp âm Blum Merivobox IR2, cao E 192mm, dài 500mm, 40kg, màu 
xám đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 3,360,500

6
3292652
6324085
7158342

Ray hộp âm Blum Merivobox IR3, cao E 192mm, dài 500mm, 40kg, màu 
xám đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 4,066,700

7 5586120
Bộ nêm Blum Tip-on BLUMOTION Merivobox T60H4540
(Loại L3, 15-40kg, LR - kèm đầu nối và thanh đồng bộ)

Bộ 897,600

8
1165257
8117030
1460410

Bộ ray hộp gia vị Space Twin Blum Merivobox R1 và R2, 40kg, màu xám 
đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 2,897,400

9
3652420
4875077
5939596

Bộ ray hộp gia vị Space Twin Blum Merivobox R1 và R3, 40kg, màu xám 
đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 3,318,700

10
6801270
9008178
2313540

Bộ ray hộp ngăn kéo dưới chậu rửa Blum Merivobox  Sink R3, 40kg, màu 
xám đậm/xám nhạt/trắng (kèm ray dưới)

Bộ 3,393,500

11
2184525
3568334
2365816

Bộ tủ kho Space tower Blum Merivobox IR1-IR2, 40kg, màu xám đậm/xám 
nhạt/trắng cho tủ rộng <600mm (1 bộ IR1, 4 bộ IR2, 2 thanh mặt nhỏ, 3 
thanh mặt to, 4 bản lề 155 độ)

Bộ 15,235,000

12
9909906
5997693
2692222

Bộ tủ kho Space tower Blum Merivobox IR1-IR3, 40kg, màu xám đậm/xám 
nhạt/trắng cho tủ rộng <600mm (1 bộ IR1, 4 bộ IR3, 2 thanh mặt nhỏ, 3 
thanh mặt to, 4 bản lề 155 độ)

Bộ 18,059,800

13
7572086
2147894
3348187

Bộ tủ kho Space tower Blum Merivobox IR1-IR2, 40kg, màu xám đậm/xám 
nhạt/trắng cho tủ rộng >600mm (1 bộ IR1, 4 bộ IR3, 4 thanh mặt nhỏ, 5 
thanh mặt to, 4 bản lề 155 độ)

Bộ 18,231,400

14
4389585
6721910
6403810

Bộ tủ kho Space tower Blum Merivobox IR1-IR3, 40kg, màu xám đậm/xám 
nhạt/trắng cho tủ rộng >600mm (1 bộ IR1, 4 bộ IR3, 4 thanh mặt nhỏ, 5 
thanh mặt to, 4 bản lề 155 độ)

Bộ 21,056,200

IV-2

1
5721353
4398816

Ray hộp Blum Legrabox M, cao 90,5mm, dài 500mm, 40kg, màu trắng/xám 
770M5002S SK-01

Bộ 2,016,300

2 5203456 Ray hộp Blum Legrabox M, cao 90,5mm, dài 500mm, 40kg, inox Bộ 2,871,000

3
1465484
2633078

Ray hộp Blum Legrabox C, cao 177mm, dài 500mm, 40kg, màu trắng/xám 
770C5002S FA-01

Bộ 2,576,200

RAY HỘP BLUM LEGRABOX
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4
4744066
4580424

Ray hộp Blum Legrabox C, cao 177mm, dài 500mm, 40kg, vách kính, màu 
trắng/xám

Bộ 3,852,200

5 6344058
Ray hộp Blum Legrabox C, cao 177mm, dài 500mm, 40kg, vách kính, màu 
trắng/xám

Bộ 4,132,700

6 1532202 Ray hộp Blum Legrabox C, cao 177mm, dài 500mm, 40kg, vách kính, inox Bộ 5,417,500

7
1471608
8681353

Ray hộp Blum Legrabox F, cao 241mm, dài 500mm, 40kg, màu trắng/xám 
770F5002S FA-01

Bộ 3,615,700

8 9425511 Ray hộp Blum Legrabox F, cao 241mm, dài 500mm, 40kg, inox Bộ 5,428,500

9
1241681
2354413

Ray hộp âm Blum Legrabox IM, cao 90,5mm, dài 500mm, 40kg, màu 
trắng/xám 770M5002S IS-01

Bộ 3,122,900

10 9810858 Ray hộp âm Blum Legrabox IM, cao 90,5mm, dài 500mm, 40kg, inox Bộ 5,197,500

11
7369425
3622144

Ray hộp âm Blum Legrabox IC, cao 177mm, dài 500mm, 40kg, màu 
trắng/xám 770C5002S IA-01

Bộ 4,149,200

12
1971383
8148938

Ray hộp âm Blum Legrabox IC, cao 177mm, dài 500mm, 40kg, vách kính, 
màu trắng/xám

Bộ 5,626,500

13 5439184 Ray hộp âm Blum Legrabox IC, cao 177mm, dài 500mm, 40kg, inox Bộ 8,078,400

14 2180340
Ray hộp âm Blum Legrabox IC, cao 177mm, dài 500mm, 40kg, vách kính, 
inox

Bộ 9,565,600

15 1286932
Bộ nêm Blum Tip-on BLUMOTION Legrabox/movento T60L7540
(Loại L3, 15-40kg, LR - kèm thanh đồng bộ)

Bộ 897,600

16
7915624
8561354

Bộ ray hộp gia vị Space Twin Blum Legrabox M và C, 40kg, màu trắng/xám 
770M5002S+770C5002S

Bộ 3,435,300

17 6400298 Bộ ray hộp gia vị Space Twin Blum Legrabox M và C, 40kg, inox Bộ 5,846,500

18
9359112
1766107

Bộ tủ kho Space tower Blum Legrabox, 40kg, màu trắng/xám cho tủ rộng 
<600mm (1 bộ IM, 4 bộ IC, 2 thanh mặt nhỏ, 3 thanh mặt to, 4 bản lề 155 
độ)

Bộ 18,905,700

19 2511624
Bộ tủ kho Space tower Blum Legrabox, 40kg, inox cho tủ rộng <600mm (1 
bộ IM, 4 bộ IC, 2 thanh mặt nhỏ, 3 thanh mặt to, 4 bản lề 155 độ)

Bộ 32,974,700
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20
8387439
7759204

Bộ tủ kho Space tower Blum Legrabox, 40kg, màu trắng/xám cho tủ rộng 
>600mm (1 bộ IM, 4 bộ IC, 4 thanh mặt nhỏ, 5 thanh mặt to, 4 bản lề 155 
độ)

Bộ 21,924,100

21 4846341
Bộ tủ kho Space tower Blum Legrabox, 40kg, inox cho tủ rộng >600mm (1 
bộ IM, 4 bộ IC, 4 thanh mặt nhỏ, 5 thanh mặt to, 4 bản lề 155 độ)

Bộ 39,715,500

IV-3
1 6667742 Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, 30kg, 30cm 550F3000B (kèm cam) Bộ 467,500
2 1152589 Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, 30kg, 35cm 550F3500B (kèm cam) Bộ 467,500
3 8063133 Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, 30kg, 40cm 550F4000B (kèm cam) Bộ 473,000
4 8963784 Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, 30kg, 45cm 550F4500B (kèm cam) Bộ 478,500
5 5921262 Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, 30kg, 50cm 550F5000B (kèm cam) Bộ 484,000
6 433.32.501 Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 300mm 433.32.501 Bộ 242,000
7 433.32.502 Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 350mm 433.32.502 Bộ 253,000
8 433.32.503 Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 400mm 433.32.503 Bộ 264,000
9 433.32.504 Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 450mm 433.32.504 Bộ 275,000

10 433.32.505 Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 500mm 433.32.505 Bộ 286,000
11 433.32.506 Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 550mm 433.32.506 Bộ 297,000
12 3802095 Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần 25cm 560F3000B (kèm cam) Bộ 947,100
13 8433610 Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần 30cm 560F3000B (kèm cam) Bộ 947,100
14 5694588 Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần 35cm 560F3500B (kèm cam) Bộ 947,100
15 2141477 Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần 40cm 560F4000B (kèm cam) Bộ 958,100
16 4965692 Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần 45cm 560F4500B (kèm cam) Bộ 970,200
17 4192576 Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần 50cm 560F5000B (kèm cam) Bộ 981,200
18 2964352 Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần 55cm 560F5500B (kèm cam) Bộ 1,023,000

19 5459007
Chốt khóa kệ kéo dùng ray Tandem 295F5700 (kèm thanh đồng bộ 
5075934)

Bộ 696,300

20 2974210 Ray âm Movento Tip-on không g.chấn 30cm 760H3000T (kèm cam) Bộ 1,637,900
21 2692501 Ray âm Movento Tip-on không g.chấn 35cm 760H3500T (kèm cam) Bộ 1,637,900
22 8932397 Ray âm Movento Tip-on không g.chấn 40cm 760H4000T (kèm cam) Bộ 1,651,100
23 6395115 Ray âm Movento Tip-on không g.chấn 45cm 760H4500T (kèm cam) Bộ 1,663,200
24 8885556 Ray âm Movento Tip-on không g.chấn 50cm 760H5000T (kèm cam) Bộ 1,676,400
25 2044824 Ray âm giảm chấn Movento 30cm 760H3000S (có thể lắp Tip-on) Bộ 1,251,800
26 2929806 Ray âm giảm chấn Movento 35cm 760H3500S (có thể lắp Tip-on) Bộ 1,251,800
27 4084545 Ray âm giảm chấn Movento 40cm 760H4000S (có thể lắp Tip-on) Bộ 1,263,900
28 4215867 Ray âm giảm chấn Movento 45cm 760H4500S (có thể lắp Tip-on) Bộ 1,277,100
29 5083446 Ray âm giảm chấn Movento 50cm 760H5000S (có thể lắp Tip-on) Bộ 1,290,300
30 2044824 Full bộ ray g.chấn nhấn mở Blum Movento Tip-on 30cm 760H3000S Bộ 2,149,400
31 2929806 Full bộ ray g.chấn nhấn mở Blum Movento Tip-on 35cm 760H3500S Bộ 2,149,400
32 4084545 Full bộ ray g.chấn nhấn mở Blum Movento Tip-on 40cm 760H4000S Bộ 2,161,500
33 4215867 Full bộ ray g.chấn nhấn mở Blum Movento Tip-on 45cm 760H4500S Bộ 2,174,700
34 5083446 Full bộ ray g.chấn nhấn mở Blum Movento Tip-on 50cm 760H5000S Bộ 2,187,900

35 3054693 Bộ ray toàn phần Blum Movento 70kg, 55cm 766H5500S Bộ 1,593,900

36 5626919 Bộ ray toàn phần Blum Movento 70kg, 65cm 766H6500S Bộ 1,800,700

37 9739914
Chốt khóa kệ kéo dùng ray Movento 295H5700 (kèm thanh đồng bộ 
5075934)

Bộ 696,300

38 7646995 Bộ phận điều chỉnh chiều sâu L+R 298-7600 cho ray Movento Bộ 172,700

39 433.32.071 Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 300mm 433.32.071 Bộ 341,000

RAY ÂM
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40 433.32.072 Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 350mm 433.32.072 Bộ 352,000
41 433.32.073 Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 400mm 433.32.073 Bộ 374,000
42 433.32.074 Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 450mm 433.32.074 Bộ 396,000
43 433.32.075 Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 500mm 433.32.075 Bộ 418,000
44 433.32.076 Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 550mm 433.32.076 Bộ 440,000
45 433.32.171 Ray âm nhấn mở toàn phần Hafele 300mm 433.32.171 Bộ 319,000
46 433.32.172 Ray âm nhấn mở toàn phần Hafele 350mm 433.32.172 Bộ 341,000
47 433.32.173 Ray âm nhấn mở toàn phần Hafele 400mm 433.32.173 Bộ 363,000
48 433.32.174 Ray âm nhấn mở toàn phần Hafele 450mm 433.32.174 Bộ 374,000
49 433.32.175 Ray âm nhấn mở toàn phần Hafele 500mm 433.32.175 Bộ 396,000
50 433.32.176 Ray âm nhấn mở toàn phần Hafele 550mm 433.32.176 Bộ 418,000

51 5993665 Bộ bục đứng Blum space step NL=460mm, cao 150-250mm, 150kg Bộ 5,308,600

52
5915515
8996114
8996284

Bộ ray nhấn mở Tip-on Blum mở toàn phần, 30kg, 500mm
(kèm cam+nêm)

Bộ 1,038,400

IV-4
1 494.02.460 Ray bi 3 tầng Hafele 250mm Bộ 87,000
2 494.02.461 Ray bi 3 tầng Hafele 300mm Bộ 105,000
3 494.02.462 Ray bi 3 tầng Hafele 350mm Bộ 116,000
4 494.02.463 Ray bi 3 tầng Hafele 400mm Bộ 128,000
5 494.02.464 Ray bi 3 tầng Hafele 450mm Bộ 146,000
6 494.02.465 Ray bi 3 tầng Hafele 500mm Bộ 164,000
7 494.02.466 Ray bi 3 tầng Hafele 550mm Bộ 185,000
8 494.02.467 Ray bi 3 tầng Hafele 600mm Bộ 202,000
9 494.02.061 Ray bi giảm chấn Hafele 3 tầng dài 300mm, 30kg Bộ 172,000

10 494.02.062 Ray bi giảm chấn Hafele 3 tầng dài 350mm, 30kg Bộ 187,000
11 494.02.063 Ray bi giảm chấn Hafele 3 tầng dài 400mm, 30kg Bộ 204,000
12 494.02.064 Ray bi giảm chấn Hafele 3 tầng dài 450mm, 30kg Bộ 218,000
13 494.02.065 Ray bi giảm chấn Hafele 3 tầng dài 500mm, 30kg Bộ 240,000
14 494.02.081 Ray bi nhấn mở Hafele 3 tầng dài 300mm, 30kg Bộ 178,000
15 494.02.082 Ray bi nhấn mở Hafele 3 tầng dài 350mm, 30kg Bộ 195,000
16 494.02.083 Ray bi nhấn mở Hafele 3 tầng dài 400mm, 30kg Bộ 211,000
17 494.02.084 Ray bi nhấn mở Hafele 3 tầng dài 450mm, 30kg Bộ 230,000
18 494.02.085 Ray bi nhấn mở Hafele 3 tầng dài 500mm, 30kg Bộ 252,000
V

1
7302840
6900672

Tay nâng cánh đôi xếp BlumAventos HF22, 2600-5550, 56-71cm Bộ 3,716,900

2
4259827
8998276

Tay nâng cánh đôi xếp BlumAventos HF25, 5350-10150, 70-90cm Bộ 4,103,000

3
3732091
1896025

Tay nâng cánh đôi xếp BlumAventos HF28, 9000-17250, 76-104cm Bộ 4,501,200

4 8427853
Tay nâng cánh đôi xếp BlumAventos HF22, 2600-5550, 56-71cm, dùng cho 
cánh khung nhôm 2cm

Bộ 4,292,200

5 8721264
Tay nâng cánh đôi xếp BlumAventos HF25, 5350-10150, 70-90cm dùng cho 
cánh khung nhôm 2cm

Bộ 4,679,400

6 2615916
Tay nâng cánh đôi xếp BlumAventos HF28, 9000-17250, 76-104cm dùng 
cho cánh khung nhôm 2cm

Bộ 5,077,600

7 7285440 Chặn góc mở 83 độ cho tay nâng Blum HF 20F7011 Cái 59,400

8 7160400 Chặn góc mở 104 độ cho tay nâng Blum HF 20F7051 Cái 59,400

9 1632844 Bộ Servo-Driver cho tay nâng Blum Aventos HF 21FA008 Bộ 12,746,800

10 3649643 Bộ phụ kiện cơ bản Servo-Driver Blum Aventos Z10NE030H22 Bộ 6,540,600

HỆ THỐNG TAY NÂNG - PISTON

RAY BI
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11 9904030 Bộ dây dẫn Servo-Driver Blum Aventos Cable set Bộ 1,085,700

12 5357500 Bộ tay nâng Blum Aventos HS 20S2B00, 350-525mm 3.25-9.5kg Bộ 4,692,600

13 2070991 Bộ tay nâng Blum Aventos HS 20S2E00, 526-675mm 5-13kg Bộ 4,931,300

14 6360389 Bộ tay nâng Blum Aventos HS 20S2H00, 676-800mm 6-13.5kg Bộ 4,931,300

15 7817597 Bộ hộp lực Blum Aventos HL 20L2500 Bộ 3,304,400

16 1612252 Bộ hộp lực Blum Aventos HL 20L2700 Bộ 3,304,400

17 5076908 Bộ hộp lực Blum Aventos HL 20L2900 Bộ 5,017,100

18 1106888 Bộ cánh tay nâng Blum Aventos HL 20L3500, 350-399mm Bộ 1,643,400

19 5840542 Bộ cánh tay nâng Blum Aventos HL 20L3700, 400-550mm Bộ 1,714,900

20 4525024 Bộ cánh tay nâng Blum Aventos HL 20L3900, 450-580mm Bộ 1,906,300

21 7654971
Bộ đẩy điện Servo-Drive Uno Blum cho 1 ngăn kéo Z10NA30EA (không cần 
bộ phụ kiện cơ bản)

Bộ 6,132,500

22 4061419 Bộ đẩy điện Servo-Drive Blum cho 2 ngăn kéo Z10A3000 AN-01 Bộ 8,323,700

23 9458103 Bộ đẩy điện Servo-Drive Blum cho 3 ngăn kéo Z10A3000 AN-02 Bộ 11,268,400

24 9419185 Bộ đẩy điện Servo-Drive Blum cho 4 ngăn kéo Z10A3000 AN-03 Bộ 14,270,300

25 1668721 Bộ điện sử dụng cho tủ đồ khô, Z10A3000 AN-04 Bộ 19,200,500

26 6861867 Tay nâng cánh đơn Blum Aventos HK-Top 22K2500 PF930-2800 Bộ 2,373,800
27 3505455 Tay nâng cánh đơn Blum Aventos HK-Top 22K2700 PF1730-5200 Bộ 2,383,700
28 6937787 Tay nâng cánh đơn Blum Aventos HK-Top 22K2900 PF3200-9000 Bộ 2,744,500
29 9350427 Tay nâng Blum Aventos HK-Top Tip-on 22K2500T PF930-2800 Bộ 2,663,100
30 6655550 Tay nâng Blum Aventos HK-Top Tip-on 22K2700T PF1730-5200 Bộ 2,852,300
31 5632837 Tay nâng Blum Aventos HK-Top Tip-on 22K2900T PF3200-9000 Bộ 3,213,100

32 4251528 Bộ Servo-Driver cho tay nâng Blum Aventos HK-Top 23KA008 Bộ 14,415,500

33 9326409 Tay nâng cánh đơn nhỏ Blum HK-XS 20K1100 PF200-1000 Bộ 830,500

34 9474199 Tay nâng cánh đơn nhỏ Blum HK-XS 20K1300 PF500-1500 Bộ 830,500

35 9165359 Tay nâng cánh đơn nhỏ Blum HK-XS 20K1500 PF800-1800 Bộ 830,500

36 7617058 Tay nâng cánh đơn nhỏ Blum HK-XS Tip-on 20K1100T PF200-1000 Bộ 864,600

37 7179682 Tay nâng cánh đơn nhỏ Blum HK-XS Tip-on 20K1300T PF500-1500 Bộ 864,600

38 4660006 Tay nâng cánh đơn nhỏ Blum HK-XS Tip-on 20K1500T PF800-1800 Bộ 864,600
39 493.05.730 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 520-590mm, 4,8-9,8kg Bộ 4,231,000
40 493.05.731 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 520-590mm, 7,8-15,2kg Bộ 4,247,000
41 493.05.732 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 580-650mm, 6,8-15,2kg Bộ 4,419,000
42 493.05.733 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 580-650mm, 6,8-15,2kg Bộ 5,163,000
43 493.05.734 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 650-730mm, 3,7-7,4kg Bộ 4,562,000
44 493.05.735 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 650-730mm, 7,0-11,8kg Bộ 4,787,000
45 493.05.736 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 710-790mm, 6,1-10,8kg Bộ 4,666,000
46 493.05.737 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 710-790mm, 8,5-14,4kg Bộ 4,928,000
47 493.05.738 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 770-840mm, 7,5-14,1kg Bộ 5,012,000
48 493.05.739 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 770-840mm, 10,5-20,9kg Bộ 5,184,000
49 493.05.740 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 840-910mm, 6,9-12,2kg Bộ 5,513,000
50 493.05.741 Tay nâng cánh đôi xếp Free Fold Hafele 840-910mm, 10,0-20,0kg Bộ 5,609,000
51 493.05.860 Tay nâng cánh đơn Free 3.15 Hafele Model D Bộ 1,749,000
52 493.05.861 Tay nâng cánh đơn Free 3.15 Hafele Model E Bộ 1,755,000
53 493.05.862 Tay nâng cánh đơn Free 3.15 Hafele Model F Bộ 1,815,000
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54 493.05.863 Tay nâng cánh đơn Free 3.15 Hafele Model G Bộ 1,934,000
55 372.29.325 Tay nâng cánh đơn nhỏ Free H1.5 Hafele Model A Bộ 670,000
56 372.29.327 Tay nâng cánh đơn nhỏ Free H1.5 Hafele Model B Bộ 638,000
57 372.29.329 Tay nâng cánh đơn nhỏ Free H1.5 Hafele Model C Bộ 658,000
58 372.29.331 Tay nâng cánh đơn nhỏ Free H1.5 Hafele Model D Bộ 699,000
59 373.82.906 Piston đẩy cánh tủ Hafele 60N (6KG) 373.82.906 Cái 64,020
60 373.82.907 Piston đẩy cánh tủ Hafele 80N (8KG) 373.82.907 Cái 64,020
61 373.82.908 Piston đẩy cánh tủ Hafele 100N (10KG) 373.82.908 Cái 66,000
62 373.82.909 Piston đẩy cánh tủ Hafele 120N (12KG) 373.82.909 Cái 66,000
63 373.82.910 Piston đẩy cánh tủ Hafele 150N (15KG) 373.82.910 Cái 66,000

64 373.66.612 Tay nâng Duo Hafele standart 3667-90 Cái 277,200

65 373.66.632 Tay nâng Duo Hafele forte 3666-90 Cái 415,800

VI
VI-1

1 545.94.650 Tủ kho 3 tầng cánh mở Kessebohmer 600mm, cao >800mm Bộ 28,282,000
2 545.94.612 Tủ kho 6 tầng cánh mở Kessebohmer 450mm, cao >1700mm Bộ 36,820,000
3 545.94.632 Tủ kho 6 tầng cánh mở Kessebohmer 500mm, cao >1700mm Bộ 41,356,000
4 545.94.652 Tủ kho 6 tầng cánh mở Kessebohmer 600mm, cao >1700mm Bộ 43,357,000

5 548.65.033 Tủ kho 6 tầng cánh mở inox304 Hafele 450mm Dolce Bộ 10,845,000

6 548.65.053 Tủ kho 6 tầng cánh mở inox304 Hafele 600mm Dolce Bộ 12,506,000

7 548.65.842 Tủ kho 6 tầng cánh mở Hafele Kara Swing 450mm, R410xS490xC1690mm Bộ 12,684,000

8 548.65.862 Tủ kho 6 tầng cánh mở Hafele Kara Swing 600mm, R560xS490xC1690mm Bộ 14,749,000

9 595.82.805
Tủ kho 6 tầng rổ xoay Hafele Kara Vario 600mm, R480xS535xC(1720-
2020)mm

Bộ 25,121,000

10 595.82.815
Tủ kho 6 tầng rổ xoay Hafele Kara Vario 600mm, R480xS535xC(2020-
2320)mm

Bộ 27,374,000

11 595.80.803 Tủ kho rút 6 tầng Hafele Kara Pull 400mm, R345xS500xC(1970-2270)mm Bộ 12,335,000

12 546.54.631
Tủ kho rút 6 tầng 300mm Kessebohmer Dispensa 90 độ, chiều cao 1900-
2300mm

Bộ 28,621,000

13 546.54.633
Tủ kho rút 6 tầng 400mm Kessebohmer Dispensa 90 độ, chiều cao 1900-
2300mm

Bộ 29,955,000

VI-2

1 541.32.670
Giá góc hình lá Kessebohmer LeMans II, mở phải, D900xR415xS500mm 
541.32.670

Bộ 16,009,000

2 541.32.671
Giá góc hình lá Kessebohmer LeMans II, mở trái, D900xR415xS500mm 
541.32.671

Bộ 16,009,000

3 541.01.804 Giá góc hình lá Hafele Olla Move, mở phải, R830xS490xC(600-750)mm Bộ 8,951,000

4 541.01.814 Giá góc hình lá Hafele Olla Move, mở trái, R830xS490xC(600-750)mm Bộ 8,951,000

5 546.17.005
Giá góc liên hoàn Kessebohmer Magic Corner, mở phải, D(860-
970)xR395xS500mm 546.17.005

Bộ 27,894,000

6 546.17.004
Giá góc liên hoàn Kessebohmer Magic Corner, mở trái, D(860-
970)xR395xS500mm

Bộ 27,894,000

HỆ THỐNG GIÁ KỆ, ĐỒ LẮP TRONG TỦ BẾP
TỦ KHO (TỦ ĐỒ KHÔ)

GIÁ GÓC, MÂM XOAY
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7 595.50.804 Phụ kiện góc tủ bếp Hafele Olla 450mm, R680xS370xC520mm Bộ 8,986,000

8 542.31.650 Mâm xoay 3/4 Kessebohmer Carousel F820mm Bộ 12,760,000

9 548.37.001 Mâm xoay 180 độ inox304 Hafele 800mm Mezzo Cái 2,317,000

10 548.37.011 Mâm xoay 270 độ inox304 Hafele 800mm Mezzo Cái 2,401,000

VI-3
1 540.24.503 Giá xoong nồi gắn cánh Kessebohmer Arena 400mm Bộ 6,295,000
2 540.24.504 Giá xoong nồi gắn cánh Kessebohmer Arena 450mm Bộ 6,307,000
3 540.24.505 Giá xoong nồi gắn cánh Kessebohmer Arena 500mm Bộ 6,368,000
4 540.24.507 Giá xoong nồi gắn cánh Kessebohmer Arena 600mm Bộ 6,392,000
5 540.26.664 Giá xoong nồi âm tủ cửa bản lề Kessebohmer Arena 450mm Bộ 4,395,000
6 540.26.665 Giá xoong nồi âm tủ bản lề Kessebohmer Arena 500mm Bộ 4,430,000
7 540.26.667 Giá xoong nồi âm tủ cửa bản lề Kessebohmer Arena 600mm Bộ 4,525,000
8 540.26.653 Giá xoong nồi âm tủ Kessebohmer Arena 400mm Bộ 4,488,000
9 540.26.654 Giá xoong nồi âm tủ Kessebohmer Arena 450mm Bộ 4,342,000

10 540.26.655 Giá xoong nồi âm tủ Kessebohmer Arena 500mm Bộ 4,549,000
11 540.25.297 Giá xoong nồi âm tủ Kessebohmer Arena 600mm Bộ 4,573,000
12 549.08.023 Giá xoong nồi inox304 600mm Hafele 549.08.023 Cappella Cái 2,478,000
13 549.08.031 Giá xoong nồi inox304 700mm Hafele 549.08.031 Cappella Cái 2,520,000
15 549.08.033 Giá xoong nồi inox304 800mm Hafele 549.08.033 Cappella Cái 2,702,000
16 549.08.034 Giá xoong nồi inox304 900mm Hafele 549.08.034 Cappella Cái 2,847,000

17 549.08.427 Giá xoong nồi phủ nano màu bạc 800mm Hafele Cappella Cái 2,420,000

18 549.08.428 Giá xoong nồi phủ nano màu bạc 900mm Hafele Cappella Cái 2,501,000

19 549.08.003 Giá bát đĩa tủ dưới inox304 600mm Hafele 549.08.003 Cappella Cái 2,804,000
20 549.08.011 Giá bát đĩa tủ dưới inox304 700mm Hafele 549.08.011 Cappella Cái 2,879,000
21 549.08.013 Giá bát đĩa tủ dưới inox304 800mm Hafele 549.08.013 Cappella Cái 2,937,000
22 549.08.014 Giá bát đĩa tủ dưới inox304 900mm Hafele 549.08.014 Cappella Cái 3,186,000
23 549.08.143 Giá bát đĩa tủ dưới có khay đũa inox304 Hafele 600mm Cappella Cái 2,729,000
24 549.08.151 Giá bát đĩa tủ dưới có khay đũa inox304 Hafele 700mm Cappella Cái 2,945,000
25 549.08.153 Giá bát đĩa tủ dưới có khay đũa inox304 Hafele 800mm Cappella Cái 3,095,000
26 549.08.154 Giá bát đĩa tủ dưới có khay đũa inox304 Hafele 900mm Cappella Cái 3,158,000

27 549.08.447 Giá bát đĩa tủ dưới phủ nano màu bạc Hafele 800mm Cappella Cái 2,559,000

28 549.08.448 Giá bát đĩa tủ dưới phủ nano màu bạc Hafele 900mm Cappella Cái 2,768,000

29 549.08.864 Giá xoong Hafele Kason 600mm, R564xS435xC184mm Cái 2,668,000
30 549.08.865 Giá xoong Hafele Kason 700mm, R664xS435xC184mm Cái 2,772,000
31 549.08.867 Giá xoong Hafele Kason 800mm, R764xS435xC184mm Cái 2,899,000
32 549.08.868 Giá xoong Hafele Kason 900mm, R864xS435xC184mm Cái 3,003,000
33 549.08.884 Giá bát đĩa tủ dưới Hafele Kason Flex 600mm, R564xS435xC184mm Cái 3,234,000
34 549.08.885 Giá bát đĩa tủ dưới Hafele Kason Flex 700mm, R664xS435xC184mm Cái 3,361,000
35 549.08.887 Giá bát đĩa tủ dưới Hafele Kason Flex 800mm, R764xS435xC184mm Cái 3,511,000
36 549.08.888 Giá bát đĩa tủ dưới Hafele Kason Flex 900mm, R864xS435xC184mm Cái 3,684,000

37 549.08.026 Giá xoong nồi inox304 Hafele Cucina 750mm Cappella Cái 2,380,000

GIÁ XOONG NỒI, BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI
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38 549.08.006 Giá bát đĩa tủ dưới inox304 Hafele Cucina 750mm Cappella Cái 2,681,000

39 GXB-600 Giá xoong nồi ray hộp Blum 600mm GXB-600 Bộ 3,540,000

VI-4
1 545.53.760 Giá gia vị Kessebohmer Hafele 2 tầng 250mm, rổ ở bên phải Bộ 8,878,000
2 545.53.761 Giá gia vị Kessebohmer Hafele 2 tầng 250mm, rổ ở bên trái Bộ 8,878,000
3 545.53.762 Giá gia vị 2 tầng Kessebohmer Comfort 300mm, rổ ở bên phải Bộ 9,120,000
4 545.53.763 Giá gia vị 2 tầng Kessebohmer Comfort 300mm, rổ ở bên trái Bộ 9,120,000
5 545.53.764 Giá gia vị 2 tầng Kessebohmer Comfort 400mm, rổ ở bên phải Bộ 10,745,000
6 545.53.765 Giá gia vị 2 tầng Kessebohmer Comfort 400mm, rổ ở bên trái Bộ 10,745,000

7 545.61.028 Giá giá vị 2 tầng Kessebohmer 150mm Bộ 5,443,000

8 545.61.063 Giá giá vị kèm thanh treo khăn Kessebohmer 150mm Bộ 5,725,000

9 549.20.032 Giá gia vị inox304 200mm Hafele 549.20.032 Sonata Bộ 2,702,000
10 549.20.038 Giá gia vị inox304 300mm Hafele 549.20.038 Sonata Bộ 2,975,000
11 549.20.039 Giá gia vị inox304 350mm Hafele 549.20.039 Sonata Bộ 3,194,000
12 549.20.040 Giá gia vị inox304 400mm Hafele 549.20.040 Sonata Bộ 3,305,000
13 549.20.840 Giá giá vị 2 tầng Hafele Omero 150mm, ray phải, R105xS482mm Bộ 3,095,000
14 549.20.890 Giá giá vị 2 tầng Hafele Omero 150mm, ray trái, R105xS482mm Bộ 3,095,000
15 549.20.841 Giá giá vị 2 tầng Hafele Omero 200mm, ray phải, R155xS482mm Bộ 3,396,000
16 549.20.891 Giá giá vị 2 tầng Hafele Omero 200mm, ray trái, R155xS482mm Bộ 3,396,000

17 549.20.823 Giá giá vị 2 tầng Hafele Omero 300mm, R243xS483xC530mm Bộ 3,650,000

18 549.20.825 Giá giá vị 2 tầng Hafele Omero 400mm, R343xS483xC530mm Bộ 3,927,000

19 504.68.913 Giá nâng hạ iMove một khay 600mm Kessebohmer 504.68.913 Bộ 10,699,000

20 504.68.915 Giá nâng hạ iMove một khay 900mm Kessebohmer 504.68.915 Bộ 11,220,000

21 504.68.923 Giá nâng hạ iMove hai khay 700mm Kessebohmer 504.68.923 Bộ 14,009,000

VI-5
1 549.20.012 Giá dao thớt inox304 200mm Hafele 549.20.012 Sonata Cái 2,883,000
2 549.20.010 Giá dao thớt inox304 250mm Hafele 549.20.010 Sonata Cái 2,883,000
3 549.20.018 Giá dao thớt inox304 300mm Hafele 549.20.018 Sonata Cái 3,158,000
4 549.20.019 Giá dao thớt inox304 350mm Hafele 549.20.019 Sonata Cái 3,381,000
5 549.20.020 Giá dao thớt inox304 400mm Hafele 549.20.020 Sonata Cái 3,490,000

6 549.20.415 Giá dao thớt phủ nano màu bạc 400mm Hafele Sonata Cái 2,889,000

7 595.00.803 Giá dao thớt Hafele Omero Multi 300mm, R257xS460xC561mm Cái 4,158,000
8 595.00.804 Giá dao thớt Hafele Omero Multi 350mm, R307xS460xC561mm Cái 4,274,000
9 595.00.805 Giá dao thớt Hafele Omero Multi 400mm, R357xS460xC561mm Cái 4,666,000

10 595.00.806 Giá dao thớt Hafele Omero Multi 450mm, R407xS460xC561mm Cái 4,782,000
11 545.11.762 Giá gia vị gắn cánh 260mm Kessebohmer Junior III, màu trắng Bộ 10,081,000
12 545.11.962 Giá gia vị gắn cánh 260mm Kessebohmer Junior III, màu đen Bộ 10,541,000

13 545.11.762.1 Giá dao thớt cánh 260mm Kessebohmer Junior III, màu trắng Bộ 9,819,000

14 545.11.573 Giá dao thớt gắn cánh 360mm Kessebohmer Junior III, màu trắng Bộ 10,737,000
15 545.11.373 Giá dao thớt gắn cánh 360mm Kessebohmer Junior III, màu đen Bộ 12,556,000

16 545.13.803
Giá dao thớt gắn cánh Kessebohmer Cooking Agent 545.13.803 
R264xS489xC625mm 

Bộ 5,040,000

GIÁ DAO THỚT

GIÁ GIA VỊ
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17 549.24.952 Giá dao thớt âm tủ Kessebohmer Cooking Agent R310xS489xC625mm Bộ 5,324,000

VI-6

1 545.48.911 Giá để dụng cụ vệ sinh nhà bếp Kessebohmer Cleaning Agent R298mm Bộ 3,976,000

2 545.48.260 Giá để dụng cụ vệ sinh bếp 350mm Kessebohmer 545.48.260 Bộ 5,963,000

3 545.48.261
Giá để dụng cụ vệ sinh nhà bếp Kessebohmer Cleaning Agent Portero 2 
R290mm

Bộ 8,631,000

VI-7

1 502.72.761
Thùng rác đôi cho tủ rộng 300mm Hafele 502.72.761
(chưa bao gồm ray trượt)

Cái 3,610,000

2 503.48.505 Thùng rác gắn cánh/cánh mở Hafele 400mm Viola 503.48.505 Cái 2,757,000

3 502.12.023 Thùng rác tròn gắn cánh mở inox Hafele 502.12.023 Cái 1,647,000

4 502.24.003 Thùng rác tròn inox304 8 lít HafeleViola 502.24.003 Cái 938,000

5 502.24.006 Thùng rác tròn inox304 14 lít Hafele Viola 502.24.006 Cái 1,095,000

VI-8

1 549.32.990 Thùng gạo mặt gương xám đen 300mm Hafele 549.32.990 Cái 3,080,000

2 549.32.991 Thùng gạo mặt gương đen 300mm Hafele 549.32.991 Cái 3,080,000

2 549.32.758 Thùng gạo gắn cánh 300mm 15kg Hafele 549.32.758 Cái 3,184,000

VI-9
1 544.40.003 Giá bát cố định inox304 Hafele 600mm Presto Bộ 2,127,000
2 544.40.011 Giá bát cố định inox304 Hafele 700mm Presto Bộ 2,239,000
3 544.40.013 Giá bát cố định inox304 Hafele 800mm Presto Bộ 2,478,000
4 544.40.014 Giá bát cố định inox304 Hafele 900mm Presto Bộ 2,831,000
5 544.40.023 Giá bát cố định inox304 chữ V Hafele 600mm Presto Bộ 987,000
6 544.40.031 Giá bát cố định inox304 chữ V Hafele 700mm Presto Bộ 1,074,000
7 544.40.033 Giá bát cố định inox304 chữ V Hafele 800mm Presto Bộ 1,154,000
8 544.40.034 Giá bát cố định inox304 chữ V Hafele 900mm Presto Bộ 1,283,000

9 544.01.007 Khay úp đĩa Hafele 564mm Cái 1,668,000

10 544.01.008 Khay úp đĩa Hafele 764mm, inox 304 Cái 1,744,000

11 544.01.009 Khay úp đĩa Hafele 864mm 544.01.009, inox 304 Cái 1,803,000

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH

THÙNG GẠO

GIÁ ĐỂ DỤNG CỤ VỆ SINH BẾP

THÙNG RÁC
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12 544.01.027 Khay úp bát Hafele 564mm Cái 1,921,000

13 544.01.028 Khay úp bát Hafele 764mm, inox 304 Cái 2,224,000

14 544.01.029 Khay úp bát Hafele 864mm 544.01.029, inox 304 Cái 2,368,000

15 544.01.087 Khay hứng nước Hafele 564mm, inox 304 Cái 911,000

16 544.01.088 Khay hứng nước Hafele 764mm, inox 304 Cái 1,200,000

17 544.01.089 Khay hứng nước Hafele 864mm 544.01.089, inox 304 Cái 1,502,000

VI-10
1 504.76.019 Giá bát di động inox304 nan dẹt Hafele 600mm Lento Cái 7,985,000
2 504.76.020 Giá bát di động inox304 nan dẹt Hafele 700mm Lento Cái 8,156,000
3 504.76.022 Giá bát di động inox304 nan dẹt Hafele 800mm Lento Cái 8,348,000
4 504.76.023 Giá bát di động inox304 nan dẹt Hafele 900mm Lento Cái 8,539,000
5 504.76.009 Giá bát di động inox304 nan tròn Hafele 600mm Lento Cái 8,080,000
6 504.76.010 Giá bát di động inox304 nan tròn Hafele 700mm Lento Cái 8,252,000
7 504.76.012 Giá bát di động inox304 nan tròn Hafele 800mm Lento Cái 8,443,000
8 504.76.013 Giá bát di động inox304 nan tròn Hafele 900mm Lento Cái 8,635,000

9 504.76.407 Giá bát di động thép phủ nano màu bạc Hafele 800mm Lento Cái 6,990,000

10 504.76.408 Giá bát di động thép phủ nano màu bạc Hafele 900mm Lento Cái 7,156,000

11 504.76.142 Giá bát di động inox304 kèm ống đũa Hafele 800mm Lento Cái 8,501,000

12 504.76.143 Giá bát di động inox304 kèm ống đũa Hafele 900mm Lento Cái 8,696,000

13 504.76.704 Giá bát di động Hafele Oria 600mm, R560xS280xC560mm Cái 9,680,000
14 504.76.705 Giá bát di động Hafele Oria 700mm, R660xS280xC560mm Cái 9,820,000
15 504.76.507 Giá bát di động Hafele Oria 800mm, R760xS280xC560mm Cái 9,990,000
16 504.76.508 Giá bát di động Hafele Oria 900mm, R860xS280xC560mm Cái 10,255,000
17 504.76.814 Giá nâng hạ Hafele Oria 600mm 504.76.814, R560xS280xC560mm Cái 9,679,000
18 504.76.815 Giá nâng hạ Hafele Oria 700mm 504.76.815, R660xS280xC560mm Cái 9,818,000
19 504.76.817 Giá nâng hạ Hafele Oria 800mm 504.76.817, R760xS280xC560mm Cái 9,991,000
20 504.76.818 Giá nâng hạ Hafele Oria 900mm 504.76.818, R860xS280xC560mm Cái 10,256,000

VI-11

1 521.00.006 Thanh nhôm treo tường nhà bếp Hafele, 600mm Thanh 2,808,000

2 521.00.009 Thanh nhôm treo tường nhà bếp Hafele, 900mm Thanh 3,532,000

3 521.00.012 Thanh nhôm treo tường nhà bếp Hafele, 1200mm Thanh 4,562,000

4 521.00.999 Keo dán thanh treo cho kính cường lực Hafele 521.00.999 Bộ 776,000

5 521.01.520
Kệ đa năng thấp lắp vào thanh nhôm treo tường nhà bếp Hafele, 
R350xS110xC140mm

Cái 2,033,000

6 521.01.522
Kệ đa năng cao lắp vào thanh nhôm treo tường nhà bếp Hafele, 
R350xS110xC300mm

Cái 2,566,000

7 521.01.590
Móc treo 2 lắp vào thanh nhôm treo tường nhà bếp Hafele, 
R85xS44xC38mm

Cái 682,000

8 521.01.591
Móc treo 6 lắp vào thanh nhôm treo tường nhà bếp Hafele, 
R250xS44xC38mm

Cái 864,000

GIÁ TREO TƯỜNG BẾP

GIÁ BÁT NÂNG HẠ
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9 521.01.530 Kệ gia vị lắp vào thanh nhôm treo tường Hafele, R350xS110xC200mm Cái 2,808,000

10 521.02.501 Kệ phía trên lắp vào thanh nhôm treo tường Hafele, R350xS107xC8mm Cái 1,157,000

11 521.01.541
Kệ để dao nam châm lắp vào thanh nhôm treo tường Hafele, 
R350xS45xC200mm

Cái 7,153,000

12 521.01.510
Kệ treo cuộn giấy lắp vào thanh nhôm treo tường Hafele, 
R350xS155xC120mm

Cái 2,058,000

13 521.01.511
Kệ treo cuộn nilon và màng nhôm lắp vào thanh nhôm treo tường Hafele, 
R350xS110xC300mm

Cái 6,023,000

14 521.01.571 Giá treo khăn lắp vào thanh nhôm treo tường Hafele, R350xS77xC46mm Cái 1,183,000

15 521.16.257 Bas đỡ thanh treo tường nhà bếp Hafele Cái 341,000

16 522.54.204 Thanh Inox treo tường nhà bếp Hafele dài 1.2m Thanh 264,000

17 523.00.301 Thanh nhôm treo tường bếp Hafele 523.00.301 D800mm, đen mờ Thanh 414,000

18 523.00.310 Kệ đa dụng treo tường bếp Hafele 523.00.310 D406mm, đen mờ Cái 365,000

19 523.00.320 Kệ để iphone treo tường bếp Hafele 523.00.320 D143mm, đen mờ Cái 298,000

20 523.00.330 Giá dao & móc treo tường bếp Hafele 523.00.330 D395mm, đen mờ Cái 1,335,000

21 523.00.340 Giá đa dụng treo tường bếp Hafele 523.00.340 D328mm, đen mờ Cái 989,000

22 523.00.350 Giá để vung treo tường bếp Hafele 523.00.350 D305mm, đen mờ Cái 1,109,000

23 523.00.360 Giá gia vị treo tường bếp Hafele 523.00.360 D328mm, đen mờ Cái 1,374,000
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24 523.00.390 Móc treo đơn treo tường bếp Hafele 523.00.390 D5mm, đen mờ Cái 35,000

VI-12

1 556.52.243
Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Hafele 450mm, R(350-400)xS(470-
540)xC50mm, màu xám

Cái 453,000

2 556.52.743
Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Hafele 450mm, R(350-400)xS(470-
540)xC50mm, màu trắng

Cái 453,000

3 556.52.246 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Hafele 600mm, R(500-580)xS(470- Cái 584,000

4 556.52.746
Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Hafele 600mm, R(500-580)xS(470-
540)xC50mm, màu trắng

Cái 584,000

5 556.52.248
Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Hafele 800mm, R(700-780)xS(470-
540)xC50mm, màu xám

Cái 821,000

6 556.52.748
Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Hafele 800mm, R(700-780)xS(470-
540)xC50mm, màu trắng

Cái 846,000

7 556.52.249
Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Hafele 900mm, R(800-880)xS(470-
540)xC50mm, màu xám

Cái 948,000

8 556.52.749
Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Hafele 900mm, R(800-880)xS(470-
540)xC50mm, màu trắng

Cái 948,000

9 552.52.392
Khay chia inox R303xS474mm Hafele 552.52.392 (552.52.011=3; 
552.52.010=3; 552.52.325 màu xám=1)

Cái 1,034,000

10 552.52.390
Khay chia inox R303xS474mm Hafele 552.52.390 (552.52.011=3; 
552.52.012=2; 552.52.325 màu xám=1)

Cái 1,007,000

11 552.52.307 Khay chia nhôm Hafele cho ngăn kéo R600mm xám đậm/trắng 1,612,000

12 552.52.807 Khay chia nhôm Hafele cho ngăn kéo R600mm xám đậm/trắng 1,612,000

13 6700070 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Blum, BI1, inox, R103xS500mm Cái 1,372,800

14 6700580 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Blum, KI2, inox, R200xS500mm Cái 1,942,600

15 6702440 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Blum, FI2, inox, R194xS500mm Cái 1,109,900

16 3695280 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Blum, BI3, inox, R280xS500mm Cái 2,160,400

17 3866940 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Blum, FI3, inox, R291xS500mm Cái 1,621,400

18 3777090 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Blum, MI3, inox, R297xS500mm Cái 2,971,100

KHAY CHIA, TẤM LÓT HỘC TỦ

Bảng giá phụ kiện Blum - Hafele: Page 36
Công ty TNHH thiết bị gia dụng Hưng Thành

Địa chỉ: 90 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 024.3274.76.76



STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ HÃNG

19 3777170 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Blum, KI4, inox, R377xS500mm Cái 2,765,400

20 6715400 Khay chia cho ngăn kéo tủ bếp Blum, TI5VEI6, inox, R512-528xS500mm Cái 3,616,800

21 3852306 Khay gia vị Blum Orgaline 300mm ZFZ.30G0I Cái 750,200

22 6278581 Khay gia vị Blum Orgaline 400mm ZFZ.45G0I Cái 1,097,800

23 9068380
Dụng cụ cắt màng nilon Blum Orgaline ZSZ.01F0
(88x411x69mm mua kèm với khay chia FI2 hoặc FI3)

Cái 1,743,500

24 9068450
Dụng cụ cắt màng nhôm Blum Orgaline ZSZ.02F0
(88x411x69mm mua kèm với khay chia FI2 hoặc FI3)

Cái 1,634,600

25
3228114
6896050
5266775

Khớp nối thanh chia ngang Blum Merivobox ZC4U10E0 màu xám đậm/xám 
nhạt/trắng

Cái 85,800

26
6764735
1097154
2154518

Khẩu chia ô Blum Merivobox ZC4U10E0 màu xám đậm/xám nhạt/trắng Cái 38,500

27 9809820 Khay để dao 9 rãnh Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7M0200 Cái 1,203,400

28
8830585
4497947

Khay chia Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7S500BS3 300x500mm, màu 
trắng/xám

Cái 3,066,800

29
4394675
8693820

Khay chia Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7S500RS1 100x500mm, màu 
trắng/xám

Cái 836,000

30
2921190
4595319

Khay chia Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7S500RS2 200x500mm, màu 
trắng/xám

Cái 1,021,900

31
6278039
7830344

Khay chia Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7F300RSU 242x270mm, màu 
trắng/xám

Cái 1,673,100

32
2195450
7649432

Khay chia Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7F400RSP 218x370mm, màu 
trắng/xám

Cái 1,765,500

33
9779494
6678082

Khớp nối thanh chia Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7U10E0, màu 
trắng/xám

Cái 85,800

34
4189322
6297748

Khẩu chia ô Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7U10F0, màu trắng/xám Cái 41,800
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35 1366848 Khay đựng đĩa Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7T0350 Cái 1,790,800

36 8058240 Khay đựng gia vị Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7G0P0I Cái 1,809,500

37 5952958 Dụng cụ cắt màng nilon+nhôm Blum Ambia-Line (Legrabox) ZC7C0000 Cái 2,956,800

38 547.97.723 Tấm lót đáy ngăn kéo Hafele, màu trắng 547.97.723 1500x500mm Cuộn 581,000

39 547.97.523 Tấm lót đáy ngăn kéo Hafele, màu xám 547.97.523 1500x500mm Cuộn 581,000

VII

1 805.11.152 Tay nâng treo quần áo 10kg 450-600mm Hafele, màu nâu hạt dẻ Bộ 1,145,000

2 805.11.153 Tay nâng treo quần áo 10kg 600-830mm Hafele, màu nâu hạt dẻ Bộ 1,250,000

3 805.11.154 Tay nâng treo quần áo 10kg 830-1150mm Hafele, màu nâu hạt dẻ Bộ 1,290,000

4 805.11.752 Tay nâng treo quần áo 10kg 450-600mm Hafele, màu trắng Bộ 1,145,000

5 805.11.753 Tay nâng treo quần áo 10kg 600-830mm Hafele, màu trắng Bộ 1,250,000

6 805.11.754 Tay nâng treo quần áo 10kg 830-1150mm Hafele, màu trắng Bộ 1,290,000

7 801.21.835 Thanh suốt nhôm treo quần áo Hafele dài 2m 801.21.835 Thanh 266,000

8 801.21.836 Thanh suốt nhôm treo quần áo Hafele dài 3m 801.21.836 Thanh 400,000

9 803.33.990 Bas đỡ thanh suốt nhôm Hafele 803.33.990 Cái 13,000

10 802.07.200 Bas đỡ thanh suốt nhôm Hafele 802.07.200 Cái 151,000

11 804.21.103 Thanh suốt nhôm treo quần áo màu đen Hafele dài 3m Thanh 867,000

12 804.21.190 Bas đỡ thanh suốt nhôm màu đen Hafele 804.21.190 Cái 79,000

13 804.21.199 Bas treo cuối thanh suốt nhôm màu đen Hafele 804.21.199 Cái 90,000

14 804.21.191 Bas treo giữa thanh suốt nhôm màu đen Hafele 804.21.191 Cái 90,000

15 807.45.030
Khung kéo với móc treo quần áo Elite Hafele, R84xS526xC163mm, màu 
trắng/đen

Cái 2,805,000

16 805.04.690 Móc treo quần áo cho khoang tủ nhỏ Hafele, R40xS305xC50mm Cái 405,000

HỆ THỐNG GIÁ KỆ, ĐỒ LẮP TRONG TỦ ÁO
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17 806.24.260 Rổ kéo đa năng 210x470x95mm Premio Hafele, màu nâu hạt dẻ Cái 506,000

18 806.24.760 Rổ kéo đa năng 210x470x95mm Premio Hafele, màu trắng Cái 506,000

19 568.60.764 Cầu là gập lắp trong ngăn kéo tủ áo Hafele 568.60.764 Bộ 7,738,000

20 892.14.719
Phụ kiện giá để giày 1 tầng Hafele
(chiều sâu tối thiểu 189mm; cao >265mm)

Bộ 159,000

21 892.14.742
Phụ kiện giá để giày 2 tầng Hafele
(chiều sâu tối thiểu 255mm; cao >310mm)

Bộ 181,000

22 892.14.253
Phụ kiện giá để giày Hafele 3 tầng
(chiều sâu tối thiểu 270mm; cao >310mm)

Bộ 160,000

23 806.22.400 Kệ để giày 20 đôi xoay thông minh 1000mm Hafele 806.22.400 Bộ 19,940,000

24 807.95.101
Khung kéo với khay chia 600mm Hafele 807.95.101
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 2,825,000

25 807.95.801
Khung kéo với khay chia 600mm Hafele 807.95.801
màu trắng (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 2,825,000

26 807.95.103
Khung kéo với khay chia 800mm Hafele 807.95.103
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 3,455,000

27 807.95.803
Khung kéo với khay chia 800mm Hafele 807.95.803
màu trắng (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 3,455,000

28 807.95.111
Khung treo quần kèm 3 khay nhỏ 600mm Hafele 807.95.111
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 2,195,000

29 807.95.811
Khung treo quần kèm 3 khay nhỏ 600mm Hafele 807.95.811
màu trắng (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 2,195,000

30 807.95.113
Khung treo quần kèm 3 khay nhỏ 800mm Hafele 807.95.113
màu nâu hạt dẻ 800mm (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 2,510,000

31 807.95.813
Khung treo quần kèm 3 khay nhỏ 800mm Hafele 807.95.813
màu trắng 800mm (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 2,510,000

32 807.95.121
Khung treo quần 600mm Hafele 807.95.121
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 1,880,000

33 807.95.821
Khung treo quần 600mm Hafele 807.95.821
màu trắng (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 1,880,000

34 807.95.123
Khung treo quần 800mm Hafele 807.95.123
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 2,195,000

35 807.95.823
Khung treo quần 800mm Hafele 807.95.823
màu trắng (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 2,195,000

36 807.95.141
Rổ kéo lưới để đồ gấp 600mm Hafele 807.95.141
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 2,195,000

37 807.95.841
Rổ kéo lưới để đồ gấp 600mm Hafele 807.95.841
màu trắng (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 2,195,000

38 807.95.143
Rổ kéo lưới để đồ gấp 800mm Hafele 807.95.143
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 2,405,000

39 807.95.843
Rổ kéo lưới để đồ gấp 800mm Hafele 807.95.843
màu trắng (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 2,405,000

40 807.95.151
Rổ kéo thép để đồ gấp 600mm Hafele 807.95.151
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 2,930,000

41 807.95.851
Rổ kéo thép để đồ gấp 600mm Hafele 807.95.851
màu trắng (lọt lòng tủ 560-610mm)

Bộ 2,930,000

42 807.95.153
Rổ kéo thép để đồ gấp 800mm Hafele 807.95.153
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 3,245,000
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43 807.95.853
Rổ kéo thép để đồ gấp 800mm Hafele 807.95.853
màu trắng (lọt lòng tủ 760-810mm)

Bộ 3,245,000

44 807.95.171
Rổ kéo thành bằng kính để đồ gấp 600mm Hafele 807.95.171
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 565mm)

Bộ 2,300,000

45 807.95.871
Rổ kéo thành bằng kính để đồ gấp 600mm Hafele 807.95.871
màu trắng (lọt lòng tủ 565mm)

Bộ 2,300,000

46 807.95.173
Rổ kéo thành bằng kính để đồ gấp 800mm Hafele 807.95.173
màu nâu hạt dẻ (lọt lòng tủ 765mm)

Bộ 2,721,000

47 807.95.873
Rổ kéo thành bằng kính để đồ gấp 800mm Hafele 807.95.873
màu trắng (lọt lòng tủ 765mm)

Bộ 2,721,000

48 807.95.190
Gương gấp có đèn led âm tủ Hafele 807.95.190
màu nâu hạt dẻ 52x423x1040mm

Bộ 3,186,000

49 807.95.890
Gương gấp có đèn led âm tủ Hafele 807.95.890
màu trắng 52x423x1040mm

Bộ 3,090,000

50 807.96.110
Móc treo cavat thắt lưng Hafele 807.96.110
màu nâu hạt dẻ 52x423x1040mm

Bộ 993,000

51 807.96.810
Móc treo cavat thắt lưng Hafele 807.96.810
màu trắng 52x423x1040mm

Bộ 993,000

52 807.95.880
Bộ rổ kéo đa năng Hafele 807.95.880
màu nâu hạt dẻ 305x478x870mm

Bộ 2,930,000

VIII

1 282.24.732 Bas đỡ kệ kính Hafele Cái 6,600

2 282.43.905 Chốt đỡ kệ Hafele, F5mm Cái 360

3 282.13.610 Chốt đỡ kệ Hafele, F5mm 43,340

4 262.26.533 Ốc cam minifix 15 Hafele 262.26.533 Cái 1,870

5 262.26.133 Ốc cam minifix 15 Hafele 262.26.133 Cái 1,650

6 262.28.624 Vít cam ren thưa minifix 15 Hafele, 34mm 262.28.624 Cái 1,100

7 262.28.642 Vít cam ren mau minifix 15 Hafele, 34mm 262.28.642 Cái 920

8 039.32.050 Tắc kê cho vít cam ren thưa Hafele 039.32.050 Cái 890

9 039.33.266 Tắc kê cho vít cam ren mau Hafele 039.33.266 Cái 890

10 262.24.359 Nắp đậy cho ốc cam minifix 15 Hafele, màu đen Cái 250

PHỤ KIỆN LIÊN KẾT, BAS ĐỠ, CHÂN TỦ
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11 262.24.751 Nắp đậy cho ốc cam minifix 15 Hafele, màu trắng Cái 230

12 290.00.740 Bas treo tủ bếp Hafele 290.00.740 Cái 33,000

13 290.08.920 Bas gắn tường treo tủ bếp Hafele 290.08.920 Cái 8,000

14 290.08.900 Bas gắn tường treo tủ bếp Hafele 290.08.900 Cái 13,000

15 637.45.308 Chân nhựa đen Hafele 80mm 637.45.308 Cái 19,030

16 637.45.326 Chân nhựa đen Hafele 100mm 637.45.326 Cái 19,030

17 637.45.906 Bas càng cua chân nhựa đen Hafele 637.45.906 Cái 8,000

18 637.15.012 Bộ 4 chân nhựa đen Hafele 100mm 637.15.012 Bộ 45,100

19 245.74.010 Chốt khoá cò đồng (mỏ quạ) Hafele 245.74.010 Cái 39,000

IX
IX-1

1 499.30.117 Bản lề sàn Hafele 30117 EN2-100KG 499.30.117 Bộ 1,555,950

2 499.30.114 Bản lề sàn Hafele 30114 EN2-100KG Bộ 2,345,200

3 499.30.116 Bản lề sàn Hafele 30116 EN4-150KG Bộ 2,599,300

4 981.78.902 Bản lề dương sàn Hafele HPF-100, 100kg, inox mờ Bộ 2,090,000

5 981.78.904 Bản lề dương sàn Hafele HPF-150, 150kg, inox mờ Bộ 2,794,000

6 489.81.020 Kẹp kính trên Hafele 489 inox mờ Cái 363,000

7 489.81.021 Kẹp kính trên Hafele 489 inox bóng Cái 330,000

8 489.81.060 Kẹp kính trên có ty Hafele 489 inox mờ Cái 358,000

9 489.81.061 Kẹp kính trên có ty Hafele 489 inox bóng Cái 363,000

10 489.81.010 Kẹp kính dưới Hafele 489 inox mờ Cái 376,000

11 489.81.011 Kẹp kính dưới Hafele 489 inox bóng Cái 341,000

12 489.81.040 Kẹp kính hình chữ L Hafele 489 inox mờ Cái 642,000

13 489.81.041 Kẹp kính hình chữ L Hafele 489 inox bóng Cái 583,000

14 489.81.030 Khoá kẹp chân kính Hafele 489 inox mờ (bao gồm ruột khoá) Cái 811,000

15 489.81.031 Khoá kẹp chân kính Hafele 489 inox bóng (bao gồm ruột khoá) Cái 811,000

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH, CABIN TẮM
PHỤ KIỆN CỬA KÍNH HỆ 489-499
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IX-2

1 932.84.020 Bản lề sàn Hafele 84020 DCL41-EN3-105KG 932.84.020 Bộ 3,643,200

2 932.84.026 Bản lề sàn Hafele 84026 DCL41-EN4-150KG 932.84.026 Bộ 3,818,100

3
932.10.061
932.10.140

Bản lề sàn TS-550NV-GEZE EN6-300kg Hafele 932.10.061
(kèm nắp 932.10.140)

Bộ 24,778,600

4 932.77.000 Bản lề sàn Hafele 70kg EN2 Bộ 2,495,000
5 932.77.010 Bản lề sàn Hafele 100kg EN3 Bộ 2,427,000
6 932.77.020 Bản lề sàn Hafele 120kg EN4 Bộ 2,586,000
7 932.79.020 Bản lề sàn Hafele 70kg EN2 Bộ 2,294,000
8 932.79.030 Bản lề sàn Hafele 100kg EN3 Bộ 2,124,100
9 932.79.040 Bản lề sàn Hafele 120kg EN4 Bộ 2,203,960

10 981.00.092 Bản lề trục xoay Hafele, tải trọng 250kg Cái 1,586,000

11 932.84.900 Thanh thép bản lề sàn Cái 234,000

12 932.84.901 Bản lề Pivot (Barrel) cho bản lề sàn lắp cửa gỗ Hafele 932.84.901 Bộ 498,000

13 981.00.010 Kẹp kính trên Hafele 981 inox mờ Cái 616,000

14 981.00.011 Kẹp kính trên Hafele 981 inox bóng 981.00.011 Cái 451,000

15 981.00.020 Kẹp kính trên có ty Hafele 981 inox mờ Cái 814,000

16 981.00.021 Kẹp kính trên có ty Hafele 981 inox bóng 981.00.021 Cái 572,000

17 981.00.080 Trục xoay (ngõng) lắp trên khung bao Hafele 981 inox 981.00.080 Cái 154,000

18 981.00.000 Kẹp kính dưới Hafele 981 inox mờ Cái 473,000

19 981.00.001 Kẹp kính dưới Hafele 981 inox bóng 981.00.001 Cái 451,000

20 981.00.030 Kẹp kính hình chữ L Hafele 981 inox mờ Cái 825,000

21 981.00.031 Kẹp kính hình chữ L Hafele 981 inox bóng 981.00.031 Cái 1,078,000

22 981.00.400 Khoá kẹp chân kính Hafele 981 inox mờ (không gồm ruột khoá) Cái 836,000

23 981.00.401 Khoá kẹp chân kính Hafele 981 inox bóng (không gồm ruột khoá) Cái 715,000

IX-3

1 981.00.542 Kẹp tường - kính có bas cabin tắm Hafele, mạ crom bóng Cái 287,100

2 981.00.552 Kẹp tường - kính có bas cabin tắm Hafele, mạ crom bóng Cái 380,600

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH HỆ 981-932

PHỤ KIỆN CABIN TẮM KÍNH
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3 981.00.572 Kẹp kính - kính cabin tắm 135 độ Hafele, mạ crom bóng Cái 346,500

4 981.00.562 Kẹp sàn - kính cabin tắm Hafele, mạ crom bóng Cái 287,100

5 981.77.912 Kẹp kính - kính cabin tắm 180 độ Hafele, mạ crom bóng Cái 434,000

6 981.00.502 Bản lề tường - kính cabin tắm Hafele 981.00.502, mạ crom bóng Cái 927,300

7 981.00.512 Bản lề kính - kính cabin tắm 180 độ Hafele, mạ crom bóng Cái 1,520,200

8 981.00.522 Bản lề kính - kính cabin tắm 135 độ Hafele, mạ crom bóng Cái 1,520,200

9 981.00.532 Bản lề kính - kính cabin tắm 90 độ Hafele, mạ crom bóng Cái 1,520,200

10 903.12.361 Tay nắm cho cửa cabin tắm Hafele CC425mm, F25mm, inox bóng Cái 627,000
11 903.12.363 Tay nắm cho cửa cabin tắm Hafele CC500mm, F25mm, inox bóng Cái 682,000
12 903.12.365 Tay nắm cho cửa cabin tắm Hafele CC550mm, F25mm, inox bóng Cái 717,000

13 499.68.040 Tay nắm cho cửa cabin tắm Hafele, CC275x425mm, F25mm, inox 304 bóng Bộ 855,000

14 903.04.161 Tay nắm vuông cho cửa cabin tắm Hafele CC450mm, inox bóng Cái 814,000
15 903.11.561 Tay nắm vuông cho cửa cabin tắm Hafele CC500mm, inox bóng Cái 878,000
16 903.11.563 Tay nắm vuông cho cửa cabin tắm Hafele CC550mm, inox bóng Cái 901,000
17 903.02.250 Tay nắm vuông cho cửa cabin tắm Hafele CC200x450mm, inox bóng Bộ 1,342,000
18 903.02.251 Tay nắm vuông cho cửa cabin tắm Hafele CC300x500mm, inox bóng Bộ 1,397,000
19 903.02.252 Tay nắm vuông cho cửa cabin tắm Hafele CC450x550mm, inox bóng Bộ 1,476,000

20 981.53.272 Quả nắm cho cửa kính Hafele 981.53.272, inox bóng Bộ 770,000

21 981.71.122 Quả nắm cho cửa kính Hafele 981.71.122, inox bóng Bộ 308,000

22 981.71.132 Quả nắm cho cửa kính Hafele 981.71.132, inox bóng Bộ 308,000

23 902.00.390 Tay nắm âm tròn cho cửa lùa kính Hafele, inox 304 mờ, F55mm Bộ 416,000

24 981.52.791 Bas giữ thanh treo gắn tường Hafele 981.52.791, inox bóng 304 Cái 370,000
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25 981.52.793 Bas giữ thanh treo gắn kính Hafele, inox bóng 304 Cái 450,000

26 981.52.795
Bas nối thanh treo Ajustable Hafele 981.52.795
inox bóng 304

Cái 620,000

27 981.52.151 Bas nối thanh treo 90 độ Hafele, inox bóng 304 Cái 330,000

28 981.52.797 Bas nối thanh treo chữ T Hafele, inox bóng 304 Cái 498,000

29 981.74.000 Thanh treo kính cabin tắm Hafele, 2000mm, inox bóng 304 Thanh 517,000

30 981.74.001 Thanh treo kính cabin tắm Hafele, 3000mm, inox bóng 304 Thanh 1,012,000

31 981.06.320 Bộ phụ kiện cửa trượt kính với ray trượt ôvan 2m 981.06.320 Bộ 3,711,000

32 981.71.101 Bộ phụ kiện cửa trượt kính với ray trượt chữ nhật 2m 981.71.101 Bộ 2,803,000

33 950.50.009 Ron H cho cửa kính Hafele, kính dày 10-12mm, dài 2,5m, PVC Thanh 99,000

34 950.50.013 Ron bụng cho cửa kính Hafele, kính dày 10-12mm, dài 2,5m, PVC Thanh 99,000

35 950.50.015 Ron bụng cho cửa kính Hafele, kính dày 10-12mm, dài 2,5m, PVC Thanh 110,000

36 950.50.016 Ron F cho cửa kính Hafele, kính dày 8-10mm, dài 2,5m, PVC Thanh 88,000

37 950.50.031 Ron từ 180 độ cho cửa kính Hafele, kính dày 10-12mm, dài 2,5m, PVC Thanh 594,000

38 950.50.027
Ron từ 90 độ cho cửa kính Hafele, kính dày 10-12mm, dài 2,5m, PVC 
950.50.027

Thanh 594,000

39 950.50.029 Ron từ 135 độ cho cửa kính Hafele, kính dày 10-12mm, dài 2,5m, PVC Thanh 594,000

IX-4
X

X-1-1

PHỤ KIỆN CHO CỬA TRƯỢT VÀ CỬA TRƯỢT XẾP
Cửa trượt dưới Classic 40 IF AA (khối lượng dưới 40kg)

Bộ phụ kiện cửa trượt dưới 2 cánh lọt lòng (khối lượng dưới 40kg) gồm:
04 thanh ray trượt trên và dưới 404.16.913 + 04 bánh xe 404.24.330 + 04 bas dẫn hướng 404.24.100

PHỤ KIỆN WC KÍNH (dùng thanh giằng F25mm)
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1 404.16.913 Ray trượt trên và dưới Hafele bằng nhôm dài 3m, cho cửa 40kg Thanh 140,000

2 404.24.330
Bas định vị phía trên Hafele bằng thép mạ kẽm, cho cửa trượt 40kg 
404.24.330

Cái 15,800

3 404.24.100
Bánh xe trượt phía dưới Hafele bằng thép mạ kẽm, có vòng bi, cho cửa 
trượt 40kg 404.24.100

Cái 61,000

4 404.24.320 Chặn bánh xe Hafele bằng nhựa, cho cửa trượt 40kg 404.24.320 Cái 5,670

5 406.99.120 Thanh chống cong cho cánh cửa tủ Hafele 406.99.120 Thanh 237,000

X-1-2

1 401.30.000
Bộ phụ kiện cho 2 cánh cửa tủ trượt Classic 50IF Hafele 401.30.000
cho cửa dày 18-21mm

Bộ 595,000

2 401.30.003
Bộ phụ kiện cho 3 cánh cửa tủ trượt Classic 50IF Hafele 401.30.003
cho cửa dày 18-21mm

Bộ 882,000

3 401.30.602
Ray dẫn hướng trên cho cửa tủ trượt Classic 50 IF Hafele 401.30.602
cho cửa dày 18-21mm

Thanh 575,000

4 401.30.802 Ray trượt dưới cho cửa tủ trượt Classic 50 IF Hafele 401.30.802 Thanh 83,000

5 401.30.400 Giảm chấn cho cửa tủ trượt Classic 50 IF Hafele 401.30.400 Cặp 206,000

X-1-3

1 400.51.120
Bộ phụ kiện cho 2 cửa trượt Hafele 400.51.120, độ dày tối đa 22mm, cho 
cửa 50kg

Bộ 1,081,000

2 400.51.122 Bộ phụ kiện cho 3 cửa trượt Hafele, độ dày tối đa 22mm, cho cửa 50kg Bộ 1,398,000

3 400.52.026 Thanh ray trượt trên bằng nhôm Hafele 400.52.026 dài 2,5m, cho cửa 50kg Thanh 547,000

Cửa trượt dưới giảm chấn Classic 50 IF (khối lượng dưới 50kg): Bộ phụ kiện cửa trượt dưới 2 cánh lọt lòng (dày 18-21mm) 
Classic 50 IF: 02 thanh ray trượt dưới 401.30.802 + 01 thanh ray dẫn hướng trên 401.30.602 + 01 bộ phụ kiện 401.30.000 + 

04 giảm chấn 401.30.400

Cửa lùa ngoài, treo trên Classic 50 VF AB (khối lượng dưới 50kg): Bộ phụ kiện cửa trượt trên 2 cánh trùm ngoài (khối lượng 
dưới 50kg) Classic 50 VF AB gồm: 01 Bộ phụ kiện 400.51.120 + 01 thanh trượt trên 400.52.026 + 01 thanh trượt dưới 

400.52.952
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4 400.52.952 Thanh ray trượt dưới bằng nhôm Hafele 400.52.952 dài 2,5m, cho cửa 50kg Thanh 687,000

5 405.11.107 Giảm chấn cho cửa trượt SumoCD50 Hafele Cái 673,000

6 405.11.161 Bas giảm chấn cho cửa trong Sumo-Hafele Cái 156,000

7 405.11.160 Bas giảm chấn cho cửa ngoài Sumo-Hafele Cái 156,000

8 405.11.401 Đệm nhựa màu xám cho bộ giảm chấn Sumo 50VF-AB 3 cánh Cái 50,000

X-1-4

1 940.43.932 Ray trượt trên dài 3m cho cửa tủ trượt xếp Fold-40MF-Flex Hafele Thanh 691,000

2 409.60.903 Ray dẫn hướng dưới dài 3m cho cửa tủ trượt xếp Fold-40MF-Flex Hafele Thanh 433,400

3 409.61.000 Bộ phụ kiện cho 2 cặp cửa tủ trượt xếp Fold-40MF-Flex Hafele Bộ 4,346,000

X-1-5

1 401.30.009 Bộ phụ kiện cho 1 cặp cửa tủ trượt xếp Hafele Slido Fold 20VF Bộ 1,766,000

2 401.30.608 Cặp ray trượt trên và dưới dài 2,5m cho tủ trượt xếp Hafele Slido Fold 20VF Cặp 1,213,000

X-1-6

1 402.32.032 Bộ phụ kiện cho 2 cánh cửa kính trượt Hafele 25-IF-G Bộ 865,000

2 415.12.642 Ray lắp con trượt (bánh xe) dài 2,5m Hafele 25-IF-G Thanh 935,000

3 415.10.802 Ray đôi dẫn hướng trên dài 2,5m Hafele 25-IF-G Thanh 979,000

4 415.11.622 Ray đôi trượt dưới dài 2,5m Hafele 25-IF-G Thanh 495,000

5 416.13.925 Cuộn chắn bụi dài 5m Hafele 25-IF-G (option-tuỳ chọn) Cuộn 1,517,000

Cửa kính trượt Hafele 25-IF-G (khối lượng 1 cánh dưới 25kg):
Bộ phụ kiện cửa kính trượt 2 cánh (khối lượng 2 cánh dưới 25kg) Hafele 25-IF-G gồm: 01 Bộ phụ kiện 402.32.032 + 01 ray lắp 

con trượt 415.12.642 + 01 ray trên 415.10.802 + 01 ray dưới 415.11.622

Cửa trượt xếp Fold-40MF-Flex (khối lượng 2 cánh dưới 40kg): Bộ phụ kiện cửa trượt xếp 4 cánh (khối lượng 2 cánh dưới 
40kg) Fold-40MF-Flex gồm: 01 Bộ phụ kiện 409.61.100 + 01 thanh trượt trên 940.43.932 + 01 thanh trượt dưới 409.60.903 

(chưa bao gồm Bản lề)

Cửa trượt xếp Slido Fold 20VF (khối lượng 1 cánh dưới 20kg, rộng <600mm): Bộ phụ kiện cửa trượt xếp 4 cánh (khối lượng 
1 cánh dưới 20kg) Slido Fold 20VF gồm: 02 bộ phụ kiện 401.30.009 + 1 cặp ray trượt trên và dưới 401.30.608
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6 415.13.602 Ron cho kính 6mm, dài 2m Hafele 25-IF-G (option-tuỳ chọn) Cuộn 344,000

X-2

X-2-1

1 940.43.922 Thanh nhôm trượt dài 2m Hafele, cho cửa 100kg 940.43.922 Thanh 466,000

2 940.43.932 Thanh nhôm trượt dài 3m Hafele, cho cửa 100kg 940.43.932 Thanh 691,000

3 940.43.942 Thanh nhôm trượt dài 4m Hafele, cho cửa 100kg Thanh 931,000

4 940.43.962 Thanh nhôm trượt dài 6m Hafele, cho cửa 100kg Thanh 1,397,000

5 941.02.014 Bánh xe trượt Hafele 100kg 941.02.014 Cái 344,000

6 940.42.041 Chặn bánh xe cửa trượt Hafele 100kg 940.42.041 Cái 46,000

7 940.42.031 Bas nhựa dẫn hướng cửa trượt 100kg Hafele 940.42.031 Cái 12,000

8 941.02.036 Bộ phụ kiện cho 1 cửa trượt Hafele 100kg/A-New 941.02.036 Bộ 858,000

9 941.02.037
Bộ phụ kiện cửa trượt giảm chấn 1 bên 100kg Hafele 941.02.037
Cửa rộng >561mm

Bộ 2,409,000

10 941.02.039
Bộ phụ kiện cửa trượt giảm chấn 2 bên 100kg Hafele 941.02.039
Cửa rộng >868mm

Bộ 4,224,000

11 940.42.061 Bas treo ray 940.42.061 trượt cho cửa trượt 100kg, 160kg Cái 35,000

12 940.81.140 Bộ phụ kiện cửa trượt đồng bộ 2 cánh Hafele Telescopic 940.81.140 Bộ 2,669,000

13 940.81.141 Bộ phụ kiện cửa trượt đồng bộ 3 cánh Hafele Telescopic Bộ 4,517,000

14 940.81.070 Dây curoa cho cửa trượt đồng bộ 2 và 3 cánh Hafele Bộ 681,000

X-2-2

1 941.62.721 Thanh nhôm trượt dài 2m Hafele, cho cửa 160kg Thanh 762,000

2 941.62.731 Thanh nhôm trượt dài 3m Hafele, cho cửa 160kg Thanh 1,144,000

3 941.62.741 Thanh nhôm trượt dài 4m Hafele, cho cửa 160kg Thanh 1,522,000

4 941.62.761 Thanh nhôm trượt dài 6m Hafele, cho cửa 160kg Thanh 2,276,000

5 941.62.014 Bánh xe trượt Hafele 160kg Cái 488,000

6 941.62.042 Chặn bánh xe cửa trượt Hafele 160kg Cái 69,000

7 940.42.034 Bas nhựa dẫn hướng cửa trượt 160kg Hafele Cái 18,000

X-2-3

1 942.34.920 Thanh nhôm trượt dài 2m Hafele, cho cửa 250kg Thanh 1,160,000

Bộ phụ kiện bộ cửa trượt 01 cánh (khối lượng dưới 250kg) gồm: 02 bánh xe trượt 942.36.012 + 02 chặn bánh xe 
942.34.041 + 01 bas dẫn hướng 940.42.031 + ray trượt trên 250kg chọn theo độ dài

Bộ phụ kiện bộ cửa trượt 01 cánh (khối lượng dưới 160kg) gồm: 02 bánh xe trượt 941.62.014 + 02 chặn bánh xe 
940.62.042 + 01 bas dẫn hướng 941.42.031 + ray trượt trên 160kg chọn theo độ dài

BỘ PHỤ KIỆN CHO CỬA ĐI TRƯỢT, XẾP

Bộ phụ kiện bộ cửa trượt 01 cánh (khối lượng dưới 100kg) gồm: 02 bánh xe trượt 941.02.014 + 02 chặn bánh xe 
940.42.041 + 01 bas dẫn hướng 940.42.031 + ray trượt trên 100kg chọn theo độ dài
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2 942.34.930 Thanh nhôm trượt dài 3m Hafele, cho cửa 250kg Thanh 1,738,000

3 942.34.940 Thanh nhôm trượt dài 4m Hafele, cho cửa 250kg Thanh 2,316,000

4 942.34.960 Thanh nhôm trượt dài 6m Hafele, cho cửa 250kg Thanh 3,474,000

5 942.36.012 Bánh xe trượt Hafele 250kg Cái 499,000

6 942.34.041 Chặn bánh xe trượt Hafele 250kg Cái 69,000

7 940.42.034 Bas nhựa dẫn hướng cửa trượt 160kg Hafele Cái 18,000

X-2-4

1 940.43.922 Thanh nhôm trượt dài 2m Hafele, cho cửa 100kg Thanh 466,000

2 940.43.932 Thanh nhôm trượt dài 3m Hafele, cho cửa 100kg Thanh 691,000

3 940.43.942 Thanh nhôm trượt dài 4m Hafele, cho cửa 100kg Thanh 931,000

4 940.43.962 Thanh nhôm trượt dài 6m Hafele, cho cửa 100kg Thanh 1,397,000

5 940.60.023 Bộ phụ kiện kẹp cho cửa trượt kính Hafele 10mm 940.60.023 Bộ 1,683,000

6 940.82.035 Bộ phụ kiện kẹp cho cửa trượt kính Hafele 12mm 940.82.035 Bộ 1,903,000

7 941.02.022 Bánh xe cho phụ kiện kẹp kính Hafele 100kg, trái 941.02.022 Cái 605,000

8 941.02.023 Bánh xe cho phụ kiện kẹp kính Hafele 100kg, phải 941.02.023 Cái 605,000

9 940.42.041 Chặn bánh xe cửa trượt Hafele 100kg 940.42.041 Cái 46,000

X-2-5

1 940.43.922 Thanh nhôm trượt dài 2m Hafele, cho cửa 100kg 940.43.922 Thanh 466,000

2 940.43.932 Thanh nhôm trượt dài 3m Hafele, cho cửa 100kg 940.43.932 Thanh 691,000

3 940.43.942 Thanh nhôm trượt dài 4m Hafele, cho cửa 100kg 940.43.942 Thanh 931,000

4 940.43.962 Thanh nhôm trượt dài 6m Hafele, cho cửa 100kg 940.43.962 Thanh 1,397,000

5 941.02.014 Bánh xe trượt Hafele 100kg 941.02.014 Cái 344,000

6 941.04.021 Trục quay trên Hafele 941.04.021 Cái 243,000

7 407.58.011 Trục quay dưới Hafele 407.58.011 Cái 266,000
8 940.42.201 Thanh định vị dưới Hafele dài 2m 940.42.201 Thanh 234,000
9 940.42.301 Thanh định vị dưới Hafele dài 3m 940.42.301 Thanh 367,000

10 940.42.401 Thanh định vị dưới Hafele dài 4m 940.42.401 Thanh 517,000
11 940.42.601 Thanh định vị dưới Hafele dài 6m 940.42.601 Thanh 710,000

12 940.42.032
Bas dẫn hướng F10mm cho cửa trượt - xếp Hafele, thép mạ kẽm 
940.42.032

Cái 58,000

XI

1 931.84.289
Tay đẩy thủy lực Hafele DCL83 size 2-4, dạng thanh trượt, chiều rộng cửa 
750-1100mm

Cái 4,604,000

2 931.84.299
Tay đẩy thủy lực dạng thanh trượt có giữ cửa 90 độ DCL83 size 2-4 Hafele 
931.84.299

Cái 4,778,000

3 931.84.019
Tay đẩy thủy lực âm Hafele DCL31 size 2-3, có giữ cửa 90 độ, chiều rộng 
cửa 750-950mm

Cái 3,305,500

4 931.47.039 Tay đẩy thủy lực âm có giữ cửa 90 độ DCL31 size 2-3 Hafele 931.47.039 Cái 1,915,980

TAY ĐẨY THỦY LỰC (THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG)

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp 2 cánh (khối lượng dưới 50kg) gồm: 01 bánh xe trượt 941.02.014 + 01 trục quay trên 
941.58.021 + 01 trục quay dưới 407.58.011 + 01 bas dẫn hướng 940.42.032 + 01 thanh trượt trên và thanh định vị dưới 

(chọn theo độ dài)

Bộ phụ kiện bộ cửa kính trượt 01 cánh Classic 120N (khối lượng 120kg) gồm: 01 bộ phụ kiện kẹp kính + 02 bánh xe cho phụ 
kiện kẹp kính (01 trái+01 phải) + 01 chặn bánh xe 940.42.041 + ray trượt trên 100kg chọn theo độ dài
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5 931.84.269
Tay đẩy thủy lực âm dạng thanh trượt có giữ cửa 90 độ DCL83 size 2-4 
Hafele 931.84.269

Cái 5,140,300

6 931.84.039 Tay đẩy thủy lực âm dạng thanh trượt DCL83 size 2-4 Hafele 931.84.039 Cái 4,616,700

7 931.84.229 Tay đẩy thủy lực Hafele DCL110 size 2-3, chiều rộng cửa 750-950mm Cái 1,185,800

8 931.84.239
Tay đẩy thủy lực Hafele DCL110 size 2-3, có giữ cửa tùy chỉnh, chiều rộng 
cửa 750-950mm

Cái 2,009,700

9 931.84.669 Tay đẩy thủy lực Hafele 100Kg DCL51 Hafele 931.84.669, size 2-5 Cái 3,654,200

10 931.77.149 Tay đẩy thủy lực size 2-5 Hafele 931.77.149 Cái 1,479,500

11 931.77.139 Tay đẩy thủy lực có giữ của tuỳ chỉnh size 2-5 Hafele 931.77.139 Cái 1,712,040

12 931.84.649 Tay đẩy thủy lực DCL110 size 2-3 Hafele 931.84.649 Bộ 1,223,200

13 931.84.659 Tay đẩy thủy lực có giữ của tuỳ chỉnh size 2-3 Hafele 931.84.659 Cái 2,147,200

14 931.77.129 Tay đẩy thủy lực Hafele size 2-4, chiều rộng cửa 950mm Cái 1,001,000

15 931.77.119
Tay đẩy thủy lực Hafele size 2-4, có giữ cửa tùy chỉnh, chiều rộng cửa 
950mm

Cái 1,018,600

16 931.84.629 Tay co thủy lực Hafele 931.84.629 DCL15, EN2-4 Cái 1,920,600

17 931.84.639 Tay co thủy lực Hafele 931.84.639 DCL15, EN2-4, có giữ cửa tùy chỉnh Cái 3,056,900

18 499.30.002 Tay đẩy thủy lực Hafele size 2-4, chiều rộng cửa 950mm Cái 717,000

19 499.30.003 Tay đẩy thủy lực Hafele size 2-4, giữ cửa 95 độ, chiều rộng cửa 950mm Cái 789,000

20 931.84.643 Tay đẩy thủy lực Hafele size 2-4, chiều rộng cửa 950mm, đen mờ Cái 1,442,000

21 931.77.039 Tay đẩy thủy lực Hafele size 3, chiều rộng cửa 950mm Cái 765,000

22 931.77.049 Tay đẩy thủy lực size 3 có giữ cửa tuỳ chỉnh Hafele 931.77.049 Cái 866,000

23 931.47.059 Tay đẩy thủy lực mini size 2 Hafele Bauma 931.47.059 Cái 407,000

24 931.47.069 Tay đẩy thủy lực mini size 2 Hafele Bauma 931.47.059, giữ cửa 90 độ Cái 407,000

25 931.84.900 Bas lắp song song cho tay đẩy thuỷ lực Hafele 931.84.900 Cái 125,000

XII

1 833.72.933
Biến áp Led 12v/20w Extra-Slim Hafele-Loox
(kèm dây nguồn 833.89.002, 4 đầu ra + 1 đầu vào cho công tắc)

Bộ 587,000

HỆ THỐNG LED HAFELE-LOOX
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2 833.72.935
Biến áp Led 12v/40w Extra-Slim Hafele-Loox
(kèm dây nguồn 833.89.002, 4 đầu ra + 1 đầu vào cho công tắc)

Bộ 791,000

3 833.95.003
Biến áp Led 12v/60w Extra-Slim Hafele-Loox
(kèm dây nguồn 833.89.002, 1 đầu ra, không có đầu vào cho công tắc)

Bộ 2,097,000

4 833.95.752 Giắc chuyển đổi nguồn 12v từ cũ sang mới Hafele-Loox Cái 23,000

5 833.95.753 Giắc chuyển đổi nguồn 12v từ mới sang cũ Hafele-Loox Cái 26,000

6 833.74.798 Bộ chia nguồn 1 cổng ra 6 cổng 60w cho hệ Led 12v Hafele (cũ) Bộ 139,000

7 833.95.786 Bộ chia nguồn 1 cổng ra 6 cổng 60w cho hệ Led 12v Hafele (mới) Bộ 211,000

8 833.95.747
Bộ chia nguồn 1 cổng ra 6 cổng 60w cho hệ Led 12v Hafele, loại liền khối 
(mới)

Bộ 252,300

9 833.95.748
Bộ chia nguồn 1 cổng ra 6 cổng 60w cho hệ Led 12v Hafele, loại liền khối, 
có đầu vào cho công tắc (mới)

Bộ 367,000

10 833.75.933
Biến áp Led 24v/20w Extra-Slim Hafele-Loox
(kèm dây nguồn 833.89.002, 4 đầu ra + 1 đầu vào cho công tắc)

Bộ 605,000

11 833.75.935
Biến áp Led 24v/40w Extra-Slim Hafele-Loox
(kèm dây nguồn 833.89.002, 4 đầu ra + 1 đầu vào cho công tắc)

Bộ 917,000

12 833.95.011
Biến áp Led 24v/90w Extra-Slim Hafele-Loox
(kèm dây nguồn 833.89.002, 1 đầu ra, không có đầu vào cho công tắc)

Bộ 2,391,000

13 833.95.012
Biến áp Led 24v/240w Extra-Power Hafele-Loox 833.95.012
(kèm dây nguồn 833.89.002, 1 đầu ra, không có đầu vào cho công tắc)

Bộ 4,888,000

14 833.77.837 Giắc chuyển đổi nguồn 24v từ cũ sang mới Hafele-Loox Cái 25,000

15 833.77.838 Giắc chuyển đổi nguồn 24v từ mới sang cũ Hafele-Loox Cái 24,000

16 833.77.724 Bộ chia nguồn 1 cổng ra 6 cổng 120w cho hệ Led 24v Hafele (cũ) Bộ 139,000

17 833.77.839 Bộ chia nguồn 1 cổng ra 6 cổng 120w cho hệ Led 24v Hafele (mới) Bộ 121,000

18 833.77.832
Bộ chia nguồn 1 cổng ra 6 cổng 120w cho hệ Led 24v Hafele, loại liền khối 
(mới)

Bộ 147,000

19 833.77.833
Bộ chia nguồn 1 cổng ra 6 cổng 120w cho hệ Led 24v Hafele, loại liền khối, 
có đầu vào cho 1 công tắc (mới)

Bộ 242,000

20 833.89.126
Cảm biến tắt mở điều chỉnh độ sáng Led không cần chạm Hafele-Loox, 
Modular (kèm dây nối nguồn 833.89.142)

Cái #REF!

21 833.89.127
Cảm biến bật/tắt không cần chạm Hafele-Loox Modular 833.89.127 (kèm 
dây nối nguồn 833.89.142)

Cái 408,000
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22 833.89.128
Cảm biến mở cửa Hafele-Loox Modular 833.89.128 (kèm dây nối nguồn 
833.89.142)

Cái 409,000

23 833.89.129
Cảm biến chuyển động Hafele-Loox Modular (kèm dây nối nguồn 
833.89.142)

Cái 422,000

24 833.89.136
Cảm biến bật/tắt không cần chạm Hafele-Loox 833.89.136 Modular (kèm 
dây nối nguồn 833.89.142)

Cái #REF!

25 833.89.137
Cảm biến mở cửa Hafele-Loox 833.89.137 Modular (kèm dây nối nguồn 
833.89.142)

Cái #REF!

26 833.89.134
Công tắc cảm biến chạm tắt mở điều chỉnh độ sáng Led Hafele-Loox 
833.89.134, Modular (kèm dây nối nguồn 833.89.142)

Cái #REF!

27 833.89.135
Công tắc cảm biến không chạm tắt mở điều chỉnh độ sáng Led Hafele-Loox 
833.89.135, Modular (kèm dây nối nguồn 833.89.142)

Cái #REF!

28 833.89.061
Bộ chia 1 công tắc vào 3 biến áp ra Hafele-Loox
(1 công tắc bật cho 3 bộ nguồn)

Cái 274,000

29 833.89.066
Bộ chia 3 công tắc vào 1 biến áp Hafele-Loox
(3 công tắc bật cho 1 bộ nguồn)

Cái 260,000

30 833.89.059 Công tắc tắt mở Led cho cửa tủ Hafele-Loox 833.89.059 Cái 110,000

31 833.89.106 Công tắc bật tắt mở Led Hafele-Loox Cái 120,000

32 833.89.143
Công tắc tắt mở Led cho cửa tủ Modular Hafele-Loox 833.89.143
(kèm dây nguồn 833.89.142)

Cái 263,000

33 833.89.108 Công tắc nhấn tắt mở Led F12mm Hafele-Loox 833.89.108 Cái 127,000

34 833.89.092 Đế công tắc Led Hafele-Loox, màu bạc Cái 27,000
35 833.89.163 Đế công tắc Led Hafele-Loox, màu đen Cái 25,000
36 833.89.165 Đế công tắc Led Hafele-Loox, màu trắng Cái 25,000
37 833.74.301 Led dây 12v 2071 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng ấm (3000k) Cuộn 684,000
38 833.74.302 Led dây 12v 2071 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng lạnh (4000k) Cuộn 684,000
39 833.74.303 Led dây 12v 2071 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng sáng (6000k) Cuộn 684,000
40 833.74.336 Led dây 12v 2062 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, vàng (2700K) Cuộn 1,003,000
41 833.74.337 Led dây 12v 2062 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng ấm (3000K) Cuộn 1,109,000
42 833.74.338 Led dây 12v 2062 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng lạnh (4000K) Cuộn 1,056,000
43 833.74.339 Led dây 12v 2062 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng sáng (5000K) Cuộn 1,056,000
44 833.74.354 Led dây 12v 2065 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, vàng (2700K) Cuộn 1,870,000
45 833.74.355 Led dây 12v 2065 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng ấm (3000K) Cuộn 1,870,000
46 833.74.356 Led dây 12v 2065 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng lạnh (4000K) Cuộn 1,870,000
47 833.74.357 Led dây 12v 2065 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng sáng (5000K) Cuộn 1,870,000
48 833.74.309 Led dây 12v 2074 Hafele-Loox 9,6w/5m/8mm, trắng ấm (3000K) Cuộn 981,000
49 833.74.310 Led dây 12v 2074 Hafele-Loox 9,6w/5m/8mm, trắng lạnh (4000K) Cuộn 1,031,000
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50 833.74.311 Led dây 12v 2074 Hafele-Loox 9,6w/5m/8mm, trắng sáng (6000K) Cuộn 1,031,000

51 833.72.716 Dây nối nguồn cho Led dây 12v 2071/2074 Hafele-Loox 833.72.716 Sợi 86,000

52 833.95.701 Dây nối nguồn cho Led dây 12v 8mm Hafele-Loox, 0,5m Sợi 149,000

53 833.95.700 Dây nối nguồn cho Led dây 12v 8mm Hafele-Loox, 2m Sợi 104,000

54 833.95.714 Dây nối dài cho dây nối nguồn led hoặc bộ chia 12v Hafele, 2m Sợi 114,000

55 833.89.206 Kẹp nối thẳng cho 2 đoạn Led dây 12/24v 8mm Hafele-Loox Cái 37,000

56 833.89.187 Kẹp nối thẳng cho 2 đoạn Led dây 12/24v 8mm Hafele-Loox Cái 47,000

57 833.89.191 Dây nối 2 đoạn Led dây 12/24v 8mm Hafele, 0,05m Sợi 81,000
58 833.89.192 Dây nối 2 đoạn Led dây 12/24v 8mm Hafele, 0,5m Sợi 92,000
59 833.89.193 Dây nối 2 đoạn Led dây 12/24v 8mm Hafele, 2m Sợi 124,000
60 833.76.316 Led dây 24v 3042 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, vàng (2700K) Cuộn 1,760,000
61 833.76.317 Led dây 24v 3042 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng ấm (3000K) Cuộn 1,760,000
62 833.76.318 Led dây 24v 3042 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng lạnh (4000K) Cuộn 1,760,000
63 833.76.319 Led dây 24v 3042 Hafele-Loox 4,8w/5m/8mm, trắng sáng (5000K) Cuộn 1,760,000
64 833.76.334 Led dây 24v 3045 Hafele-Loox 9,6w/5m/8mm, vàng (2700K) Cuộn 1,760,000
65 833.76.335 Led dây 24v 3045 Hafele-Loox 9,6w/5m/8mm, trắng ấm (3000K) Cuộn 1,760,000
66 833.76.336 Led dây 24v 3045 Hafele-Loox 9,6w/5m/8mm, trắng lạnh (4000K) Cuộn 1,760,000
67 833.76.337 Led dây 24v 3045 Hafele-Loox 9,6w/5m/8mm, trắng sáng (5000K) Cuộn 1,760,000
68 833.76.352 Led dây 24v 3048 Hafele-Loox 14,4w/5m/8mm, vàng (2700K) Cuộn 2,478,000
69 833.76.353 Led dây 24v 3048 Hafele-Loox 14,4w/5m/8mm, trắng ấm (3000K) Cuộn 2,252,000
70 833.76.354 Led dây 24v 3048 Hafele-Loox 14,4w/5m/8mm, trắng lạnh (4000K) Cuộn 2,252,000
71 833.76.355 Led dây 24v 3048 Hafele-Loox 14,4w/5m/8mm, trắng sáng (5000K) Cuộn 2,365,000

72 833.75.705 Dây nối nguồn cho Led 3048 Hafele-Loox 833.75.705 Sợi 81,000

73 833.95.717 Dây nối dài cho dây nối nguồn led hoặc bộ chia 24v Hafele, 2m Sợi 108,000

74 833.95.706 Dây nối nguồn cho Led dây 24v 8mm Hafele-Loox, 2m Sợi 109,000

75
833.73.751
833.73.752
833.73.753

Cổng sạc USB hệ 12v ESC2001 Modular Hafele-Loox 833.73.751
màu đen/trắng/nickel (kèm dây nối nguồn 833.72.882)

Bộ 118,000

76 833.72.371
Đèn Led tròn F35mm gắn nổi 2040 12v-1,5w màu trắng ấm Modular Hafele-
Loox (kèm nắp nổi 833.72.143 và dây nối 833.72.882)

Cái 294,000

77 833.72.371
Đèn Led tròn F35mm gắn âm 2040 12v-1,5w màu trắng ấm Modular Hafele-
Loox (kèm nắp âm 833.72.145 và dây nối 833.72.882)

Cái 294,000
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78 833.72.351
Đèn Led tròn F58mm gắn nổi 2025 12v-3,8w màu trắng ấm Hafele-Loox 
(kèm nắp nổi 833.72.124 và dây nối 833.95.788)

Cái 588,000

79
Đèn Led tròn F58mm gắn âm 2025 12v-3,8w màu trắng ấm Hafele-Loox 
(kèm nắp âm 833.72.126 và dây nối 833.95.788)

Cái 588,000

80 833.76.021 Đèn Led tròn gắn nổi 3004 24v-0,8w màu trắng ấm Hafele-Loox 833.76.021 Cái 325,600

81 833.75.340 Đèn Led tròn gắn âm F55mm 24v/3w màu trắng ấm Hafele-Loox 833.75.340 Cái 312,000

82 833.74.733 Máng led kẹp kính 5108-R17,5mm Hafele-Loox 2m, kính dày 4-8mm Thanh 358,000

83 833.95.724 Máng âm 1104-R8xC11mm Hafele-Loox, 3m, màu bạc Thanh 983,400

84 833.95.725 Máng âm 1104-R8xC11mm Hafele-Loox, 3m, màu đen Thanh 1,020,000

85 833.95.722 Máng âm 1103-R11xC12mm Hafele-Loox 3m, màu bạc Thanh 934,000

86 833.95.723 Máng âm 1103-R11xC12mm Hafele-Loox 3m, màu đen Thanh 934,000

87 833.72.846 Máng âm 1191-R18xC14mm Hafele 2,5m, màu bạc, nắp trắng sữa Thanh 457,500

88 833.72.847 Máng âm 1191-R18xC14mm Hafele 2,5m, màu bạc, nắp trắng đục Thanh 435,000

89 833.72.984 Máng âm 1191-R18xC14mm Hafele 2,5m, màu bạc, nắp trắng opal Thanh 561,000

90 833.72.840 Máng độc lập thấp 2190-R18xC9.5mm Hafele 2,5m, nắp trắng sữa Thanh 393,000

91 833.72.843 Máng độc lập thấp 2190-R18xC9.5mm Hafele 2,5m, nắp trắng đục Thanh 433,500

92 833.72.981 Máng độc lập thấp 2190-R18xC9.5mm Hafele 2,5m, nắp trắng opal Thanh 393,000

93 833.72.841 Máng độc lập 2191-R18xC14mm Hafele 2,5m, nắp trắng sữa Thanh 418,000

94 833.72.842 Máng độc lập 2191-R18xC14mm Hafele 2,5m, nắp trắng đục Thanh 398,000

95 833.72.982 Máng độc lập 2191-R18xC14mm Hafele 2,5m, nắp trắng opal Thanh 398,000

96 833.74.812 Máng góc 2195-20x20mm Hafele 2,5m, màu bạc, nắp trắng sữa Thanh 503,000

97 833.72.987 Máng góc 2195-20x20mm Hafele 2,5m, màu bạc, nắp trắng opal Thanh 822,000

98 833.72.790 Suốt Led 5105-30x5mm Hafele 2,5m, màu bạc, nắp trắng đục Thanh 693,000

99 833.72.980 Suốt Led 5105-30x5mm Hafele 2,5m, màu bạc, nắp trắng opal Thanh 660,000

100
833.74.845
833.74.848

Máng âm nghiêng cho Led dây Hafele-Loox, dài 2,5m (kèm 1 bộ nắp 
833.74.848)

Thanh 684,000

101 833.74.877 Bộ nắp máng bán nguyệt gắn hộc ngăn kéo dài 2,5m Hafele-Loox Bộ 239,000

102 833.74.835 Máng bán nguyệt gắn hộc ngăn kéo dài 2,5m Hafele-Loox 833.74.835 Thanh 546,000

103 833.74.751 Bộ chia 3 với đầu công tắc hệ thống 12v/42w Hafele-Loox 833.74.751 Bộ 121,000

Bảng giá phụ kiện Blum - Hafele: Page 53
Công ty TNHH thiết bị gia dụng Hưng Thành

Địa chỉ: 90 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 024.3274.76.76



STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ HÃNG

104 833.77.723 Bộ chia 3 với đầu công tắc hệ thống 24v/84w Hafele-Loox 833.77.723 Bộ 139,000

105 833.74.000
Kệ kính led đổi màu RGB 12v Hafele-Loox 2006 dài 600mm (giá đỡ kính 
kèm Led RGB)

Thanh 2,475,000
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ XUẤT XỨ GIÁ HÃNG

I THIẾT BỊ NHÀ BẾP BOSCH

I-1

BẾP TỪ
BẾP ĐIỆN
BẾP GAS
BOSCH

1 PRA3A6D70 Bếp gas Domino Bosch PRA3A6D70 Series 8 Cái Germany 22,500,000
2 PRB3A6D70 Bếp gas Domino Bosch PRB3A6D70 Series 8 Cái Germany 24,390,000
3 PKF375V14E Bếp điện Domino Bosch PKF375V14E Series 2 Cái Germany 21,300,000
4 PIB375FB1E Bếp từ Domino Bosch PIB375FB1E Series 6 Cái Spain 23,990,000
5 PKY475FB1E Bếp nướng Domino Bosch PKY475FB1E Series 6 Cái France 62,400,000
6 PKK611B17E Bếp điện 3 vùng nấu 60cm Bosch PKK611B17E Series 4 Cái Germany 17,100,000
7 PKK651FP1E Bếp điện 3 vùng nấu 60cm Bosch PKK651FP1E Series 6 Cái Germany 17,400,000
8 PPI82560MS Bếp từ 2 vùng nấu 78cm Bosch PPI82560MS Series 8 Cái China 21,990,000
9 PVJ611FB5E Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PVJ611FB5E Series 6 Cái Spain 26,400,000

10 PUC631BB1E Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PUC631BB1E Series 6 Cái Spain 21,900,000
11 PUC631BB2E Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PUC631BB2E Series 4 Cái Spain 16,900,000
12 PUJ631BB2E Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PUJ631BB2E Series 4 Cái Spain 18,990,000
13 PID651DC5E Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PID651DC5E Series 8 Cái Spain 29,800,000
14 PUC611BB1E Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PUC611BB1E Series 4 Cái Spain 21,800,000
15 PID675DC1E Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PID675DC1E Series 8 Cái Spain 31,990,000
16 PXC275FC1E Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PXC275FC1E Series 6 Cái Spain 36,000,000
17 PID775DC1E Bếp từ 3 vùng nấu 71cm Bosch PID775DC1E Series 8 Cái Spain 34,990,000
18 PXE675DC1E Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Bosch PXE675DC1E Series 8 Cái Spain 38,990,000
19 PXX675DC1E Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Bosch PXX675DC1E Series 8 Cái Spain 31,000,000
20 PVS775FC5E Bếp từ 4 vùng nấu 71cm Bosch PVS775FC5E Series 6 Cái Spain 38,500,000
21 PXE875DC1E Bếp từ 4 vùng nấu 80cm Bosch PXE875DC1E Series 8 Cái Spain 30,900,000
22 PVS831FB5E Bếp từ 4 vùng nấu 80cm Bosch PVS831FB5E Series 6 Cái Spain 46,800,000
23 PIE875DC1E Bếp từ 4 vùng nấu 80cm Bosch PIE875DC1E Series 8 Cái Spain 28,690,000
24 PXX975DC1E Bếp từ 5 vùng nấu 90cm Bosch PXX975DC1E Series 8 Cái Spain 69,990,000

I-2
MÁY HÚT MÙI

BOSCH

1 DWB06W850B Hút mùi gắn tường 60cm Bosch DWB06W850B Series 2-760m3/h-72dB Cái Germany 14,300,000
2 DWB66DM50B Hút mùi gắn tường 60cm Bosch DWB66DM50B Series 4-605m3/h- Cái Germany 17,900,000
3 DWW077A50B Hút mùi gắn tường 70cm Bosch DWW077A50B Series 4-680m3/h-58dB Cái Germany 14,000,000
4 DWB77CM50 Hút mùi gắn tường 70cm Bosch DWB77CM50 Series 6-680m3/h-60dB Cái Germany 21,500,000
5 DWB77IM50 Hút mùi gắn tường 75cm Bosch DWB77IM50 Series 4-710m3/h-74dB Cái Germany 19,400,000
6 DWB97IM50 Hút mùi gắn tường 90cm Bosch DWB97IM50 Series 4-710m3/h-65dB Cái Germany 22,870,000
7 DWB97DM50B Hút mùi gắn tường 90cm Bosch DWB97DM50B Series 4-710m3/h- Cái Germany 26,000,000
8 DWB097E50 Hút mùi gắn tường 90cm Bosch DWB097E50 Series 6-730m3/h-65dB Cái Germany 24,000,000
9 DWB98JQ50B Hút mùi gắn tường 90cm Bosch DWB98JQ50B Series 6-790m3/h-55dB Cái Germany 35,700,000

10 DHI623GSG Hút mùi rút 60cm Bosch DHI623GSG Series 4-380m3/h-70dB Cái Italy 9,500,000
11 DHI923GSG Hút mùi rút 90cm Bosch DHI923GSG Series 4-380m3/h-70dB Cái Italy 10,500,000
12 DFT63AC50 Hút mùi rút 60cm Bosch DFT63AC50 Series 4-360m3/h-65dB Cái Italy 8,520,000
13 DFL064W53B Hút mùi rút 60cm Bosch DFL064W53B Series 2-190m3/h-68dB Cái Germany 11,200,000
14 DFS067J50B Hút mùi rút 60cm Bosch DFS067J50B Series 8-700m3/h-54dB Cái Germany 30,000,000
15 DFS097J50B Hút mùi rút 90cm Bosch DFS097J50B Series 8-700m3/h-54dB Cái Germany 35,000,000
16 DHL755B Hút mùi âm trần 73cm Bosch DHL755B Series 4-640m3/h-69dB Cái Italy 13,000,000
17 DHL755BL Hút mùi âm trần 73cm Bosch DHL755BL Series 4-670m3/h-69dB Cái Italy 15,800,000
18 DHU635HB Hút mùi cổ điển 60cm Bosch DHU635HB Series 2-210m3/h-68dB Cái Turkey 6,700,000
19 DHU935HB Hút mùi cổ điển 90cm Bosch DHU935HB Series 2-210m3/h-68dB Cái Turkey 8,200,000
20 DIB98JQ50B Hút mùi đảo 90cm Bosch DIB98JQ50B Series 6-867m3/h-54dB Cái Germany 52,700,000
21 DWK97JM60 Hút mùi nghiêng 90cm Bosch DWK97JM60 Series 4-722m3/h-63dB Cái Germany 38,460,000
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22 DWK67CM60B Hút mùi nghiêng 60cm Bosch DWK67CM60B Series 4-700m3/h-54dB Cái Germany 33,300,000
23 DWK97JQ60B Hút mùi nghiêng 90cm Bosch DWK97JQ60B Series 6-730m3/h-54dB Cái Germany 40,000,000
24 DWK67HM60B Hút mùi nghiêng 60cm Bosch DWK67HM60B Series 4-660m3/h-57dB Cái Germany 33,300,000
25 DDD97BM60B Hút mùi âm bàn 90cm Bosch DDD97BM60B Series 8-750m3/h-62dB Cái Italy 94,700,000

I-3
MÁY RỬA BÁT

BOSCH

1 SKS62E22EU Máy rửa bát độc lập mini Bosch SKS62E22EU Series 4 Cái Spain 23,440,000
2 SPI50E95EU Máy rửa bát bán âm 45cm Bosch SPI50E95EU Series 4 Cái Germany 35,000,000
3 SMS25CW05E Máy rửa bát độc lập Bosch SMS25CW05E Series 2, mặt trắng Cái Spain 24,700,000
4 SMS25CI05E Máy rửa bát độc lập Bosch SMS25CI05E Series 2 Cái Spain 25,200,000
5 SMS25EI00G Máy rửa bát độc lập Bosch SMS25EI00G Series 2 Cái Turkey 16,150,000
6 SMS46GW01P Máy rửa bát độc lập Bosch SMS46GW01P Series 4 Cái Turkey 14,200,000
7 SMS46GI01P Máy rửa bát độc lập Bosch SMS46GI01P Series 4 Cái Turkey 14,860,000
8 SMS46MI05E Máy rửa bát độc lập Bosch SMS46MI05E Series 4 Cái Germany 31,000,000
9 SMS68UI02E Máy rửa bát độc lập Bosch SMS68UI02E Series 6 Cái Germany 27,140,000

10 SMS88TI40M Máy rửa bát độc lập Bosch SMS88TI40M Series 8 Cái Germany 42,000,000
11 SMS63L08EA Máy rửa bát độc lập Bosch SMS63L08EA Series 6 Cái Turkey 23,000,000
12 SMU68TS02E Máy rửa bát độc lập Bosch SMU68TS02E Series 6 Cái Germany 33,800,000
13 SMS88TI03E Máy rửa bát độc lập Bosch SMS88TI03E Series 8 Cái Germany 55,800,000
14 SMI46MS03E Máy rửa bát bán âm Bosch SMI46MS03E Series 4 Cái Spain 36,200,000
15 SMI46KS01E Máy rửa bát bán âm Bosch SMI46KS01E Series 4 Cái Poland 19,900,000
16 SMI68MS07E Máy rửa bát bán âm Bosch SMI68MS07E Series 6 Cái Germany 25,500,000
17 SMI68NS06G Máy rửa bát bán âm Bosch SMI68NS06G Series 6 Cái Germany 26,420,000
18 SMI46IS03E Máy rửa bát bán âm Bosch SMI46IS03E Series 4 Cái Germany 35,400,000
19 SMV46MX03E Máy rửa bát âm toàn phần Bosch SMV46MX03E Series 4 Cái Germany 31,500,000
20 SMV68TX06E Máy rửa bát âm toàn phần Bosch SMV68TX06E Series 6 Cái Germany 45,800,000
21 SMV69N40EU Máy rửa bát âm toàn phần Bosch SMV69N40EU Series 6 Cái Poland 29,900,000
22 SMV88TX02E Máy rửa bát âm toàn phần Bosch SMV88TX02E Series 8 Cái Germany 39,950,000

I-4
LÒ NƯỚNG
LÒ VI SÓNG

BOSCH

1 HBN211E2M Lò nướng Bosch HBN211E2M Series 2 Cái Turkey 12,800,000
2 HBF113BR0A Lò nướng Bosch HBF113BR0A Series 2 Cái Turkey 15,500,000
3 HBN331E1K Lò nướng Bosch HBN331E1K Series 2 Cái Turkey 17,290,000
4 HBN559E1M Lò nướng Bosch HBN559E1M Series 2 Cái Turkey 18,400,000
5 HBF133BS0A Lò nướng Bosch HBF133BS0A Series 2 Cái Turkey 19,800,000
6 HBS534BS0B Lò nướng Bosch HBS534BS0B Series 4 Cái Poland 13,890,000
7 HBA534BS0A Lò nướng Bosch HBA534BS0A Series 4 Cái Poland 22,500,000
8 HBG5575S0A Lò nướng Bosch HBG5575S0A Series 6 Cái Germany 37,500,000
9 HBA5570S0B Lò nướng Bosch HBA5570S0B Series 6 Cái Germany 18,740,000

10 HBG635BB1 Lò nướng Bosch HBG635BB1 Series 8 Black Cái Germany 24,990,000
11 HBG634BB1B Lò nướng Bosch HBG634BB1B Series 8 Black Cái Germany 23,900,000
12 HBG633BS1J Lò nướng Bosch HBG633BS1J Series 8 Cái Germany 29,800,000
13 HBG633BS1A Lò nướng Bosch HBG633BS1A Series 8 Cái Germany 38,990,000
14 HBG655HS1 Lò nướng Bosch HBG655HS1 Series 8 Cái Germany 37,100,000
15 HBG655HS1A Lò nướng Bosch HBG655HS1A Series 8 Cái Germany 37,100,000
16 HBG656RS1B Lò nướng Bosch HBG656RS1B Series 8 Cái Germany 58,200,000
17 HBG6764S6B Lò nướng Bosch HBG6764S6B Series 8 Cái Germany 60,800,000
18 HBG633BB1B Lò nướng Bosch HBG633BB1B Series 8 Black Cái Germany 39,800,000
19 CMG633BB1 Lò nướng kết hợp vi sóng 45cm Bosch CMG633BB1 Series 8 Black Cái Germany 39,410,000
20 CMG633BS1 Lò nướng kết hợp vi sóng 45cm Bosch CMG633BS1 Series 8 Cái Germany 55,900,000
21 CMG633BS1B Lò nướng kết hợp vi sóng 45cm Bosch CMG633BS1B Series 8 Cái Germany 55,900,000
22 CSG656RS1 Lò nướng kết hợp hấp 45cm Bosch CSG656RS1 Series 8 Cái Germany 71,200,000
23 CDG634BS1 Lò hấp 45cm Bosch CDG634BS1 Series 8 Cái France 47,200,000

Bảng giá thiết bị nhà bếp
Bosch - Hafele - Blanco: Page 55

Công ty TNHH thiết bị gia dụng Hưng Thành
Địa chỉ: 90 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 024.3274.76.76



24 BFL523MS0H Lò vi sóng Bosch BFL523MS0H Series 4 Cái China 17,500,000
25 BEL520MS0K Lò vi sóng Bosch BEL520MS0K Series 4 Cái China 13,730,000
26 BFL523MS0B Lò vi sóng Bosch BFL523MS0B Series 4 Cái China 10,300,000
27 HMT84G654B Lò vi sóng Bosch HMT84G654B Series 6 Cái China 18,950,000
28 BFL634GS1B Lò vi sóng Bosch BFL634GS1B Series 8 Cái England 37,990,000
29 BFL634GB1B Lò vi sóng Bosch BFL634GB1B Series 8 Black Cái England 36,850,000
30 CTL636ES1 Máy pha cà phê Bosch CTL636ES1 Series 8 Cái Slovenia 106,920,000
31 BIC630NS1B Khay giữ ấm Bosch BIC630NS1B Cái Slovenia 26,900,000

I-5
TỦ LẠNH
TỦ RƯỢU

BOSCH

1 KGN33NL20G Tủ lạnh đơn ngăn đá dưới Bosch KGN33NL20G Series 2 Cái Turkey 27,300,000
2 KGN56HI3P Tủ lạnh đơn ngăn đá dưới Bosch KGN56HI3P Series 6 Cái Turkey 97,000,000
3 KGN86AI42N Tủ lạnh đơn ngăn đá dưới Bosch KGN86AI42N Series 6 Cái Turkey 66,600,000
4 KSV36VI3P Tủ mát độc lập Bosch KSV36VI3P Series 4 Cái Poland 45,000,000
5 KIN86AF31K Tủ lạnh âm ngăn đá dưới Bosch KIN86AF31K Series 6 Cái Germany 66,600,000
6 KIS87AF30T Tủ lạnh âm ngăn đá dưới Bosch KIS87AF30T Series 6-261L Cái Germany 80,900,000
7 KAN92VI35 Tủ lạnh side by side Bosch KAN92VI35 Series 4 Cái China 72,000,000
8 KAN92VI35O Tủ lạnh side by side Bosch KAN92VI35O Series 4 Cái China 72,000,000
9 KAI90VI20G Tủ lạnh side by side Bosch KAI90VI20G Series 6 Cái Korea 83,600,000

10 KAG90AI20G Tủ lạnh side by side Bosch KAG90AI20G Series 6 Cái Korea 82,900,000
11 KAD90VI20 Tủ lạnh side by side Bosch KAD90VI20 Series 6 Cái Korea 59,520,000
12 KAG90AI20 Tủ lạnh side by side Bosch KAG90AI20 Series 6 Cái Korea 62,480,000
13 KAD92HI31 Tủ lạnh side by side Bosch KAD92HI31 Series 8 Cái China 209,000,000
14 KAD92SB30 Tủ lạnh side by side Bosch KAD92SB30 Series 8 Cái China 121,000,000
15 KSW38940 Tủ rượu 198 chai Bosch KSW38940 Series 8 Cái Denmark 108,110,000

I-6
MÁY GIẶT
MÁY SẤY

BOSCH

1 WAJ20180SG Máy giặt 8kg Bosch WAJ20180SG Series 4-1000rpm Cái TurKey 24,200,000
2 WAN28108GB Máy giặt 8kg Bosch WAN28108GB Series 4-1400rpm Cái Poland 24,200,000
3 WAP28480SG Máy giặt 9kg Bosch WAP28480SG Series 6-1400rpm Cái China 30,900,000
4 WAW28480SG Máy giặt 9kg Bosch WAW28480SG Series 8-1400rpm Cái Germany 41,200,000
5 WAW32640EU Máy giặt 9kg Bosch WAW32640EU Series 8-1600rpm Cái Germany 45,800,000
6 WAX32M40SG Máy giặt 10kg Bosch WAX32M40SG Series 8-1600rpm Cái Germany 46,390,000
7 WVG30462SG Máy giặt 8kg kèm sấy 5kg Bosch WVG30462SG Series 6-1500rpm Cái China 40,800,000
8 WNA254U0SG Máy giặt 10kg kèm sấy 6kg Bosch WNA254U0SG Series 6-1400rpm Cái China 40,170,000
9 WDU28560GB Máy giặt 10kg kèm sấy 6kg Bosch WDU28560GB Series 6-1400rpm Cái Germany 67,600,000

10 WTN86201PL Máy sấy quần áo 8kg Bosch WTN86201PL Series 4 Cái Poland 24,450,000
11 WTB86201SG Máy sấy quần áo 8kg Bosch WTB86201SG Series 4 Cái Poland 27,000,000
12 WTR85V00SG Máy sấy quần áo 8kg Bosch WTR85V00SG Series 4, heat pump Cái Poland 32,040,000
13 WTH85200GB Máy sấy quần áo 8kg Bosch WTH85200GB Series 4, heat pump Cái Poland 32,600,000
14 WTW876H8SG Máy sấy quần áo 8kg Bosch WTW876H8SG Series 6, heat pump Cái Poland 57,400,000
15 WTM85260SG Máy sấy quần áo 9kg Bosch WTM85260SG Series 4, heat pump Cái Poland 37,500,000
16 WQG24200SG Máy sấy quần áo 9kg Bosch WQG24200SG Series 6, heat pump Cái Poland 33,400,000
17 WTW85400SG Máy sấy quần áo 9kg Bosch WTW85400SG Series 6, heat pump Cái Poland 38,260,000
18 WTW87561SG Máy sấy quần áo 9kg Bosch WTW87561SG Series 8, heat pump Cái Poland 40,300,000
19 WTX87MH0SG Máy sấy quần áo 9kg Bosch WTX87MH0SG Series 8, heat pump Cái Poland 47,820,000
20 WTW85550BY Máy sấy quần áo 9kg Bosch WTW85550BY Series 8, heat pump Cái Poland 45,300,000
21 WZ20311 Giá liên kết máy giặt và sấy Bosch WZ20311 Cái Germany 1,500,000
II THIẾT BỊ NHÀ BẾP HAFELE

II-1

BẾP TỪ
BẾP ĐIỆN
BẾP GAS
HAFELE
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1 536.61.655 Bếp từ 4 kết hợp hút mùi 77cm Hafele HC-IHH77D 536.61.655 Cái Spain 72,754,000
2 536.61.831 Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Hafele HC-I6030B 536.61.831 Cái China 21,830,000
3 536.61.801 Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Hafele HC-I6037B 536.61.801 inverter Cái Spain 29,205,000
4 536.61.791 Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Hafele HC-I603B 536.61.791 Cái Spain 24,140,000
5 536.61.736 Bếp từ 2 vùng nấu 73cm Hafele HC-I3732A 536.61.736 Cái Malaysia 10,465,000
6 536.61.827 Bếp từ 2 vùng nấu 77cm Hafele HC-I752B 536.61.827 Cái China 22,145,000
7 536.61.787 Bếp từ 2 vùng nấu 77cm Hafele HC-I752B 536.61.787 Cái Spain 24,664,000
8 536.01.905 Bếp từ 3 vùng nấu 77cm Hafele HC-I773D 536.01.905 Cái Spain 28,003,000
9 536.61.665 Bếp từ 3 vùng nấu 77cm Hafele HC-IF77D 536.61.665 Cái Spain 31,998,000

10 536.01.911 Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Hafele HC-IF60D 536.01.911 Cái Spain 31,520,000
11 535.02.040 Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Hafele HC-I604D 535.02.040 Cái Spain 29,216,000
12 536.61.990 Bếp từ đơn Hafele HSI-21FW 536.61.990 Cái China 2,030,000
13 536.61.770 Bếp từ Domino Hafele HC-I302B 536.61.770 Cái Spain 15,740,000
14 536.61.670 Bếp điện Domino Hafele HC-R302D 536.61.670 Cái Spain 10,846,000
15 536.01.901 Bếp điện 3 vùng nấu 60cm Hafele HC-R603D 536.01.901 Cái Spain 16,968,000
16 536.61.685 Bếp điện 2 vùng nấu 77cm Hafele HC-R772D 536.61.685 Cái Spain 17,259,000
17 536.61.695 Bếp điện kết hợp từ 77cm Hafele HC-M772D 536.61.695 Cái Spain 28,003,000
18 536.61.586 Bếp điện kết hợp từ 77cm Hafele HC-7321B 536.61.695 Cái Malaysia 12,990,000
19 536.61.705 Bếp điện kết hợp 2 từ 77cm Hafele HC-M773D 536.61.705 Cái Spain 32,005,000

II-2
MÁY HÚT MÙI

HAFELE

1 539.81.775 Hút mùi đảo kính cong 90cm Hafele HH-IS90B 900m3/h-48dB Cái Italy 18,990,000
2 539.81.715 Hút mùi đảo thẳng 90cm Hafele HH-IG90B 539.81.715 900m3/h-48dB Cái Italy 36,371,000
3 539.81.065 Hút mùi âm bàn Hafele HH-TVG90A 539.81.065 950m3/h-40dB Cái Italy 49,990,001
4 539.89.335 Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVG90A 539.89.335 900m3/h-50dB Cái Poland 19,393,000
5 539.81.194 Hút mùi nghiêng 80cm Hafele HH-WVG80D 539.81.194 800m3/h-50dB Cái Italy 22,973,000
6 535.82.203 Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVG90B 535.82.203 722m3/h-55dB Cái Poland 25,399,000
7 533.89.013 Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVG90C 533.89.013 750m3/h-53dB Cái Italy 18,122,000
8 538.81.742 Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HC-H902WC 538.81.742 1200m3/h-70dB Cái China 12,190,000
9 533.83.655 Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HC-H902WC 533.83.655 900m3/h-72dB Cái China 9,900,000

10 533.86.003 Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVS90A 533.86.003 720m3/h-53dB Cái Italy 26,554,000
11 533.86.018 Hút mùi mặt phẳng 80cm Hafele HH-WVG80E 533.86.018 670m3/h-52dB Cái Italy 24,189,000
12 533.80.203 Hút mùi mặt phẳng 90cm Hafele HH-WVGS90A 533.80.203 830m3/h-48dBCái Italy 22,973,000
13 539.81.185 Hút mùi kính cong 90cm Hafele HH-WG90B 539.81.185-900m3/h-44dB Cái Italy 15,698,000
14 539.81.173 Hút mùi gắn tường 60cm Hafele HH-WI60B 539.81.173-900m3/h-42dB Cái Poland 13,189,000
15 539.81.158 Hút mùi gắn tường 70cm Hafele HH-WI70C 539.81.158-900m3/h-44dB Cái Poland 14,542,000
16 533.86.807 Hút mùi kính cong 70cm Hafele HH-WT70A 533.86.807 đen-750m3/h-50dBCái China 7,265,000
17 539.81.175 Hút mùi gắn tường 90cm Hafele HH-WI90B 539.81.175-900m3/h-44dB Cái Italy 14,542,000
18 539.81.073 Hút mùi rút 60cm Hafele HH-TG60E 539.81.073 đen-900m3/h-50dB Cái Poland 8,420,000
19 539.81.075 Hút mùi rút 90cm Hafele HH-TG90E 539.81.075 đen-900m3/h-50dB Cái Poland 9,691,000
20 539.81.083 Hút mùi rút 60cm Hafele HH-TI60D 539.81.083 500m3/h-47dB Cái Poland 6,688,000
21 539.81.085 Hút mùi rút 90cm Hafele HH-TI90D 539.81.085 500m3/h-47dB Cái Poland 7,843,000
22 533.89.031 Hút mùi rút 70cm Hafele HH-S70A 533.89.031 440m3/h-57dB Cái Thổ Nhĩ Kỳ 6,688,000
23 533.89.021 Hút mùi rút 70cm Hafele HH-SG70A 533.89.021 đen-800m3/h-57dB Cái Thổ Nhĩ Kỳ 9,113,000
24 533.86.817 Hút mùi rút 70cm Hafele HH-TT70A 533.86.817 đen-440m3/h-50dB Cái China 4,939,000
25 533.80.027 Hút mùi âm trần Hafele HH-BI72A 533.80.027 1200m3/h-48dB Cái Thổ Nhĩ Kỳ 18,122,000
26 533.80.038 Hút mùi âm trần Hafele HH-BI79A 533.80.038 630m3/h-49dB Cái Thổ Nhĩ Kỳ 10,846,000
27 532.90.865 Lưới chắn mỡ cho hút mùi 539.81.175/539.81.158/539.81.775 Cái Italy 330,000
28 532.90.772 Than hoạt tính cho hút mùi 539.81.175/539.81.158/539.81.775 Cái Italy 1,900,000

II-3
MÁY RỬA BÁT

HAFELE

1 533.23.200 Máy rửa bát độc lập Hafele HDW-F60C 533.23.200 Cái Turkey 26,438,000
2 538.21.200 Máy rửa bát độc lập Hafele HDW-F60E 533.21.200 Cái China 19,459,000
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3 533.23.310 Máy rửa bát độc lập Hafele HDW-F60F 533.23.310 Đen Cái China 31,762,000
4 535.29.590 Máy rửa bát độc lập Hafele HDW-F60G 535.29.590 Cái China 14,950,000
5 538.21.310 Máy rửa bát độc lập Hafele HDW-F60EB 538.21.310 Cái China 20,889,000
6 533.23.210 Máy rửa bát bán âm Hafele HDW-HI60B 533.23.210 Cái Turkey 26,438,000
7 533.23.120 Máy rửa bát bán âm Hafele HDW-HI60C 533.23.120 Cái Turkey 24,189,000
8 538.21.320 Máy rửa bát bán âm Hafele HDW-SI60AB 538.21.320 Cái China 21,934,000
9 533.23.320 Máy rửa bát âm toàn phần Hafele HDW-FI60D 533.23.320 Cái Turkey 26,438,000

10 538.21.330 Máy rửa bát âm toàn phần Hafele HDW-FI60AB 538.21.330 Cái China 23,089,000
11 538.21.240 Máy rửa bát bán âm mini Hafele 538.21.240 Cái China 13,639,000
12 538.21.190 Máy rửa bát độc lập mini Hafele HDW-T50A 538.21.190 Cái China 10,989,000
13 539.20.600 Máy rửa bát độc lập mini Hafele HDW-T50B 539.20.600 Cái China 13,189,000
14 538.21.340 Máy rửa bát độc lập mini Hafele HDW-T5551B 538.21.340 Cái China 18,359,000
15 538.21.350 Máy rửa bát độc lập mini Hafele HDW-T5531B 538.21.350 Cái China 15,505,000
16 539.20.530 Máy rửa bát kết hợp chậu Hafele HDW-SD90A 539.20.530 Cái China 30,990,000
17 533.23.275 Máy rửa bát bán âm 45cm Hafele HDW-HI45A 533.23.275 Cái Turkey 16,789,000

II-4
LÒ NƯỚNG
LÒ VI SÓNG

HAFELE

1 538.31.270 Lò vi sóng độc lập Hafele HW-F23B 538.31.270 Cái China 4,840,000
2 538.01.221 Lò nướng kết hợp vi sóng độc lập Hafele HO-F36A 538.01.221 Cái China 12,709,000
3 535.34.000 Lò vi sóng Hafele HM-B38A 535.34.000 Cái China 11,539,000
4 538.01.111 Lò vi sóng Hafele HM-B38C 538.01.111 Cái China 13,271,000
5 538.31.200 Lò vi sóng Hafele HM-B38D 538.31.200 Cái China 14,542,000
6 538.31.390 Lò vi sóng Hafele HMO-6T28A 538.31.390 Iconic Cái China 11,990,000
7 535.02.721 Lò nướng Hafele HO-T60C 535.02.721 Iconic Cái Poland 39,990,000
8 535.62.511 Lò nướng Hafele HO-T60J 535.62.511 Cái Poland 22,990,000
9 535.02.611 Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60C 535.02.611 Cái Poland 34,309,000

10 535.02.711 Lò nướng kết hợp hấp Hafele HSO-T60A 535.02.711 Iconic Cái Poland 57,739,000
11 538.61.461 Lò nướng kết hợp hấp Hafele HSO-8T72A 538.61.461 Series 800 Cái China 31,174,000
12 534.05.561 Lò nướng Hafele HO-T60D 534.05.561 Cái Poland 19,990,000
13 534.05.571 Lò nướng Hafele HO-KT60C 534.05.571 Cái Poland 20,548,000
14 534.05.581 Lò nướng Hafele HO-K60B 534.05.581 Cái Poland 16,968,000
15 535.62.601 Lò nướng Hafele HO-KT60G 535.62.601 Cái Turkey 12,990,000
16 535.62.591 Lò nướng Hafele HO-KT60C 535.62.591 Cái Turkey 11,990,000
17 538.61.441 Lò nướng Hafele HO-2KT65A 538.61.441 Series 200 Cái China 13,849,000
18 538.61.442 Lò nướng Hafele HO-4KT70A 538.61.442 Series 400 Cái China 13,959,000
19 538.61.451 Lò nướng Hafele HO-4K70A 538.61.451 Series 200 Cái China 13,271,000
20 538.61.431 Lò nướng Hafele HO-2K65A 538.61.431 Series 200 Cái China 10,384,000
21 538.01.441 Lò nướng Hafele HO-6T70A 538.01.441 Series 600 Cái China 21,934,000
22 538.01.421 Lò nướng Hafele HO-8T72A 538.01.421 Series 800 Cái China 23,089,000
23 535.02.731 Lò nướng kết hợp vi sóng 45cm Hafele HO-KT45B 535.02.731 Iconic Cái China 32,675,000
24 538.01.431 Lò nướng kết hợp vi sóng 45cm Hafele HCO-8T50A 538.01.431 Series 800 Cái China 29,673,000

II-5
TỦ LẠNH
TỦ RƯỢU

HAFELE

1 539.15.060 Tủ rượu 12 chai Hafele HW-G33A 539.15.060 Cái China 4,990,000
2 538.11.800 Tủ rượu 24 chai Hafele 600mm 538.11.800 Cái China 19,834,000
3 534.16.960 Tủ rượu 32 chai Hafele HW-G32A 534.16.960 Cái Denmark 29,990,000
4 539.16.230 Tủ lạnh side by side Hafele HF-SBSIC 539.16.230 622L Cái Turkey 80,839,000
5 534.14.250 Tủ lạnh side by side Hafele HF-SBSID 534.14.250 502L Cái Turkey 45,990,000
6 534.14.020 Tủ lạnh side by side Hafele HF-SBSID 534.14.020 517L Cái China 32,989,000
7 534.14.021 Tủ lạnh side by side Hafele HF-SB5321FB 534.14.021 532L Cái 31,490,000
8 534.14.100 Tủ lạnh side by side Hafele HF-SB5601FB 534.14.100 529L Cái 33,590,000
9 534.14.110 Tủ lạnh side by side Hafele HF-SB6321FB 534.14.110 592L Cái 36,215,000

10 534.14.050 Tủ lạnh 4 cánh Hafele HF-Mulb 534.14.050 472L Cái China 40,360,000
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11 534.14.230 Tủ lạnh đơn ngăn đá dưới Hafele H-BF324 534.14.230 341L Cái Turkey 28,864,000
12 533.13.050 Tủ lạnh đơn âm tủ Hafele HF-BI60B 533.13.050 158L Cái Turkey 19,990,000
13 538.11.500 Tủ lạnh mini Hafele HF-M42G 538.11.500 42L Cái Turkey 3,990,000
14 568.27.257 Tủ lạnh mini Hafele HF-M42S 568.27.257 42L Cái Turkey 3,990,000
15 568.30.301 Tủ mát mini Hafele HC-M48G 568.30.301 Cái China 5,239,000
16 568.30.311 Tủ mát mini Hafele HC-M48S 568.30.311 Cái China 4,189,000

II-6
MÁY GIẶT
MÁY SẤY
HAFELE

1 538.91.530 Máy giặt 8kg Hafele HW-F60B 538.91.530 1400rpm Cái Turkey 14,990,000
2 538.91.520 Máy sấy quần áo 8kg Hafele HD-F60C 538.91.520 1400rpm Cái China 19,990,000
3 538.91.080 Máy giặt âm tủ 8kg Hafele HW-B60A 538.91.080 1400rpm Cái China 12,990,000

II-7 CHẬU VÒI BẾP HAFELE

II-7-1
CHẬU RỬA

BÁT ĐÁ
HAFELE

1 570.35.340 Chậu đá Hafele HS19-GKD2S120 Work Station màu đen 1140x460mm Cái Germany 30,694,000
2 570.35.360 Chậu đá Hafele HS18-GED2R80 màu đen 2B1D 1160x500x205mm Cái Germany 12,450,000
3 570.35.460 Chậu đá Hafele HS18-GED2R80 màu kem 2B1D 1160x500x205mm Cái Germany 12,233,000
4 570.35.560 Chậu đá Hafele HS18-GED2R80 màu xám 2B1D 1160x500x205mm Cái Germany 12,443,000
5 570.35.380 Chậu đá Hafele HS19-GEN2R90 màu đen 2B 860x500x205mm Cái Germany 12,204,000
6 570.35.480 Chậu đá Hafele HS19-GEN2R90 màu kem 2B 860x500x205mm Cái Germany 12,204,000
7 570.35.580 Chậu đá Hafele HS19-GEN2R90 màu xám 2B 860x500x205mm Cái Germany 12,204,000
8 570.36.350 Chậu đá Hafele HS19-GED1R60 màu đen 1B1D 1000x500x220mm Cái Germany 9,990,000
9 570.36.450 Chậu đá Hafele HS19-GED1R60 màu kem 1B1D 1000x500x220mm Cái Germany 9,990,000

10 570.36.550 Chậu đá Hafele HS19-GED1R60 màu xám 1B1D 1000x500x220mm Cái Germany 9,990,000
11 570.35.370 Chậu đá Hafele HS19-GED2S80 màu đen 2B1D 1160x500x195mm Cái Germany 13,151,000
12 570.35.470 Chậu đá Hafele HS19-GED2S80 màu kem 2B1D 1160x500x195mm Cái Germany 13,151,000
13 570.35.570 Chậu đá Hafele HS19-GED2S80 màu xám 2B1D 1160x500x195mm Cái Germany 13,151,000
14 570.30.130 Chậu đá Hafele HS20-GKD1S60 màu đen 1B1D 765x510x195mm Cái Germany 17,771,000
15 570.30.930 Chậu đá Hafele HS20-GKD1S60 màu kem 1B1D 765x510x195mm Cái Germany 15,390,000
16 570.30.536 Chậu đá Hafele HS20-GKD1S60 màu xám 1B1D 765x510x195mm Cái Germany 17,771,000
17 570.33.330 Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 màu đen 2B1D 1160x510x200mm Cái Germany 21,021,000
18 570.33.430 Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 màu kem 2B1D 1160x510x200mm Cái Germany 21,952,000
19 570.33.530 Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 màu xám 2B1D 1160x510x200mm Cái Germany 21,952,000
20 570.36.300 Chậu đá Hafele HS19-GEN2S90 màu đen 2B 860x500x200mm Cái Germany 11,861,000
21 570.36.400 Chậu đá Hafele HS19-GEN2S90 màu kem 2B 860x500x200mm Cái Germany 11,861,000
22 570.36.500 Chậu đá Hafele HS19-GEN2S90 màu xám 2B 860x500x200mm Cái Germany 11,861,000
23 570.30.310 Chậu đá Hafele HS20-GEN2S80 màu đen 2B 750x456x200mm Cái Germany 15,562,000
24 570.30.810 Chậu đá Hafele HS20-GEN2S80 màu kem 2B 750x456x200mm Cái Germany 15,562,000
25 570.30.510 Chậu đá Hafele HS20-GEN2S80 màu xám 2B 750x456x200mm Cái Germany 15,562,000
26 570.32.330 Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 màu đen 1B1D 1000x500x180mm Cái Germany 10,665,000
27 570.32.830 Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 màu kem 1B1D 1000x500x180mm Cái Germany 10,665,000
28 570.32.530 Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 màu xám 1B1D 1000x500x180mm Cái Germany 10,665,000
29 577.25.310 Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu đen 2B 795x425x200mm Cái Germany 9,269,000
30 577.25.410 Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu kem 2B 795x425x200mm Cái Germany 9,269,000
31 577.25.510 Chậu đá Hafele HS22-GEN2S90 màu xám 2B 795x425x200mm Cái Germany 9,269,000
32 577.25.300 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60S màu đen 1B 540x430x200mm Cái Germany 6,490,000
33 577.25.400 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60S màu kem 1B 540x430x200mm Cái Germany 6,490,000
34 577.25.500 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60S màu xám 1B 540x430x200mm Cái Germany 6,490,000
35 577.25.320 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60M màu đen 1B 560x480x200mm Cái Germany 7,001,000
36 577.25.420 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60M màu kem 1B 560x480x200mm Cái Germany 7,001,000
37 577.25.520 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60M màu xám 1B 560x480x200mm Cái Germany 7,001,000
38 577.25.330 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S90M màu đen 1B 770x510x200mm Cái Germany 8,758,000
39 577.25.430 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S90M màu kem 1B 770x510x200mm Cái Germany 8,758,000
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40 577.25.530 Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S90M màu xám 1B 770x510x200mm Cái Germany 8,758,000
41 570.30.300 Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu đen 1B 750x456x200mm Cái Germany 12,038,000
42 570.30.800 Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu kem 1B 750x456x200mm Cái Germany 12,038,000
43 570.30.500 Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu xám 1B 750x456x200mm Cái Germany 12,038,000
44 570.35.330 Chậu đá đơn Hafele HS19-GEN1S60 màu đen 1B 550x430x200mm Cái Germany 9,504,000
45 570.35.430 Chậu đá đơn Hafele HS19-GEN1S60 màu kem 1B 550x430x200mm Cái Germany 9,504,000
46 570.35.530 Chậu đá đơn Hafele HS19-GEN1S60 màu xám 1B 550x430x200mm Cái Germany 9,504,000
47 570.34.370 Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu đen 1B 570x510x180mm Cái Germany 12,636,000
48 570.34.570 Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu kem 1B 570x510x180mm Cái Germany 12,636,000
49 570.34.870 Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu xám 1B 570x510x180mm Cái Germany 12,636,000

II-7-2
CHẬU RỬA 

BÁT
INOX HAFELE

1 567.20.513 Chậu inox Hafele 567.20.513 HS20-SSD2R90 2B1D 1200x500x195mm 567.20.513Cái China 5,080,000
2 567.20.493 Chậu inox Hafele 567.20.493 HS20-SSD2R90M 2B 860x480x200mm Cái China 4,820,000
3 567.23.030 Chậu inox Hafele 567.23.030 TorinoST 1B1D 1180x480x180mm Cái China 5,344,000
4 567.23.010 Chậu inox Hafele 567.23.010 TorinoST 2B 780x480x180mm Cái China 4,790,000
5 567.23.093 Chậu inox Hafele 567.23.093 HS19-SSD1R60 1B1D 820x470x185mm 567.23.093Cái Greece 2,929,000
6 567.20.266 Chậu inox Hafele 567.20.266 HS20-SSN1S60 1B1D 860x500x215mm 567.20.266Cái China 5,480,000
7 567.20.537 Chậu inox Hafele 567.20.537 HS20-SSN2S90 2B 880x510x200mm Cái China 11,020,000
8 567.20.546 Chậu inox Hafele 567.20.546 HS20-SSN2S90L 2B 860x500x215mm 567.20.546Cái China 8,290,000
9 567.20.506 Chậu inox Hafele Claudius HS-SD7848 2B 785x480x180mm Cái China 5,560,000

10 567.23.020 Chậu inox âm Hafele 567.23.020 HS19-SSN2S90S 2B 770x440x200mm Cái China 7,340,000
12 567.23.040 Chậu inox âm Hafele 567.23.040 HS19-SSN2S90L 2B 870x450x200mm 567.23.040Cái China 10,400,000
13 567.23.050 Chậu inox âm Hafele 567.23.050 HS19-SSN2S90M 2B 870x490x200mm Cái China 7,990,000
14 567.20.506 Chậu inox âm Hafele 567.20.506 HS20-SSN2R90S 2B 785x450x180mm Cái China 5,560,000
15 567.20.397 Chậu inox âm đơn Hafele 567.20.397 HS19-SSN1S60 1B 590x440x185mm Cái China 5,590,000
16 567.20.227 Chậu inox âm đơn Hafele 567.20.227 HS20-SSN1S50 1B 440x380x200mm Cái China 4,820,000
17 567.24.000 Chậu inox âm đơn Hafele 567.24.000 HS20-SSN1R50 1B 440x390x180mm Cái China 2,550,000
19 567.23.083 Chậu inox đơn Hafele 567.23.083 HS19-SSN1R50 465x485x165mm Cái China 2,260,000
21 567.94.010 Chậu inox âm 1B1D Hafele 567.94.010 HS21-SSD1S60 750x440x220mm Cái China 6,290,000
23 567.94.020 Chậu inox âm đơn Hafele 567.94.020 HS21-SSN1S90 1B 820x480x220mm Cái China 6,610,000
25 567.94.030 Chậu inox âm Hafele HS21-SSN2S90 567.94.030 2B 870x480x220mm Cái China 8,180,000
27 567.94.040 Chậu inox âm Hafele 567.94.040 HS21-SSD2S90M 2B1D 840x480x200mm Cái China 8,180,000
29 567.94.050 Chậu inox âm Hafele 567.94.050 HS21-SSD2S90L 2B1D 1150x440x200mm Cái China 8,810,000
31 567.25.938 Cuộn lưới inox cho chậu bếp Hafele 567.25.938 Cuộn China 790,000
33 567.25.929 Thớt gỗ cho chậu bếp Hafele 567.25.929 Cái China 660,000
35 567.25.913 Khay inox SUS304 Hafele cho chậu bếp Hafele 567.25.913 Cái China 1,100,000

II-7-3
VÒI RỬA BÁT

HAFELE

1 570.51.280 Vòi rửa bát cổ rút Hafele Titus HT-C280 570.51.280 Chrome Cái China 4,170,000
2 577.55.200 Vòi rửa bát cổ rút Hafele HT21-CH1P254 577.55.200 Chrome Cái China 3,250,000
3 570.82.300 Vòi rửa bát cổ rút Hafele 570.82.300 HT20-GH1P259 màu đen Cái Germany 10,310,000
4 570.82.400 Vòi rửa bát cổ rút Hafele 570.82.400 HT20-GH1P259 màu kem Cái Germany 10,310,000
5 570.82.500 Vòi rửa bát cổ rút Hafele 570.82.500 HT20-GH1P259 màu xám Cái Germany 10,310,000
6 577.55.390 Vòi rửa bát đá cổ rút Hafele HT21-GH1P250 màu đen Cái China 3,950,000
7 577.55.290 Vòi rửa bát đá cổ rút Hafele HT21-GH1P250 màu kem Cái China 3,950,000
8 577.55.590 Vòi rửa bát đá cổ rút Hafele HT21-GH1P250 màu xám Cái China 3,950,000
9 577.56.300 Vòi rửa bát đá Hafele HT21-CH1F220C màu đen Cái China 2,740,000

10 577.56.200 Vòi rửa bát đá Hafele HT21-CH1F220C màu kem Cái China 2,740,000
11 577.56.500 Vòi rửa bát đá Hafele HT21-CH1F220C màu xám Cái China 2,740,000
12 570.82.200 Vòi rửa bát cổ rút Hafele 570.82.200 HT20-CH1P295 Chrome Cái Germany 9,560,000
13 570.82.210 Vòi rửa bát cổ rút Hafele 570.82.210 HT20-CH1P259 Chrome Cái Germany 10,170,000
14 570.82.220 Vòi rửa bát Hafele 570.82.220 HT20-CH1P241 Chrome Cái Germany 10,170,000
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15 570.82.230 Vòi rửa bát Hafele 570.82.230 HT20-CH1F187 màu đen Cái Germany 13,220,000
16 577.55.210 Vòi rửa bát 3 đường nước Hafele HT21-CH2F271 577.55.210 chrome Cái China 3,980,000
17 577.55.220 Vòi rửa bát cổ rút Hafele HT21-CH1P245 577.55.220 Chrome Cái China 4,090,000
18 577.55.230 Vòi rửa bát cổ rút Hafele HT21-CH1P287 577.55.230 Chrome Cái China 2,410,000
19 577.55.240 Vòi rửa bát Hafele HT21-CH1F220C 577.55.240 Chrome Cái China 2,300,000
20 577.55.250 Vòi rửa bát Hafele HT21-CH1F220U 577.55.250 Chrome Cái China 2,300,000
21 577.55.260 Vòi rửa bát 1 đường nước Hafele HT21-CC1F245U 577.55.260 Chrome Cái China 1,970,000
22 570.50.270 Vòi rửa bát Hafele Cromus HT-C140 570.50.270 Chrome Cái China 1,767,000

II-8
BỘ ĐỒ

NẤU BẾP
HAFELE

1 531.02.010 Bộ dao nĩa 24 món Hafele Olivia 531.02.010 Cái China 1,490,000
2 531.08.000 Bộ nồi inox Hafele 531.08.000 3 nồi 1 quánh Bộ VietNam 4,090,000
3 531.08.001 Bộ nồi inox Hafele 531.08.001 3 nồi 1 chảo chiên Bộ VietNam 4,090,000
4 531.08.040 Bộ nồi inox Hafele 531.08.040 2 nồi 1 chảo chiên 1 quánh Bộ VietNam 3,990,000
5 531.08.007 Nồi bếp từ 20cm Hafele 531.08.007 Cái China 1,177,000
6 531.08.008 Chảo chống dính 24cm Hafele 531.08.008 Cái China 1,069,000
7 531.08.042 Bộ nồi bếp từ màu đỏ Hafele 531.08.042 Cái Việt Nam 5,990,000
8 531.08.043 Bộ nồi bếp từ màu đen Hafele 531.08.043 Cái Việt Nam 5,990,000
9 535.43.021 Máy pha cà phê độc lập Hafele HS-C31S Cái China 4,490,000

10 535.43.086 Máy ép trái cây Hafele GS-353 535.43.086 Cái China 1,690,000
11 535.43.811 Máy ép chậm Hafele GS-133 535.43.811 Cái China 4,190,000
12 535.43.801 Máy vắt cam Hafele HSJ-C2S 535.43.801 Cái China 1,351,000
13 535.43.128 Máy trộn đa năng Hafele FM305 535.43.128 Cái China 7,490,000
14 535.43.079 Máy hút bụi cầm tay Hafele HSV-21G Cái China 6,226,000
15 535.43.276 Máy đánh trứng cầm tay Hafele HH-B400A Cái China 853,000
16 535.43.090 Máy xay sinh tố cầm tay Hafele GS-206 535.43.090 Cái China 1,490,000
17 535.43.262 Máy xay sinh tố để bàn Hafele GS-603 535.43.262 1,5 lít Cái China 2,290,000
18 535.43.263 Máy xay sinh tố mini Hafele GS-621 535.43.263 0,6 lít Cái China 1,010,000
19 535.43.271 Máy xay sinh tố chân không Hafele BR230-19E00 535.43.271 Cái China 3,990,000
20 535.43.277 Máy xay sinh tố để bàn Hafele HSB-0621FS Cái China 1,803,000
21 535.43.278 Máy xay sinh tố để bàn Hafele HSB-0331FW Cái China 961,000
22 535.43.393 Máy ép chậm Hafele HS-J32X 535.43.393 Cái China 3,990,000
23 535.43.392 Máy ép chậm cỡ lớn Hafele HS-J42S 535.43.392 Cái China 4,715,000
24 535.43.531 Máy ép chậm miệng rộng Hafele JE-230 535.43.531 Cái China 7,927,000
25 535.43.710 Nồi chiên không dầu Hafele AF-68A 535.43.710 Cái China 3,090,000
26 535.43.712 Nồi chiên không dầu Hafele 5L AF-T5A 535.43.712 Cái China 4,190,000
27 535.43.711 Nồi chiên không dầu Hafele 11L AF-602A 535.43.711 Cái China 5,886,000
28 535.43.730 Ấm đun nước siêu tốc inox mini Hafele T-9017 535.43.730 Cái China 637,000
29 535.43.731 Ấm đun nước siêu tốc inox Hafele T-907B 535.43.731 Cái China 790,000
30 535.43.732 Ấm đun nước siêu tốc mặt kính Hafele T-602C 535.43.732 Cái China 1,123,000
31 539.76.980 Hộp trông cây chữ T Hafele 539.76.980 Cái China 2,490,000
32 539.76.990 Hộp trông cây chữ H Hafele 539.76.990 Cái China 6,990,000
33 537.82.710 Máy lọc không khí Hafele CF-8116 537.82.710, phòng 20-25m2 Cái China 4,752,000
34 537.82.730 Máy lọc không khí Hafele HSP-8116U 537.82.730, phòng 20-30m2 Cái China 5,389,000
35 537.82.700 Máy lọc không khí Hafele CF-8209 537.82.700, phòng 50-69m2 Cái China 7,549,000
36 532.86.236 Lưới lọc cho máy lọc không khí Hafele HSP-8116U 537.82.730 Cái China 600,000
III CHẬU VÒI BẾP BLANCO

III-1
CHẬU RỬA 

BÁT
BLANCO

1 565.76.359 Chậu đá Blanco Blancozia 8s màu đen 2B1D 1160x500x190mm Cái Germany 14,531,000
2 565.76.659 Chậu đá Blanco Blancozia 8s màu kem 2B1D 1160x500x190mm Cái Germany 14,531,000
3 565.76.959 Chậu đá Blanco Blancozia 8s màu xám 2B1D 1160x500x190mm Cái Germany 14,531,000
4 567.68.349 Chậu đá Blanco Blancozia 9 567.68.349 màu đen 2B 860x500x190mm Cái Germany 12,980,000
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5 567.68.649 Chậu đá Blanco Blancozia 9 567.68.649 màu kem 2B 860x500x190mm Cái Germany 12,980,000
6 567.68.949 Chậu đá Blanco Blancozia 9 567.68.649 màu xám 2B 860x500x190mm Cái Germany 12,980,000
7 570.27.149 Chậu inox âm đơn Blanco Quatrus R15 340-IU 340x400x200mm Cái China 9,308,000
8 570.27.159 Chậu inox âm đơn Blanco Quatrus R15 500-IU 540x440x200mm Cái China 10,133,000
9 570.27.199 Chậu inox đơn Blanco Plenta 6 570.27.199 610x510x200mm Cái China 4,782,000

10 570.27.179 Chậu inox âm Blanco Quatrus R15 435/285-IU 2B 785x440x200mm Cái China 17,370,000
11 570.27.169 Chậu inox âm Blanco Quatrus R15 285/435-IU 2B 785x440x200mm Cái China 17,712,000
12 570.27.189 Chậu inox Blanco Lemis XL8 IF 570.27.189 2B 820x500x190mm Cái China 10,180,000
13 570.27.209 Chậu inox Blanco Dinas 8s 570.27.209 2B1D 1160x500x190mm Cái China 8,370,000
14 570.27.219 Chậu inox Blanco Dinas 8 570.27.219 2B 860x500x190mm Cái China 7,870,000

III-2
VÒI RỬA BÁT

BLANCO

1 565.68.250 Vòi rửa bát cổ rút Blanco Blancolinus-s 565.68.250 Chrome Cái Italy 10,280,000
2 565.68.350 Vòi rửa bát đá cổ rút Blanco Blancolinus-s 565.68.350 màu đen Cái Italy 13,430,000
3 565.68.650 Vòi rửa bát đá cổ rút Blanco Blancolinus-s 565.68.650 màu kem Cái Italy 13,430,000
4 565.68.950 Vòi rửa bát đá cổ rút Blanco Blancolinus-s 565.68.950 màu xám Cái Italy 13,430,000
5 569.07.300 Vòi rửa bát đá Blanco Blancomida 569.07.300 màu đen Cái China 4,820,000
6 569.07.600 Vòi rửa bát đá Blanco Blancomida 569.07.600 màu kem Cái China 4,820,000
7 569.07.900 Vòi rửa bát đá Blanco Blancomida 569.07.900 màu xám Cái China 4,820,000
8 Fontas II BL Vòi rửa bát đá 3 đường nước Blanco Fontas II màu đen Cái China 9,150,000
9 565.69.911 Siphone ngăn mùi ống nối dẻo Blanco 565.69.911 Bộ Italy 400,000

Bảng giá thiết bị nhà bếp
Bosch - Hafele - Blanco: Page 62

Công ty TNHH thiết bị gia dụng Hưng Thành
Địa chỉ: 90 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 024.3274.76.76



C«ng ty tnhh thiÕt bÞ gia dông h­ng thµnh
Showroom: Sè 116 - NguyÔn ChÝ Thanh - §èng §a - Hµ Néi
Tel: 04.3274 76 76
Hotline: 0962.621.614 - 0934681896 - 0949.231.231
Website:
Email: giadunghungthanh@gmail.com

Kinh doanh - Kü thuËt -
Giadunghungthanh.com - phukiendogo.org

- ThiÕt bÞ nhµ bÕp ch©u ¢u:
- Phô kiÖn tñ bÕp - tñ ¸o
- Khãa vµ phô kiÖn cöa
- Phô kiÖn cöa lïa, cöa xÕp
- Phô kiÖn ®å gç
- Phô kiÖn cöa kÝnh, cabin t¾m
- Tay ®Èy thñy lùc, cïi chá, tay co thñy lùc

Hungthanh
Bosch, Hafele, Blanco

Ghi chó: Cßn rÊt nhiÒu mÆt hµng chuyªn biÖt ch­a cã trong b¸o gi¸ tæng hîp,
xin liªn hÖ víi chóng t«i ®Ó ®­îc t­ vÊn.
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